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Lời nói đầu
Tôi vui mừng được giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn về Kiểm soát Nguy cơ Dịch 
bệnh trong Buôn bán Động vật Hoang dã của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH).

Tài liệu Hướng dẫn này sẽ đáp ứng nhu cầu về quản lý tốt hơn các nguy cơ 
từ dịch bệnh đang nổi tại nơi có sự tương tác giữa con người-động vật-môi 
trường, đồng thời bảo vệ động vật hoang dã thông qua phương pháp tiếp 
cận Một Sức khỏe.

Tài liệu Hướng dẫn này hỗ trợ sứ mệnh cốt lõi của WOAH là cải thiện sức khỏe 
động vật và đóng góp vào Khung Sức khỏe Động vật Hoang dã của WOAH.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, với sự hỗ trợ tài chính từ 
Chính phủ Úc, một Nhóm đặc trách đa ngành của WOAH đã xây dựng Tài 
liệu Hướng dẫn này. Trung tâm cộng tác của WOAH về Phân tích và Mô 
hình hóa Nguy cơ (do Trường Đại học Thú y Hoàng gia và Cơ quan Sức 
khỏe Động vật và Thực vật đồng tổ chức) đã đóng góp thêm về chủ đề 
phân tích nguy cơ. Kết quả là đã có một khung bao quát để đánh giá nguy 
cơ dịch bệnh và xác định các chiến lược quản lý nguy cơ đối với nhiều tình 
huống buôn bán động vật hoang dã khác nhau.

WOAH sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chủ chốt, bao gồm các 
đối tác quốc tế và các Thành viên của WOAH, để hỗ trợ triển khai thực hiện 
Tài liệu Hướng dẫn này.

Chúng tôi trân trọng mời quý vị sử dụng Tài liệu Hướng dẫn này. Chúng tôi 
mong muốn Tài liệu Hướng dẫn được sử dụng như một bộ tài liệu thực tế, 
sống động và nó sẽ được rà soát, chỉnh sửa thường xuyên ngay khi chúng 
tôi được cập nhật những kiến thức mới liên quan đến chủ đề này.

Monique Éloit
Tổng giám đốc Tổ chức Thú y thế giới (WOAH)
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Khuyến nghị chính
Tài liệu Hướng dẫn đưa ra những khuyến nghị sau đây để hỗ trợ xây dựng 
các chiến lược nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền dịch bệnh tại các chợ 
mua bán động vật hoang dã và dọc theo chuỗi cung ứng động vật hoang dã:

 y Sử dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe, hợp tác giữa các lĩnh 
vực về sức khỏe con người, động vật và môi trường, để bảo đảm có 
thể xem xét đầy đủ các nội dung bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, 
phúc lợi động vật, các quy định quốc gia và quốc tế đối với những 
loài bị đe dọa và loài nguy cấp, và giảm thiểu nguy cơ đối với sức 
khỏe của con người và động vật.

 y Thiết lập các quy trình đưa ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học, 
minh bạch và có thể nhân rộng để xác định các phương pháp tiếp 
cận đã được thống nhất dựa trên nguy cơ, được cung cấp thông tin 
bởi những bằng chứng tốt nhất hiện có và từ tư vấn của chuyên gia.

 y Thực hiện phân tích nguy cơ trong đó xem xét đến phúc lợi động 
vật, nguy cơ về sức khỏe, nguy cơ về bảo tồn và nguy cơ đối với các 
giá trị kinh tế - xã hội và sau đó xác định các biện pháp quản lý nguy 
cơ hoặc biện pháp giảm thiểu nguy cơ tương xứng.

 y Sử dụng chiến lược quản lý nguy cơ đa mối nguy để cân bằng các 
nguy cơ khác nhau.

 y Điều chỉnh chiến lược quản lý nguy cơ theo những điều kiện sinh 
thái - xã hội cụ thể và tình hình thực tế của địa phương.

 y Cần phải xác định, lưu giữ tài liệu và đo lường những hậu quả 
không mong muốn tiềm ẩn của mỗi chiến lược quản lý nguy cơ 
trước và trong quá trình triển khai thực hiện.

 y Xây dựng các chỉ số cho từng chiến lược quản lý nguy cơ để theo 
dõi, đánh giá và thẩm định tính khả thi và hiệu quả của chiến lược 
đó; sau đó, sử dụng những chỉ số này để cung cấp thông tin để cải 
tiến theo một quá trình được thực hiện lặp đi lặp lại.

 y  Có sự tham gia của tất cả các bên liên quan phù hợp trong suốt quá 
trình phân tích nguy cơ để nâng cao nhận thức, hiểu biết, hỗ trợ và 
quản lý trong một quá trình được thực hiện liên tục, lặp đi lặp lại và 
minh bạch.
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Giới thiệu

Giới thiệu
Trong hàng ngàn năm, con người đã sử dụng động vật hoang dã cho mục 
đích thương mại và sinh tồn. Hoạt động buôn bán động vật hoang dã diễn 
ra từ cấp độ địa phương, quốc gia đến quốc tế, với nhiều hình thức về động 
vật hoang dã khác nhau, chẳng hạn như động vật sống, sản phẩm chế biến 
một phần và sản phẩm đã hoàn thiện. Động vật hoang dã là một nguồn 
thực phẩm bổ dưỡng và an toàn, có thể được sử dụng để làm quần áo, 
thuốc men và nhiều sản phẩm khác, ngoài ra còn có giá trị về tôn giáo và 
văn hóa. Hoạt động buôn bán động vật hoang dã cũng góp phần vào sinh 
kế, tạo thu nhập và phát triển kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, việc buôn bán động vật hoang dã có thể gây ra nhiều tác động 
tiêu cực đến việc bảo tồn các loài, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, làm nghèo nàn sự đa dạng sinh học và làm suy thoái các hệ sinh thái 
(Morton và cộng sự, 2021). Buôn bán động vật hoang dã, dù là hợp pháp 
hay bất hợp pháp, được quản lý hay không được quản lý, đều có thể gây ra 
mối đe dọa đến sức khỏe và phúc lợi của động vật. Nó cũng tạo ra cơ hội 
cho nhiều loại mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người, có thể lây lan 
giữa các quần thể động vật hoang dã và động vật nuôi, và tạo ra cơ hội để 
nhiều dịch bệnh xuất hiện và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe 
con người hoặc sức khỏe động vật và đến những tác động kinh tế sâu sắc 
(IPBES, 2020; Swift và cộng sự, 2007; Smith và cộng sự, 2009; Gortazar và 
cộng sự, 2014; Stephen, 2021; Stephen và cộng sự, 2022; FAO, 2020). Nguy 
cơ lan truyền mầm bệnh và phát sinh dịch bệnh sẽ tăng lên khi sự tương 
tác giữa con người, động vật hoang dã và động vật nuôi tăng lên. Nguy cơ 
lan truyền mầm bệnh cũng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, sản 
xuất nông nghiệp và chăn nuôi thâm canh, nạn phá rừng và nhiều thay đổi 
khác trong quá trình sử dụng đất đai. Buôn bán động vật hoang dã cũng là 
một nguy cơ đối với sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái thông qua việc 
du nhập của các loài xâm lấn (Wikramanayake và cộng sự, 2021). Do vậy, 
chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để hiểu rõ được những hậu quả tiềm tàng 
của hoạt động buôn bán động vật hoang dã, lập bản đồ và phân tích các 
nguy cơ có liên quan, cũng như triển khai các chiến lược để quản lý những 
nguy cơ đó. Giảm thiểu nguy cơ từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã 
không chỉ giúp hạn chế được dịch bệnh mà còn giảm thiểu những tác động 
tiêu cực từ các loài xâm lấn. Từ năm 1960 đến năm 2021, các loài ngoại lai 
xâm lấn đã gây ra thiệt hại tích lũy ước tính khoảng 116 tỷ euro trên tổng 
số 39 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, mặc dù khối này đã có nhiều quy 
định nghiêm ngặt đối với nhập khẩu (Haubrock và cộng sự, 2021). Tác 
động của các loài xâm lấn là rất rõ ràng.

Các yếu tố góp phần vào sự xuất hiện dịch bệnh và sự lây truyền mầm bệnh 
thay đổi tùy thuộc vào loại động vật hoang dã nào bị mua bán. Ví dụ - động 
vật sống tiềm ẩn rủi ro cao hơn so với các sản phẩm đã qua chế biến. Trong 
khi tất cả các loài động vật đều có thể chứa nhiều tác nhân gây bệnh thì 
một số loài lại mang những loại mầm bệnh có khả năng lây truyền từ động 
vật sang người cao hơn so với loài khác. Nguy cơ dịch bệnh cũng thay đổi 
theo hoàn cảnh thực tế, ví dụ, ở trang trại gây nuôi hay tại chợ mua bán 
động vật.
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Những tác động đối với phúc lợi động vật liên quan đến buôn bán động vật 
hoang dã cũng khác nhau giữa các hoạt động như:

 y bắt giữ
 y vận chuyển
 y nhốt 
 y giết mổ.

Khi phúc lợi động vật bị suy giảm thì có thể gây ra căng thẳng (stress) và 
suy giảm miễn dịch, làm tăng khả năng nhiễm mầm bệnh của động vật 
trong môi trường sống của nó và tăng mức độ nghiêm trọng của sự nhiễm 
trùng từ mầm bệnh, do đó sẽ làm gia tăng số lượng các trường hợp lây 
truyền mầm bệnh tiếp theo. Ví dụ, việc giữ động vật trong cơ sở nuôi nhốt 
có quản lý yếu kém hoặc vận chuyển động vật sống trong điều kiện chật 
chội sẽ làm tăng cao mức độ căng thẳng của con vật và tạo thêm cơ hội 
lây truyền mầm bệnh. Do đó, việc thực hiện vệ sinh và thực hành an toàn 
sinh học đóng vai trò rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ trong các tình 
huống gây căng thẳng cho con vật.

Nguy cơ dịch bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn khi nhốt lẫn lộn động vật 
hoang dã đến từ nhiều khu vực địa lý khác nhau hoặc nuôi lẫn lộn giữa các 
loài động vật hoang dã với động vật nuôi vì điều này sẽ tạo cơ hội lây truyền 
mầm bệnh giữa các loài động vật mà khi ở điều kiện tự nhiên chúng thường 
không tiếp xúc với nhau. Mức độ tương tác một cách tương đối giữa các 
loài sẽ thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng động vật 
hoang dã, thường là từ những hoạt động không được cấp phép và ít được 
quản lý hơn so với chuỗi cung ứng động vật nuôi thông thường. Gia tăng 
việc sử dụng động vật hoang dã hiện nay và sự xuất hiện ngày càng nhiều 
các mục đích sử dụng mới đối với các loài động vật hoang dã có thể tạo 
thêm nhiều điểm tương tác mới làm thay đổi nguy cơ lan truyền mầm bệnh.

Mặc dù việc mầm bệnh xuất hiện trong các hình thức thương mại hợp pháp 
và bất hợp pháp là không khác biệt, nhưng những biện pháp can thiệp để 
ngăn ngừa sự xuất hiện của dịch bệnh hoặc để giảm sự lây truyền mầm 
bệnh thường có thể hiệu quả cao hơn tại các chuỗi cung ứng và thị trường 
hợp pháp vì tại đây các quy định được thực thi tốt hơn. Ngược lại, hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, về bản chất liên quan đến 
những hành vi không được phép hoặc không chuẩn mực, sẽ gây ra nguy cơ 
cao hơn. Do đó, việc giảm thiểu sự lây lan mầm bệnh từ hoạt động buôn 
bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ phụ thuộc rất lớn vào các nỗ lực 
chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã và việc hạn chế các hoạt động 
bất hợp pháp và các hành vi có nguy cơ cao.

Hoạt động buôn bán động vật tạo ra nhiều mối tương tác giữa con người, 
động vật hoang dã và động vật nuôi. Chúng tương tác nhiều lần dọc theo 
chuỗi cung ứng, ví dụ như trong quá trình bắt nhốt, chăn nuôi, lùa dẫn, lưu 
giữ, giết mổ, chế biến, buôn bán, vận chuyển, di dời và di chuyển đến khu 
vực mới. Sẽ có thêm nhiều điểm tiếp xúc khác được hình thành khi con vật 
được sử dụng với mục đích trưng bày tại các sở thú và tại triển lãm, trong 
các nghi lễ truyền thống, dùng cho mục đích nghiên cứu y học hoặc làm 
thú cưng. Việc đánh giá hệ thống buôn bán động vật hoang dã trong các 
mối tương tác này sẽ giúp xác định được các bên liên quan chủ chốt và sự 
đánh đổi giữa các lợi ích khác nhau (ví dụ: về kinh tế, sức khỏe và bảo tồn) 
vốn dĩ cũng nằm trong hệ thống phức tạp này. Tiếp đến, đánh giá nguy cơ 
sẽ xác định được các điểm nóng và các điểm yếu chủ chốt, nơi có nguy cơ 
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cao nhất (Keller và cộng sự, 2011). Sau đó, kết quả đánh giá nguy cơ có thể 
cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chiến lược quản lý nguy cơ nhắm 
vào các bên liên quan chủ chốt và các mối nguy lớn nhất.

Các quyết định liên quan đến quản lý nguy cơ dịch bệnh bên trong hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã không chỉ phức tạp do tính đa dạng của 
lĩnh vực này mà còn do nhiều lợi ích cạnh tranh, chẳng hạn như việc duy 
trì phát triển kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ sức khỏe của cộng 
đồng dân cư và bảo vệ sức khỏe của động vật nuôi. Điều quan trọng là cần 
có phương pháp tiếp cận toàn diện khi đánh giá các hệ thống buôn bán 
động vật hoang dã, vì nếu chỉ tập trung vào một số mối nguy đơn lẻ thì sẽ 
bỏ qua những sự đánh đổi này. Tiếp cận Một sức khỏe cần được áp dụng 
trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Nói cách khác, cần xem xét 
đến bảo tồn đa dạng sinh học, phúc lợi động vật, các quy định của quốc 
gia và quốc tế đối với các loài bị đe dọa và loài nguy cấp, cũng như giảm 
thiểu và quản lý nguy cơ đối với sức khỏe con người và sức khỏe động vật. 

Mặc dù phương pháp phân tích nguy cơ trên động vật nuôi có thể được 
điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động buôn bán động vật hoang dã, nhưng 
có thể sẽ không đầy đủ do hoạt động buôn bán động vật hoang dã là một 
hệ thống cực kỳ phức tạp có nhiều đối tượng liên quan và nhiều hoạt động 
khác nhau. Những hoạt động này bao gồm việc săn bắt tại địa phương, 
vận chuyển động vật hoang dã xuyên biên giới để làm thú cưng, gây nuôi 
và phân phối động vật hoang dã dọc theo chuỗi cung ứng quy mô lớn và 
phức tạp, cũng như việc tiếp thị và tiêu thụ các mẫu vật và sản phẩm động 
vật hoang dã. Các loại hình chợ và điểm bán hàng liên quan đến hoạt động 
buôn bán động vật hoang dã có thể không nằm trong cùng mức độ giám 
sát như đối với các chợ gia súc có kinh doanh động vật cung cấp chuỗi 
thực phẩm. Do đó, cần có các phương pháp tiếp cận chuyên biệt để phân 
tích nguy cơ đối với hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Mục đích
Tài liệu Hướng dẫn về kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong buôn bán động 
vật hoang dã đưa ra một bộ công cụ ở cấp độ cao dùng để đánh giá nguy 
cơ và xác định các chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động buôn bán 
động vật hoang dã.

Tài liệu Hướng dẫn này giúp người dùng xác định một số biện pháp thích 
hợp nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh. Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về 
cách thức thực hiện và xử lý một số thách thức có thể xuất hiện, đồng thời 
cho thấy khả năng có thể tạo ra sự thay đổi tích cực với chi phí tiết kiệm. 

Tài liệu Hướng dẫn này hỗ trợ việc áp dụng phân tích nguy cơ vào hệ thống 
buôn bán động vật hoang dã. Theo mục đích của Tài liệu Hướng dẫn này, 
phân tích nguy cơ là một quá trình bao gồm xác định mối nguy, đánh giá 
nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Tài liệu Hướng dẫn cũng 
nêu bật một số thách thức phát sinh từ tình hình thực tế phức tạp cũng như 
những thiếu hụt lớn về kiến thức.
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Tóm lại, Tài liệu Hướng dẫn này cho phép các bên liên quan chủ chốt trong 
hoạt động buôn bán động vật hoang dã có thể xác định và lựa chọn các 
chiến lược quản lý nguy cơ một cách thực dụng, linh hoạt, thiết thực, thích 
ứng và phù hợp dựa trên kết quả xác định nguy cơ dịch bệnh và năng lực 
sẵn có, đồng thời bảo đảm việc thực hiện các chiến lược một cách hiệu 
quả và bền vững.

Việc sáng tạo và hỗ trợ các cộng đồng đã thực hành chia sẻ những bài 
học kinh nghiệm của họ sẽ khuyến khích tạo ra sự cải tiến liên tục. Tài liệu 
Hướng dẫn này sẽ được rà soát và sửa đổi ngay khi có những kiến thức mới 
được cập nhật, tổng hợp và chia sẻ.

Phạm vi
Tài liệu Hướng dẫn này dành cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm 
đối với lĩnh vực sức khỏe động vật và phúc lợi động vật, sức khỏe cộng 
đồng hoặc quản lý và buôn bán động vật hoang dã. Tài liệu Hướng dẫn 
này cũng dành cho các bên liên quan trong hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã ở cấp địa phương, cấp vùng, cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp 
quốc tế, bao gồm các nhóm cộng đồng, các cá nhân, các tổ chức chính 
phủ và các tổ chức phi chính phủ. Trong mục tiêu của tài liệu này, động 
vật hoang dã được WOAH (2022) định nghĩa là động vật hoang (động 
vật nuôi không có sự giám sát hoặc kiểm soát của con người), động vật 
hoang dã gây nuôi (có kiểu hình không thay đổi do sự can thiệp của con 
người và sinh sống dưới sự giám sát hoặc kiểm soát của con người) hoặc 
động vật hoang dã ngoài tự nhiên (có kiểu hình không thay đổi do sự can 
thiệp của con người và sinh sống không có sự giám sát hoặc kiểm soát 
của con người).

Tài liệu Hướng dẫn này có thể được áp dụng cho tất cả các mối tương 
tác của động vật hoang dã, động vật nuôi và con người tại các chợ buôn 
bán động vật hoang dã, các chợ thực phẩm truyền thống có bán động vật 
hoang dã hoặc các sản phẩm của chúng, hoặc một điểm bán hàng nếu 
không phải ở chợ, và tại tất cả các điểm dọc theo chuỗi cung ứng trong hệ 
thống buôn bán động vật hoang dã. Biểu đồ 2, trang 22 cho thấy một chuỗi 
cung ứng động vật hoang dã thông thường; mỗi thành phần trong chuỗi 
đại diện cho một điểm kiểm soát hoặc mối tương tác chủ chốt mà Tài liệu 
Hướng dẫn này có thể áp dụng được vào đó (ví dụ: thu hoạch, bắt giữ, chế 
biến, giết mổ, vận chuyển, chăn nuôi, buôn bán và sử dụng bởi người tiêu 
dùng ở điểm cuối cùng trong chuỗi). Các chiến lược quản lý nguy cơ cần 
phải nhạy bén và thích ứng với hoàn cảnh thực tế và điều kiện xã hội-sinh 
thái, xã hội-chính trị và văn hóa khác nhau (Stephen, 2021; Stephen và cộng 
sự, 2022). Các chiến lược không được tạo ra các rào cản vô lý trong thương 
mại và phải khả thi về mặt chi phí, năng lực sẵn có và các yêu cầu kỹ thuật.

Vì thông tin về quản lý nguy cơ dịch bệnh trong buôn bán động vật hoang 
dã có thể bị hạn chế hoặc thiên vị đối với một địa điểm cụ thể, một kịch bản 
hoặc một khoảng thời gian, nên đôi khi những người ra quyết định cần xem 
xét đến một phương pháp tiếp cận mang tính chất cảnh báo. Nghĩa là, khi 
sự xuất hiện của một tác nhân gây bệnh nào đó có thể gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng thì thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo dựa trên cơ 
sở đánh giá nguy cơ.
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Tài liệu Hướng dẫn này đưa ra một bô công cụ đánh giá nguy cơ và xác 
định các chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã. Chúng cũng cung cấp một vài ví dụ về những phương pháp tiếp 
cận hiệu quả về mặt chi phí và bền vững để giảm nguy cơ dịch bệnh trong 
hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, chúng không cung cấp 
hướng dẫn cụ thể về phòng ngừa dịch bệnh, an toàn sinh học, giám sát, 
thông tin tình báo về sức khỏe động vật hoang dã hoặc khả năng phục hồi 
sức khỏe động vật hoang dã. Chúng cũng không nhằm mục đích giải quyết 
các nguyên nhân gây ra dịch bệnh hoặc thay đổi về mặt xã hội và hành vi.

Cách sử dụng Tài liệu 
Hướng dẫn
Tài liệu Hướng dẫn này là bộ công cụ cơ bản dùng để phân tích nguy cơ 
trong hệ thống buôn bán động vật hoang dã. Tài liệu Hướng dẫn này không 
mang tính quy định, do đó nó có thể được điều chỉnh khi cần thiết.

Vì tất cả các phần trong Tài liệu Hướng dẫn đều phải được xem xét trước 
khi áp dụng vào một hệ thống buôn bán động vật hoang dã cụ thể, do đó 
khuyến cáo người dùng xem lại toàn bộ tài liệu và làm quen với các nguyên 
tắc chung của tài liệu trước khi áp dụng lần đầu tiên.

Tài liệu này được chia thành bốn phần chính.

1. Huy động các bên liên quan và lập bản đồ hệ thống
2. Phân tích nguy cơ
3. Theo dõi và đánh giá
4. Các công cụ và hướng dẫn.

Phần 1 mô tả các bước chuẩn bị quan trọng cần phải thực hiện trước khi 
bắt đầu tiến hành phân tích nguy cơ. Phần này bao gồm mô tả hệ thống 
buôn bán động vật hoang dã, xác định và lập bản đồ các bên liên quan, huy 
động các bên liên quan và, khi cần thiết, thực hiện sắp xếp ưu tiên nguy cơ 
ban đầu.

Về mục đích của Tài liệu Hướng dẫn, hệ thống buôn bán động vật hoang dã 
là mạng lưới của các điểm có tương tác giữa động vật hoang dã, con người 
và động vật nuôi, trải dài từ nguồn khởi đầu của động vật hoang dã đến thời 
điểm con vật (hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã) được 
tiêu thụ hoặc sử dụng.

Ví dụ về các hệ thống buôn bán động vật hoang dã bao gồm:

 y chuỗi cung ứng động vật hoang dã cho một loài duy nhất trong một 
quốc gia

 y chợ buôn bán động vật hoang dã ở khu vực đô thị nơi bán nhiều loài 
động vật hoang dã trên cạn và dưới nước còn sống

 y động vật hoang dã được sử dụng làm thực phẩm cho con người tại 
các chợ thực phẩm truyền thống
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 y động vật hoang dã gây nuôi hoặc động vật hoang dã nuôi nhốt để 
thu hoạch da và lông

 y buôn bán động vật hoang dã xuyên lục địa để làm thú cưng, dùng 
trong nghiên cứu hoặc làm động vật trưng bày trong các sở thú và 
triển lãm.

Việc mô tả về hệ thống buôn bán động vật hoang dã sẽ giúp người sử dụng 
tài liệu trả lời được các câu hỏi “ai” đang quản lý nguy cơ và “ở đâu”. Việc 
mô tả như vậy rất quan trọng trong phân tích nguy cơ và nó sẽ hỗ trợ sự 
tham gia từ các bên liên quan.

Sau khi người sử dụng tài liệu thực hiện xong công tác chuẩn bị, họ có thể 
chuyển sang phân tích nguy cơ, được đề cập trong Phần 2, bao gồm các 
bước nhận diện mối nguy, đánh giá nguy cơ và sau đó là quản lý nguy cơ. 

Truyền thông nguy cơ là một quá trình lặp đi lặp lại và nên được đưa vào 
trong các giai đoạn của quá trình phân tích nguy cơ. Cần lập kế hoạch 
truyền thông nguy cơ từ khi bắt đầu thực hiện phân tích nguy cơ và được 
tái xây dựng trong mỗi bước, cung cấp thông tin chính thức về các mục 
tiêu hoặc kết quả đạt được. Ngoài truyền thông nguy cơ, cần duy trì truyền 
thông đa hướng không chính thức liên tục giữa người sử dụng thực hiện 
quy trình này và các bên liên quan.

Phần 3 (‘Theo dõi và Đánh giá’) mô tả quy trình đánh giá hiệu quả của chiến 
lược quản lý nguy cơ. Phần này giải thích lý do tại sao việc theo dõi và đánh 
giá lại đóng vai trò quan trọng và cung cấp các hướng dẫn trong thiết kế và 
triển khai bộ công cụ theo dõi và đánh giá.

Phần 4 (‘Các công cụ và Hướng dẫn’) và các phụ lục cung cấp các nguồn 
lực bổ sung, bao gồm các tiêu chuẩn sẵn có và những nguồn lực khác có 
thể hỗ trợ việc triển khai thực hiện. Những nguồn lực này bổ sung cho các 
tiêu chuẩn và nguồn lực của WOAH hiện có, được các Cơ quan thú y nhà 
nước và chính phủ các nước sử dụng để bảo vệ sức khỏe động vật và phúc 
lợi động vật và tạo điều kiện cho thương mại an toàn vì sự phát triển bền 
vững. Chúng ta biết rằng các nguồn lực này sẽ luôn được cập nhật liên tục 
và được sửa đổi và những đường kết nối đã cung cấp trước đó có thể bị 
lỗi thời.

Một số nội dung và phương pháp tiếp cận tại các phần khác nhau trong Tài 
liệu Hướng dẫn có liên quan lẫn nhau. Ví dụ, khi xem xét đến sự tham gia 
của các bên liên quan và chuyên gia khi tiến hành đánh giá nguy cơ thì cần 
tìm hiểu các chiến lược quản lý nguy cơ và xây dựng bộ công cụ theo dõi 
và đánh giá. Những thông tin mới thu thập được xem như một phần trong 
đánh giá nguy cơ có thể sẽ giúp xác định thêm những bên liên quan mới 
cùng tham gia vào các chiến lược quản lý nguy cơ.

Hệ thống buôn bán động vật hoang dã đã được đề cập và bất kỳ công việc 
nào đã được thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến cách thức và trình tự sử 
dụng trong mỗi phần của Tài liệu Hướng dẫn này.
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Phần 1 - Huy động các bên liên quan và Lập bản đồ hệ thống

Huy động các bên liên quan  
và Lập bản đồ hệ thống
Các bên liên quan là các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có cùng mối quan 
tâm, ảnh hưởng hoặc tham gia vào hệ thống buôn bán động vật hoang dã 
hoặc là những người mà các quyết định và điều hành của họ có tác động 
trực tiếp. Trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã, các bên liên quan 
bao gồm các cơ quan quản lý, như các cơ quan có thẩm quyền của nhà 
nước và cơ quan có thẩm quyền quốc tế, cán bộ có trách nhiệm về sức 
khỏe và phúc lợi động vật, sức khỏe cộng đồng, quản lý và buôn bán động 
vật hoang dã, tuân thủ và thực thi pháp luật. Các bên liên quan cũng bao 
gồm những người tham gia vào hoạt động buôn bán động vật hoang dã, 
như thương nhân, người vận chuyển, người chăn thả động vật và người tiêu 
dùng. Các bên liên quan bao gồm cả người dân bản địa và cộng đồng địa 
phương trên khắp thế giới khi họ coi động vật hoang dã là một thành phần 
quan trọng trong sinh kế, văn hóa và truyền thống của họ; những kiến thức 
và khả năng của họ trong việc bảo tồn động vật hoang dã cho thấy có lý do 
hợp lý khi để họ tham gia vào các quyết định có liên quan đến việc sử dụng 
và quản lý hệ thống buôn bán động vật hoang dã (FAO, 2020).

Các bên liên quan thực hiện việc giám sát theo từng phần hoặc toàn 
bộ chuỗi cung ứng và các hoạt động di chuyển của động vật hoang dã 
trong chuỗi. Họ chính là nguồn lực hữu ích đóng vai trò như một nguồn 
cung cấp ý kiến và kiến thức giúp tối ưu hóa việc thiết kế hoặc thay đổi 
hệ thống.

Phân tích hoặc lập bản đồ các bên liên quan giúp xác định được những cá 
nhân và các nhóm cần tham gia vào quá trình phân tích nguy cơ. Ngoài các 
cơ quan quản lý, cần xác định rõ những bên bị liên đới hoặc bị tác động bởi 
các chiến lược quản lý nguy cơ và những bên được hưởng lợi từ hoạt động 
buôn bán động vật hoang dã theo hình thức trực tiếp hay gián tiếp, bao 
gồm thương nhân, tiểu thương tại chợ, người chăn nuôi, người tiêu dùng, 
người vận chuyển và nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi.

Dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng để làm cơ sở cho phân tích nguy cơ, tuy 
nhiên kiến thức và dữ liệu tổng hợp có thể không đầy đủ, không được ghi 
chép hoặc bị hạn chế. Do đó, việc thu hút các bên liên quan tại địa phương 
là những người có kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm và có nhiều quan 
điểm đa dạng khác nhau sẽ giúp đạt được những kết quả tốt nhất.

Việc phân tích, thu hút sự tham gia và truyền thông đối với các bên liên 
quan sẽ bảo đảm:

 y việc cân nhắc các quan điểm và sự thận trọng giữa những bên liên 
quan có lập trường và lợi ích có khả năng xung đột, cũng như những 
người chịu trách nhiệm thực hiện và bố trí ngân sách liên quan, 
mong muốn tiềm ẩn từ các chiến lược quản lý nguy cơ cần được 
xác định và giải quyết sớm.

 y tất cả các bên liên quan phải hiểu rõ hoàn cảnh thực tế, những thiếu 
hụt về kiến thức và các hệ thống hiện đang được áp dụng, những 
hậu quả không mong muốn tiềm ẩn từ các chiến lược quản lý nguy 
cơ cần được xác định và giải quyết sớm.
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 y các nhu cầu và nguy cơ cụ thể theo từng hoàn cảnh thực tế đã xác 
định phải phù hợp và tương thích.

 y  tất cả các cộng đồng có liên quan phải cam kết về biện pháp hành 
động và quản lý mang tính bền vững, lâu dài và mang tính tập thể 
trong việc giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh.

Việc thiết lập ngay từ đầu các mối quan hệ liên ngành, quá trình trao đổi 
thông tin giữa các cơ quan với nhau và các phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia sẽ giúp gỡ bỏ những rào cản và tạo nên sự tin cậy cần thiết cho 
sự hợp tác một cách hiệu quả, từ đó cũng sẽ giảm thiểu xung đột. 

Truyền thông hai chiều sẽ tạo ra sự thấu hiểu và cung cấp kiến thức sâu 
rộng để làm cơ sở giúp cho việc ra quyết định đúng đắn và cho phép đạt 
được các mục tiêu trong quản lý nguy cơ dịch bệnh ở động vật hoang dã 
(Stephen, 2021; Alders và cộng sự, 2020; Jeleff và cộng sự, 2022; Johnson 
và cộng sự, 2020; Merkle và cộng sự, 2019).

Việc củng cố và bổ sung cho các cơ quan quản lý hiện có, các cơ chế và 
sáng kiến phối hợp (như Mạng lưới thực thi pháp luật về động vật hoang 
dã [ICCWC, 2020] và Hội thảo cầu nối quốc gia IHR–PVS [Belot và cộng sự, 
2021]) sẽ tạo ra cơ hội để thu hút sự tham gia của bên quản lý buôn bán 
động vật hoang dã, cơ quan quản lý (cơ quan có thẩm quyền) và cơ quan 
thực thi pháp luật trong việc thiết kế và triển khai các biện pháp can thiệp 
nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh.

Truyền thông và sự tham gia của các bên liên quan sẽ thúc đẩy sự vào 
cuộc, tăng cường thông tin hữu dụng đối với phân tích nguy cơ và bảo đảm 
rằng các quyết định đã xem xét đầy đủ các vấn đề liên quan đến đạo đức 
và văn hóa. Truyền thông và sự tham gia của các bên liên quan cũng sẽ 
nâng cao nhận thức, bảo đảm việc áp dụng đúng các quy định hiện hành, 
giúp những người làm việc tại tuyến đầu triển khai các chiến lược và thúc 
đẩy việc phát triển và thực thi các cải cách pháp lý cần thiết để đạt được 
kết quả thành công và bền vững.

Sự thay đổi về xã hội và hành vi cũng như các phương pháp tiếp cận dịch tễ 
học có sự tham gia cũng sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về những 
gì có thể ảnh hưởng và tác động.

Xác định các bên liên quan

Một phần thiết yếu trong phân tích nguy cơ là nhận biết đâu là những bên 
liên quan khác nhau trong một hệ thống.

Cần lập danh sách các bên liên quan dựa trên những thông tin có sẵn xung 
quanh hệ thống buôn bán động vật hoang dã. Cần tìm hiểu theo nhiều cách 
khác nhau để xác định những bên liên quan tiềm năng, bảo đảm tính bao 
trùm (OIE, 2010). Ví dụ, danh sách có thể được tổng hợp từ những hiểu biết 
trong nôi bộ cơ quan, từ tổng hợp tài liệu và từ thông tin thu thập trong các 
mạng lưới nghề nghiệp.

Trong một phân tích tình hình 
toàn diện về truyền thông thay 
đổi hành vi và xã hội liên quan 
đến nguy cơ dịch bệnh ở động 
vật hoang dã, Campbell và cộng 
sự (2021) đã xác định được 
những yếu tố luôn góp phần vào 
truyền thông chiến lược và sự 
tham gia của các bên liên quan 
một cách thành công. Phân tích 
của họ xác định được 5 yếu tố 
thành công sau:
•  dựa trên thông điệp và truyền 

thông đối với các giá trị đã 
có của các đối tượng đích

•  không chỉ đưa ra các thông 
điệp tiêu cực về môi trường 
(hoặc sức khỏe) mà còn sử 
dụng cả những thông điệp 
xã hội tích cực, 

•  bảo đảm những người đưa 
ra thông điệp là người  đáng 
tin cậy, có liên quan và có 
thể trao đổi với người có 
thẩm quyền về vấn đề này

•  tập trung vào những việc có 
liên quan và gây được tiếng 
vang với các đối tượng cụ thể

•  làm rõ và đơn giản hóa 
hướng dẫn về thay đổi, và 
tạo điều kiện, thay vì chỉ 
đưa ra chỉ dẫn.
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Điều quan trọng là phải đại diện cho tất cả các nhóm liên quan một cách 
công bằng, trong phạm vi có thể thực hiện được. Để xây dựng được một 
bức tranh hoàn chỉnh về những nhóm này, các nhà phân tích cần hỏi: ‘Ai đã 
quan tâm và ai có kiến thức có giá trị đối với chủ đề này?’ và ‘Ai có thể có 
ảnh hưởng trong việc hỗ trợ hoặc ngăn chặn các khuyến nghị phát sinh từ 
phân tích?’ (Jakob-Off và cộng sự, 2014).

Mọi kịch bản về động vật hoang dã đều thu hút sự quan tâm của nhiều bên 
khác nhau. Các nhóm hoặc các cá nhân cần phải xem xét từ điểm khởi 
đầu là các nhà nhập khẩu và xuất khẩu; thương nhân; nhà sản xuất; người 
chăn nuôi; người tiêu dùng; người bản địa và cộng đồng địa phương; các 
tổ chức khoa học và học thuật; các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm 
về động vật hoang dã, sức khỏe động vật và sức khỏe cộng đồng; các tổ 
chức nghiên cứu về dịch tễ học thú y; các nhóm lợi ích và nhà hoạt động; 
và các phương tiện truyền thông. Bất cứ nơi nào có thể tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác truyền thông giữa các chuyên gia với các bên liên quan 
thì đều có cơ hội chia sẻ thông tin và cơ hội thu thập những kiến thức quý 
báu mà ở điều kiện bình thường họ sẽ không có được. Khuyến nghị này áp 
dụng cho phân tích nguy cơ dù nó được thực hiện bởi một cá nhân hay một 
nhóm chuyên gia.

Sau khi lập được danh sách các bên liên quan, cần đưa ra chiến lược để 
có sự tham gia của các bên và thực hiện công tác truyền thông. Điều quan 
trọng là phải kiểm tra xem đã thiết lập được mối liên hệ với toàn bộ các bên 
liên quan được đề xuất hay chưa. Những bên đang có kết nối hiện tại có thể 
giúp liên hệ với những bên liên quan khác chưa được kết nối. Đối với các 
cơ quan, các nhóm và các tổ chức, điều quan trọng là phải bảo đảm liên hệ 
đúng người, đặc biệt cần có tên của người được giao quyền làm đại diện.

Tiếp theo, cần tìm hiểu những phương thức phù hợp và tiết kiệm chi phí 
nhất để cung cấp những thông tin cần thiết đến các bên liên quan. Có 
nhiều lựa chọn về phương thức bao gồm văn bản, ấn phẩm, trang web và 
các cuộc họp trực tuyến hoặc trực tiếp (OIE, 2010).

Mỗi bên liên quan được kết nối thành công có thể sẽ là một nguồn thông 
tin bổ sung. Đề xuất thực hiện một cuộc phỏng vấn có cấu trúc, trong đó sử 
dụng một danh mục câu hỏi đã được xây dựng trước đó.

Lập bản đồ các bên liên quan

Sau khi xác định được các bên liên quan, việc nắm bắt được mức độ tham 
gia và ảnh hưởng của họ đối với hệ thống buôn bán động vật hoang dã là 
rất hữu ích. Điều này có thể được thực hiện bằng cách lập bản đồ, sử dụng 
ma trận Mendelow (Biểu đồ 1) hoặc dùng các phương pháp tương tự. Việc 
lập bản đồ các bên liên quan giúp xác định những bên có ảnh hưởng nhất 
trong hệ thống hoặc những bên giữ vai trò lớn nhất.
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Biểu đồ 1. Ma trận Mendelow sửa đổi để lập bản đồ các bên liên quan 
(APGAW, n.d.)

Có thể thực hiện phỏng vấn có cấu trúc, dùng bảng câu hỏi hoặc thông qua 
tổ chức hội thảo để xác định mức độ ảnh hưởng và quan tâm của bên liên 
quan đối với hệ thống. Nên bắt đầu bằng những câu hỏi trực tiếp, mang 
tính mô tả: ví dụ: ‘Mức độ nhận thức của ông/bà đối với sư ảnh hưởng của 
hệ thống là bao nhiêu?’ (Horigan và cộng sự, 2022). Sau đó tiếp tục chủ đề 
với nhiều câu hỏi tiếp theo.

Trong trường hợp không thể tương tác trực tiếp với nhóm có liên quan, có 
thể sử dụng một người đại diện trong số họ để ước tính mức độ ảnh hưởng 
và quan tâm của họ (Horigan và cộng sự, 2022).

Sau đó, bản đồ hoặc ma trận hoàn chỉnh của các bên liên quan sẽ được 
chính họ xác nhận. Các bên liên quan có thể xem kết quả và đánh giá xem vị 
trí của họ trong hệ thống có phù hợp hay không (Horigan và cộng sự, 2022). 
Sau đó, chuyên gia phân tích cần tiến hành đánh giá định kỳ xem vị trí của 
các bên liên quan trên ma trận có phải thay đổi hay không, xem xét mức độ 
ảnh hưởng hiện tại của họ trong hệ thống (Horigan và cộng sự, 2022).

Lập bản đồ hệ thống buôn bán 
động vật hoang dã

Bản mô tả và bản đồ về hệ thống buôn bán động vật hoang dã rất quan 
trọng đối với cả phân tích nguy cơ và sự tham gia của các bên liên quan. 
Bản mô tả và bản đồ phải trả lời được câu hỏi “ai” đang quản lý nguy cơ và 
“ở đâu”.

Khi mô tả và lập bản đồ hệ thống buôn bán động vật hoang dã, cần xem 
xét các đặc điểm sau:

 y Quy mô địa lý: Là cấp địa phương, cấp quốc gia, cấp khu vực hay 
cấp quốc tế?

 y Chuỗi cung ứng động vật hoang dã hoặc loại hình thị trường: Con 
người, động vật hoang dã và động vật nuôi có thể tiếp xúc ở đâu dọc 
theo chuỗi cung ứng, từ nơi khởi nguồn đến nơi sử dụng cuối cùng? 
Có những mối tương tác nào giữa con người-động vật-môi trường 

Duy trì sự hài lòng

Theo dõi

Tích cực tham gia

Giữ liên lạc

Ảnh hưởng

Quan tâm
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đang tồn tại trong thị trường? Những gì đang được buôn bán hoặc 
sử dụng? Ví dụ, đó là động vật còn sống hay sản phẩm của chúng? 
Điều này có thay đổi dọc theo chuỗi cung ứng không?

 y Loại động vật hoang dã: Những loài hoặc đơn vị phân loại loài nào 
có liên quan?

 y  Khối lượng buôn bán: Có bao nhiêu động vật đang được mua bán 
hay trọng lượng sản phẩm của chúng là bao nhiêu?

 y  Các chiến lược và chính sách hiện có: Các biện pháp quản lý nguy 
cơ hiện tại là gì (ví dụ: an toàn sinh học, giám sát, kiểm soát vận 
chuyển, vệ sinh)? Các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của địa 
phương, của quốc gia và quốc tế nào đang được áp dụng dọc theo 
chuỗi cung ứng hoặc tại những điểm có tương tác? Chúng có được 
áp dụng một cách hiệu quả không?

 y Các mối quan tâm về loài động vật hoang dã có liên quan: Có những 
mối quan tâm cụ thể nào đối với loài hoặc tình huống được thừa 
nhận (ví dụ: nguồn gốc, yêu cầu về chăn nuôi, phúc lợi động vật)?

 y  Khoảng trống hoặc hạn chế về kiến thức: Đâu là những hạn chế 
hoặc khoảng trống về kiến thức (ví dụ: liên quan đến dịch bệnh, các 
bên liên quan tham gia vào hoạt động buôn bán, địa điểm của các 
chợ hoặc trang trại, số lượng động vật hoặc khối lượng buôn bán và 
việc tuân thủ các quy định)?

Bản mô tả và bản đồ hệ thống buôn bán động vật hoang dã cần được sửa 
đổi ở mỗi giai đoạn trong quá trình phân tích nguy cơ, tích hợp kiến thức 
mới và rút ra bài học kinh nghiệm.

Biểu đồ 2 minh họa chuỗi cung ứng động vật hoang dã thông thường. 
Tất nhiên, chuỗi cung ứng động vật hoang dã thực tế có thể phức tạp hơn 
nhiều so với chuỗi dùng làm ví dụ tại đây.

Khi xem xét một chuỗi cung ứng động vật hoang dã thông thường, cần xem 
xét đến các điểm sau:

 y  Mọi điểm tương tác giữa con người-động vật-môi trường, dù là 
thương mại hay phi thương mại, hợp pháp (được quản lý hay không 
được quản lý) hoặc bất hợp pháp, đều có thể dẫn đến nguy cơ dịch 
bệnh.

 y Không phải mọi điểm tương tác đều dẫn đến nguy cơ dịch bệnh như 
nhau.

 y Cơ sở bằng chứng hiện tại liên quan đến hoạt động buôn bán động 
vật hoang dã và sự xuất hiện của dịch bệnh còn bị hạn chế vì nhiều 
nghiên cứu chỉ tập trung vào một số bệnh truyền lây từ động vật 
sang người nhất định, một số vùng địa lý nhất định và một số hoạt 
động nhất định (Gortazar và cộng sự, 2014).

 y Việc thiếu hụt đánh giá có hệ thống và đánh giá tác động của các 
phương án quản lý nguy cơ đã gây ra những khó khăn trong việc xác 
định các chính sách hoặc các hoạt động khả thi, hiệu quả, hiệu suất, 
chấp nhận được hoặc bền vững (Stephen, 2021).
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Động vật 
hoang dã 

tự do 

Thu hoạch 
Săn Bắt

Giết mổ, 
chế biến

Giữ tại 
địa phương

Động vật hoang 
dã được nuôi 
hoặc chăn thả

Động vật sống, 
ĐV đồng hành, 
ĐV thực phẩm 

và ĐV thí 
nghiệm

Các loại mầm bệnh đã 
được tìm thấy trong 
các loài được nuôi 
hoặc chăn thả

Vận chuyển 
tại địa 

phương

Giữ tại 
địa phương

Vận chuyển 
xuyên 

biên giới

Người dùng 
cuối tại địa 

phương

Giữ ở 
phạm vi 
quốc tế

Phân phối 
thị trường 
quốc tế

Người dùng 
cuối tại 

nước ngoài

Chợ tại 
địa phương

Các loại mầm bệnh đã 
được tìm thấy ở các loài 
là một phần trong hoạt 
động buôn bán động vật 
hoang dã

Săn bắt, giết mổ và tiêu 
dùng ĐV hoang dã có 
liên quan đến các bệnh 
truyền lây mới nổi từ ĐV 
sang người, cũng như 
các chợ mua bán tại 
địa phương

Các loại mầm bệnh 
đã được tìm thấy 
trong các loài hoặc 
sản phẩm của chúng 
được vận chuyển 
qua biên giới quốc tế

Các loại mầm bệnh 
đã được tìm thấy ở 
các trung tâm phân 
phối ĐV hoang dã và 
ở người dùng cuối

Biểu đồ 2. Chuỗi cung ứng động vật hoang dã thông thường 
(nguồn: John Berezowski, trích dẫn theo Stephen, 2021)
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Sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ

Bước tiếp theo trong việc bảo đảm một hệ thống buôn bán động vật hoang 
dã cụ thể không mắc bệnh là phải xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên các 
nguy cơ liên quan đến hệ thống đó - bao gồm nguy cơ đối với sức khỏe, 
phúc lợi động vật, bảo tồn và kinh tế - xã hội. Tại bước này, những nguy cơ 
nghiêm trọng nhất cần được xác định để có thể xử lý trước. Nhìn chung, 
bước này bao gồm việc xác định nguy cơ, ước lượng khả năng xảy ra, đánh 
giá tác động, tính toán tổng nguy cơ, và dựa trên kết quả, xác định nguy cơ 
nào cần kiểm soát trước. Bằng cách xác định những nguy cơ có liên quan 
nhất, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ sẽ hỗ trợ cho cả việc ra quyết định 
và phân bổ nguồn lực.

Cần lưu ý rằng các nguy cơ nên được sắp xếp thứ tự ưu tiên trước khi thực 
hiện phân tích nguy cơ. Cũng cần lưu ý rằng nguy cơ khác với mối nguy. 
Trong quá trình phân tích nguy cơ, một trong những bước thực hiện là nhận 
diện mối nguy, cũng cần được sắp xếp thứ tự ưu tiên. Người dùng có thể 
chọn kết hợp việc sắp xếp thứ tự ưu tiên mối nguy và sắp xếp thứ tự ưu tiên 
nguy cơ. Nhưng khi gặp một hệ thống đặc biệt phức tạp hoặc hệ thống mới 
thì nên thực hiện việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ như một bước sơ bộ, 
được tiến hành riêng biệt để làm cơ sở cho việc nhận diện mối nguy. Nếu 
thấy cần thiết, có thể thực hiện quy trình sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ chi 
tiết hơn ngay trong quá trình nhận diện mối nguy.

Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ ban đầu có thể được chia thành 5 
bước chính:

1. Sử dụng thông tin có sẵn (thường là thông tin lịch sử) để xác định 
các nguy cơ có liên quan đến hệ thống đang được đánh giá.

2. Đối với mỗi nguy cơ được xác định, cần ước tính mức độ nguy cơ đã 
nhận diện được và mức độ tác động liên quan của nguy cơ đó.

3. Xếp hạng từng nguy cơ dựa trên kết quả của bước 2.
4. Xác định nguy cơ có mức độ ưu tiên cao nhất dựa trên thứ hạng này.
5. Rà soát kết quả của từng bước với người quản lý hệ thống và các bên 

liên quan; tiến hành sửa đổi khi cần thiết.

Các công cụ có sẵn trong phần 4 có thể được sử dụng cùng với ý kiến 
chuyên gia, tổng quan tài liệu và các phương pháp phù hợp khác để sắp 
xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ.

Mức độ ưu tiên được áp dụng đối với từng nguy cơ sẽ phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố bao gồm luật pháp và chính sách xuất nhập khẩu của các quốc gia 
có liên quan; quan điểm của các bên liên quan; kiến thức về các loại môi 
trường sinh sống, loài và khí hậu; và các hoạt động thực hành của ngành 
hàng của các quốc gia nhập khẩu và xuất khẩu. Ví dụ, trong một số hoàn 
cảnh thực tế, nhu cầu ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp các loài theo 
Công ước CITES và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh sang người và sang các 
loài động vật khác sẽ được ưu tiên hơn so với bảo vệ việc sử dụng động vật 
hoang dã theo truyền thống trong các nghi lễ tôn giáo và sử dụng các sản 
phẩm động vật để làm thuốc hoặc tiêu dùng.
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Phần 1 - Huy động các bên liên quan và Lập bản đồ hệ thống

Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ sẽ được thực hiện, rà soát và sửa đổi ở 
nhiều giai đoạn dựa trên các nguồn cung cấp thông tin cho việc này, ví dụ 
như khi có phản hồi từ các bên liên quan và từ việc tổng hợp tài liệu. Giống 
như trong lập bản đồ các bên liên quan, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ 
bao gồm một quá trình đánh giá theo chu kỳ, theo đó các nguy cơ đã được 
xác định trước đó sẽ được đánh giá lại theo định kỳ để xác định xem thứ 
hạng của chúng có còn giữ nguyên hay không. Ví dụ, khi tình hình đã thay 
đổi đối với các nguy cơ hiện tại thì có khả năng nguy cơ sẽ xảy ra hoặc sẽ 
phải chấp nhận nguy cơ.

Những thông tin bổ sung có thể làm thay đổi thứ tự ưu tiên nguy cơ. Ví dụ, 
việc sắp xếp ưu tiên nguy cơ ban đầu xác định việc buôn bán thú cưng ở 
một số loài động vật hoang dã không phải là loài bản địa có nguy cơ thấp 
về khả năng truyền lây một căn bệnh ngoại lai nào đó. Nhưng mức độ nguy 
cơ này bị thay đổi khi quá trình xác định mối nguy, tổng hợp tài liệu và ý 
kiến chuyên gia lại xác định rằng nguy cơ này gần như không đáng kể. Tuy 
nhiên, mức độ nguy cơ sẽ lại được nâng lên nếu sau đó biết rằng việc nhập 
khẩu loài này sẽ làm tổn hại đến sự ổn định của hệ sinh thái ở những quốc 
gia có khí hậu, môi trường sinh sống và thành phần loài tương tự.

Sau khi sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ ban đầu, các bên liên quan sẽ được 
thông báo về kết quả. Bước truyền thông nguy cơ ban đầu này nên được 
thực hiện trước khi tiến hành phân tích nguy cơ.
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Phần 2 – Phân tích Nguy cơ

Phân tích nguy cơ
Phân tích nguy cơ bao gồm việc nhận diện các mối nguy; xác định, sắp xếp 
thứ tự ưu tiên và đánh giá nguy cơ; xác định, lựa chọn và triển khai các biện 
pháp có thể giảm nguy cơ xuống mức phù hợp; và thực hiện truyền thông 
nguy cơ cũng như các biện pháp kiểm soát (FAO và WHO, 2011).

Biểu đồ 3 cung cấp tổng quan về các tương tác và quy trình trong phân 
tích nguy cơ.

Biểu đồ 3. Cấu trúc của phân tích nguy cơ (OIE, 2010)

Nhận diện mối nguy

Kết quả của việc nhận diện mối nguy là có được danh sách các tác nhân 
gây bệnh hoặc dịch bệnh nguy hại có liên quan đến ngành hàng về động 
vật hoang dã đang được quan tâm. Các mối nguy cũng có thể bao gồm các 
loài có khả năng xâm lấn hoặc các mối nguy vật lý hoặc hóa học. Tổng hợp 
tài liệu, cùng với những thông tin được cung cấp từ các chuyên gia và quá 
trình sàng lọc tổng quát (horizon scanning), được sử dụng để tạo ra một 
danh sách của các loài gây hại, các tác nhân gây bệnh và các mối nguy 
khác có thể xảy ra. Những khoảng trống về kiến thức cũng có thể được xác 
định và ghi chép lại.

Sau khi được nhận diện, mỗi mối nguy có thể được đánh giá thông qua các 
bước tiếp theo (đánh giá nguy cơ) để xác định mức độ nguy cơ mà nó gây 
ra cho từng lĩnh vực ưu tiên - như về sức khỏe con người, sức khỏe động 
vật, sức khỏe môi trường, đa dạng sinh học - trong toàn bộ hệ thống buôn 
bán động vật hoang dã. Các mối nguy cũng có thể được phân loại theo việc 
chúng có phải là tác nhân gây bệnh thuộc danh mục hay không (theo các 
Bộ luật Thú y trên cạn và thủy sản của WOAH, Chương 1.2) hoặc chúng có 
khả năng trở thành các dịch bệnh đang nổi hay không.

Việc xác định các loài động vật hoang dã có nguy cơ cao, theo thứ tự ưu 
tiên về nguy cơ, sẽ hỗ trợ bước nhận diện mối nguy này (Bảng 1). Cần lưu ý 
rằng những gì cấu thành nên loài có nguy cơ cao và nguy cơ tuyệt đối mà 
nó thể hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào thứ tự ưu tiên nguy cơ. Ví dụ, nếu 
nguy cơ được ưu tiên là tác động đến đa dạng sinh học, thì loài có nguy cơ 
cao có thể là loài dễ bị tổn thương theo Công ước CITES, trong khi nếu ưu 
tiên sự lây truyền sang các loài động vật nuôi, thì loài có nguy cơ cao có thể 
là động vật hoang dã nuôi nhốt (Simpson và cộng sự, 2020).

Nhận diện mối nguy Đánh giá nguy cơ

Truyền thông nguy cơ

Quản lý nguy cơ
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Phần 2 – Phân tích Nguy cơ

Bảng 1. Ví dụ về các loài có nguy cơ cao

Ví dụ về các loài có nguy cơ cao theo cách tiếp cận sắp xếp thứ tự ưu tiên nguy cơ dựa trên việc xem xét các nguy cơ đối với sức khỏe 
con người, phúc lợi động vật, bảo tồn và kinh tế xã hội

Những loài có nguy cơ lây lan dịch bệnh sang động vật nuôi thông qua việc tiêu thụ hoặc tiếp xúc gần
Ví dụ: động vật nhai lại nhỏ hoang dã, loài chim thường bị săn bắn và lợn hoang

Những loài có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao ở điểm tương tác giữa người và động vật mà không qua hình thức tiêu thụ
Ví dụ: động vật gặm nhấm quanh nhà, dơi, động vật ngoại lai (bao gồm cả chim) dùng làm thú cưng, động vật linh trưởng, động vật 
được sử dụng trong y học cổ truyền hoặc trong nghi lễ tôn giáo

Những loài có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh tại điểm tương tác giữa người và động vật thông qua việc tiêu thụ
Ví dụ: bất kỳ động vật hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nào được bán làm thực phẩm hoặc để giết mổ (bao gồm cả thịt thú rừng)

Những loài có nguy cơ tác động đến đa dạng sinh học thông qua xuất khẩu
Ví dụ: một loài động vật thuộc danh sách CITES (trừ những loài ‘ít được quan tâm’) bị đưa ra khỏi môi trường sống của chúng để buôn 
bán (ví dụ: tê tê, lừa hoang dã, cá mập)

Những loài có nguy cơ tác động đến đa dạng sinh học thông qua nhập khẩu
Ví dụ: bất kỳ loài động vật sống mà không phải là loài bản địa được nhập khẩu thông qua hoạt động buôn bán động vật hoang dã

Động vật sống có nguy cơ cao gây ra tác động kinh tế đến hàng hóa thông qua việc nhập khẩu vào môi trường sinh sống không phải 
bản địa
Ví dụ: các loài gặm nhấm, thỏ châu Âu, cá sư tử và một số loài khác trong ngành thủy sản, nông nghiệp và lâm nghiệp

Tổng hợp các mối nguy tiềm ẩn

Bước đầu tiên trong quá trình nhận diện mối nguy là liệt kê tất cả các mối 
nguy ban đầu có thể liên quan đến hệ thống đang được kiểm tra. Ví dụ có 
thể là các loại mầm bệnh có khả năng gây bệnh dịch, bệnh ngoại lai và 
bệnh đặc hữu; các mối nguy vật lý và hóa học; và sự du nhập của các loài 
động vật không đặc hữu (các loài có khả năng xâm lấn). Cần phải điều tra 
kỹ lưỡng các mối nguy này và sự hiện diện của chúng phải được xác nhận 
từ nhiều nguồn cập nhật khác nhau.

Các nguồn thông tin để nhận diện mối nguy có thể bao gồm các nguồn sau 
đây (Jakob-Hoff và cộng sự, 2014):

 y tìm kiếm tài liệu, PubMed, Web of Science
 y cơ sở dữ liệu báo cáo tỷ lệ mắc bệnh trực tuyến, chẳng hạn như Hệ 

thống thông tin sức khỏe động vật thế giới (World Animal Health 
Information System - WAHIS) về dịch bệnh và Sổ đăng ký toàn cầu 
về các loài du nhập và xâm lấn (Global Register of Introduced and 
Invasive Species – GRIIS đối với các loài du nhập và xâm lấn.

 y yêu cầu gửi đến các cơ quan chính phủ có liên quan đến hệ thống 
thương mại (thông qua kiểm soát biên giới, nhập khẩu/xuất khẩu, 
chính sách)

 y ý kiến chuyên gia, bao gồm ý kiến của các bên liên quan
 y  các đánh giá nguy cơ trước đó.
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Định nghĩa tiêu chí quyết định

Tiêu chí quyết định là những câu hỏi được sử dụng để phân loại các mối 
nguy tiềm ẩn. Ví dụ, chúng có thể tạo thành một sơ đồ luồng gồm nhiều 
câu hỏi có liên quan dưới dạng một cây quyết định. Mục đích là để lọc ra 
các mối nguy tiềm ẩn và phân loại chúng thành các mức độ không đáng kể, 
đáng kể, v.v. Các câu hỏi được sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào hệ thống 
hoặc điểm tương tác.

Biểu đồ 4 cung cấp một ví dụ về lộ trình trong đánh giá các mối nguy tiềm 
ẩn, mặc dù một số hệ thống hoặc điểm tương tác có thể yêu cầu có những 
sơ đồ cây quyết định phức tạp hơn nhiều. Bảng 2 cung cấp danh sách các 
câu hỏi mẫu. Những ví dụ khác về các sơ đồ cây quyết định được nêu trong 
Phụ lục 2.

Biểu đồ 4. Ví dụ về một sơ đồ cây quyết định đơn giản để tiến hành nhận 
diện mối nguy

Dịch bệnh gây hại 
hoặc mầm bệnh

 

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không
phải là

mối nguy

Không

Không

Không

Không
Không

Không

Không

Không

Không

KhôngCó

Có

Có

Có

Không

Có

Có

Có

Mối nguy
 tiềm ẩn

Chúng có lây nhiễm hay xâm 
nhập vào loài cần quan tâm hoặc 

loài có liên quan không?

Chúng có hiện diện (có thể 
hiện diện) ở quốc gia nơi 

xuất phát không?

Mầm bệnh hoặc dịch bệnh 
gây hại có giới hạn ở một khu vực 

hoặc vùng cụ thể nào không?

Việc buôn bán có bị giới hạn 
ở một khu vực hay một vùng 

an toàn nào không?

Có loại mầm bệnh hoặc dịch bệnh 
gây hại nào hiện diện ở quốc gia 

nơi đến không?

Chúng có bị giới hạn trong một 
khu vực hay một vùng nào đó và 
phải chịu sự kiểm soát không?

Chúng được coi là một chủng mới 
hay một chủng tái nổi không?

Có những loài mẫn cảm nào hiện 
diện ở quốc gia nơi đến không?
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Bảng 2. Các câu hỏi mẫu để tạo ra một sơ đồ cây quyết định. Những câu hỏi được chọn sẽ phụ thuộc vào loại 
mối nguy.

Mối nguy có hiện diện ở quốc gia nơi xuất phát không?

Mối nguy này có thể ảnh hưởng hoặc lây nhiễm cho loài có liên quan không?

Mối nguy có hiện diện trên toàn quốc hay chỉ ở một số khu vực hạn chế?

Nếu có thực hiện sàng lọc tổng quát thì bán kính địa lý cần khoanh vùng là bao nhiêu?

Các loài bị ảnh hưởng có hiện diện tại các chợ buôn bán động vật hoang dã hoặc có trong các nguồn thương mại khác không?

Mối nguy có hiện diện ở nơi đến không?

Đó có phải là loài đặc hữu, loài ngoại lai hay loài gây ra bệnh dịch không?

Các chủng hoặc loài hiện diện tại nơi đến có khác với các chủng hoặc loài ở quốc gia nơi xuất phát không?

Sự hiện diện của mối nguy có trên phạm vi toàn bộ quốc gia nơi nhập khẩu hay chỉ giới hạn ở một số khu vực?

Liệu việc nhập khẩu động vật hoang dã gây nuôi có nguy cơ tiếp xúc với con người hoặc vật nuôi ở mức độ cao hơn mức hiện tại không?

Mối nguy có thuộc diện phải công bố hay có nằm trong một chương trình giám sát hoặc kiểm soát thú y tại nơi đến không?

Nếu mối nguy là động vật còn sống thì loài đó có hiện diện không? Nếu không, liệu nó có thể thiết lập và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến 
đa dạng sinh học tại địa phương đó không?

Liệu mối nguy có thể ảnh hưởng đến đa dạng sinh học ở quốc gia nơi xuất phát hoặc quốc gia nơi đến hay không?

Mối nguy có phải là một bệnh thuộc danh mục của Tổ chức Thú y thế giới hay không?

Liệu mối nguy có thể là vector truyền bệnh và liệu những căn bệnh này có liên quan đến sức khỏe con người, nông nghiệp và/hoặc 
động vật hoang dã tại địa phương hay không?

Những câu hỏi nguy cơ đã chọn có thể được trả lời bằng cách tiến hành 
tổng quan tài liệu cho từng mối nguy. Những câu trả lời cho các câu hỏi 
nguy cơ sẽ cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.

Lý tưởng nhất là sau khi danh sách các mối nguy đã được tổng hợp và các 
câu hỏi nguy cơ đã được trả lời, nên tham vấn các bên liên quan và các 
chuyên gia thuộc về lĩnh vực này một lần nữa để xem xét danh sách và đưa 
ra ý kiến phản hồi. Bước này giúp bảo đảm rằng các tiêu chí bao trùm đầy 
đủ phạm vi yêu cầu.

Các bước xác định mối nguy sẽ cho ra một danh sách các mối nguy đáng 
kể và/hoặc không đáng kể. Sau đó, những mối nguy đáng quan tâm có thể 
được dùng cho việc đánh giá nguy cơ tiếp theo (OIE, 2010).

Đánh giá nguy cơ

Đánh giá nguy cơ sẽ ước tính khả năng xâm nhiễm, lây lan hoặc thiết lập 
các tác nhân gây bệnh và mối nguy đã xác định (bao gồm sự xuất hiện của 
tác nhân gây bệnh mới), cũng như khả năng xảy ra các hậu quả về sinh học, 
môi trường và kinh tế - xã hội. Với việc đánh giá nguy cơ đối với động vật 
hoang dã, cũng cần phải xem xét nguy cơ về đa dạng sinh học.

Đánh giá nguy cơ có thể là định tính, định lượng hoặc bán định lượng, tùy 
thuộc vào loại hình và số lượng dữ liệu khả dụng. Do sẽ có những khoảng 
trống về kiến thức và một số giả định được đưa ra, nên điều quan trọng là 
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phải ước tính được mức độ bất định đối với khả năng xảy ra và hậu quả liên 
quan đến nguy cơ. Dữ liệu không đầy đủ có thể sẽ làm hạn chế tính thực 
tiễn của các phương pháp định lượng; do đó, có thể sử dụng các phương 
pháp định tính (nghĩa là các phương pháp mô tả mức độ nguy cơ theo các 
thuật ngữ phân loại như ‘không đáng kể’, ‘thấp’, ‘trung bình’, ‘cao’).

Trong bối cảnh của dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người, bất kỳ 
một biến số vật lý hoặc một biến số tình huống nào cũng có thể trở thành 
một yếu tố nguy cơ nếu nó góp phần vào khả năng xảy ra hoặc tác động 
của một kết quả được quan tâm, chẳng hạn như bệnh xảy ra ở một cá thể 
hoặc quần thể, hoặc lây truyền giữa các loài với nhau (trích theo WHO, FAO 
và OIE, 2020).

Các bước đánh giá nguy cơ

Trước khi tiến hành bất kỳ đánh giá nào, điều quan trọng là phải xác định 
và nêu rõ mục đích của việc đánh giá nguy cơ. Làm như vậy sẽ giúp tất cả 
các bên liên quan, bao gồm cả những bên thực hiện đánh giá nguy cơ và 
các cá nhân hoặc nhóm bị ảnh hưởng và các cá nhân hoặc nhóm có quan 
tâm, hiểu rõ về các mục tiêu chung và bản chất của nguy cơ đang được ước 
tính. Đây là một bước quan trọng và liên quan đến thảo luận tương tác giữa 
các bên có yêu cầu về việc đánh giá. Nếu mục đích mơ hồ hoặc không rõ 
ràng thì chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề sau đó (OIE, 2010).

Tiếp theo, cần xác định câu hỏi về nguy cơ. Câu hỏi về nguy cơ phải bao 
gồm tham chiếu đến hàng hóa, mối nguy và ranh giới về không gian và thời 
gian. Câu hỏi cần được thống nhất với những người quản lý nguy cơ (nói 
cách khác là những người chịu trách nhiệm cấp phép hoặc chứng nhận 
cho hoạt động buôn bán hoặc quản lý những tác động đến động vật hoang 
dã; ví dụ: nhóm buôn bán, những người quản lý động vật hoang dã, những 
người quản lý nguy cơ sức khỏe cộng đồng). Câu hỏi cũng có thể bao gồm 
ý kiến đóng góp từ những bên liên quan khác.

 Hệ thống buôn bán hoặc điểm tương tác động vật hoang dã khi được đánh 
giá sẽ xác định bước nào trong số các bước sau đây sẽ được thực hiện, 
nhưng toàn bộ quy trình đánh giá nguy cơ bao gồm các bước sau:

1. Đánh giá đầu vào. Bước này ước tính khả năng hàng hóa nhập khẩu 
sẽ du nhập mối nguy.
a. Xem xét tỷ lệ lưu hành của tác nhân gây bệnh hoặc của dịch bệnh 

gây hại (ví dụ: tỷ lệ lưu hành hoặc sự hiện diện/thiếu vắng ở quốc 
gia nơi xuất phát và trong khu vực) và đặc điểm sinh học của nó; 
những loài động vật được nhập khẩu và phương pháp thu hoạch 
hoặc khai thác động vật hoang dã hoặc sản phẩm của chúng; bất 
kỳ biện pháp kiểm soát nhập khẩu hiện có nào; và phương tiện 
vận chuyển (bao gồm cả việc thu gom động vật và nhốt lẫn các 
loài, tuyến đường vận chuyển, v.v.).

b. Đánh giá khả năng hàng hóa có chứa mối nguy. Ví dụ, cần xem 
xét khả năng hàng hóa vẫn bị nhiễm trùng hoặc bị ô nhiễm trong 
quá trình vận chuyển và liệu có quy tắc thương mại nào được áp 
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dụng có thể giảm thiểu nguy cơ hay không, chẳng hạn như được 
thực hiện kiểm dịch hoặc xét nghiệm trước khi vận chuyển.

 2. Đánh giá khả năng phơi nhiễm. Bước này sẽ ước tính khả năng động 
vật mẫn cảm, con người hoặc môi trường tiếp xúc với mối nguy trong 
hàng hóa được giao dịch trong hệ thống thương mại.
a. Một lần nữa, cần xem xét đến phương tiện vận chuyển và cách 

lùa dẫn động vật.
b. Xem xét khả năng tiếp xúc với động vật mẫn cảm tại địa phương 

(hoặc con người, nếu có nguy cơ mắc bệnh lây truyền từ động vật 
sang người).

c. Tìm hiểu xem liệu có vector truyền bệnh hoặc có tiếp xúc trực 
tiếp hay tiếp xúc gián tiếp làm lây truyền dịch bệnh hay không.

3. Đánh giá hậu quả. Bước này sẽ ước tính mức độ có thể xảy ra của 
những hậu quả về sinh học, môi trường và kinh tế tiềm tàng liên quan 
đến sự xâm nhiễm, hình thành hoặc lan truyền của mối nguy.
a. Liệt kê các hậu quả trực tiếp và gián tiếp có thể xảy ra (ví dụ 

như đối với sức khỏe, phúc lợi động vật, thương mại, kinh tế, môi 
trường, đa dạng sinh học hoặc xã hội) trong trường hợp xảy ra sự 
lây truyền dịch bệnh sang một loài mẫn cảm. Có thể tiến hành 
phân tích về kinh tế, nhưng hậu quả đối với sức khỏe, bảo tồn và 
phúc lợi động vật cũng đều mang giá trị như nhau.

Đối với mỗi loại đánh giá này, các bước thực hiện đều tương tự nhau. Hàng 
hóa (tức là động vật hoang dã hoặc sản phẩm của chúng) đang được xem 
xét, có thể đóng vai trò như một phương tiện chứa mối nguy, phải được 
đánh giá dưới dạng mà nó dự định được giao dịch, sử dụng, chế biến hoặc 
bán. Việc đánh giá phải xem xét tất cả các đường dẫn mà mối nguy có thể 
gây ra nguy cơ. Với mỗi mối nguy được nhận diện, thông tin có sẵn sẽ được 
sử dụng để đánh giá khả năng xảy ra nguy cơ.

Để biết thêm chi tiết, nên tham khảo Sổ tay phân tích nguy cơ nhập khẩu của 
WOAH đối với hoạt động buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Trường 
hợp liên quan đến an toàn thực phẩm, có thể sử dụng phương pháp thay 
thế (ví dụ: từ Ủy ban Codex Alimentarius). Có thể sử dụng tài liệu Hướng 
dẫn Phân tích Nguy cơ bệnh trên động vật hoang dã và Cẩm nang về các 
Quy trình Phân tích Nguy cơ bệnh trên động vật hoang dã của WOAH/Liên 
minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế, đặc biệt khi xem xét đến nguy cơ đối với 
hoạt động bảo tồn.

Vẽ sơ đồ luồng đường dẫn nguy cơ cho từng mối nguy đang được phân 
tích là một bước hữu ích. Biểu đồ 5 là một ví dụ về các đường dẫn nguy cơ. 
Những sơ đồ về luồng đường dẫn nguy cơ là hình ảnh đồ họa mô tả về các 
đường dẫn sinh học mà qua đó một mối nguy có thể gây ra nguy cơ (ví dụ: 
thông qua sự xâm nhiễm vào một quốc gia nhập khẩu hoặc từ việc đưa vào 
thị trường sau khi thu hoạch ngoài tự nhiên). Sơ đồ luồng đường dẫn nguy 
cơ cũng truyền đạt theo cách đơn giản, minh bạch và có ý nghĩa về phạm 
vi và loại đường dẫn được xem xét. Sơ đồ này cung cấp khung khái niệm 
hữu ích để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các đường dẫn sinh 
học hướng đến lô hàng hóa có chứa mối nguy; sự phơi nhiễm của động vật 
mẫn cảm và con người; và các kịch bản xảy ra ổ dịch tiềm ẩn (bao gồm các 
tác động về môi trường, sinh thái, liên quan đến đa dạng sinh học và kinh 
tế - xã hội). Sơ đồ này cũng giúp xác định các chiến lược quản lý nguy cơ.
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Bsal ở loài kỳ nhông ở 
quốc gia nơi xuất phát

Kỳ nhông bị nhiễm Bsal 
bị bắt/nhân giống/

khai thác để buôn bán

Bsal không được 
nhận diện khi xuất khẩu

Kỳ nhông bị nhiễm bệnh 
sống sót sau hành trình

Kỳ nhông vẫn có khả 
năng lây nhiễm nhưng 
không được phát hiện 

khi nhập khẩu

Con vật bị nhiễm bệnh 
có tiếp xúc với quần thể 

thú cưng ngoại lai

Con vật trong quần thể 
thú cưng ngoại lai bị 

nhiễm bệnh

Suy giảm quần thể 
thú cưng ngoại lai

Con vật bị nhiễm bệnh có 
tiếp xúc với quần thể động 

vật trong vườn thú

Con vật trong quần thể  
động vật trong vườn thú 

bị nhiễm bệnh

Suy giảm quần thể động 
vật trong vườn thú

Con vật bị nhiễm bệnh 
có tiếp xúc với quần thể 

động vật hoang dã

Con vật trong quần thể 
động vật hoang dã bị 

nhiễm bệnh

Tác động đến đa dạng 
sinh học -- suy giảm quần 

thể động vật hoang dã

Tác động đến đa dạng 
sinh học – suy giảm quần 

thể động vật hoang dã

Biểu đồ 5. Ví dụ về đường dẫn nguy cơ để đánh giá sự xâm nhiễm, phơi nhiễm và hậu quả đối với tác nhân 
gây bệnh Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) (một chủng nấm gây bệnh ở loài lưỡng cư)
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Điểm số nguy cơ

Điểm số nguy cơ là một giá trị được gán cho một yếu tố nguy cơ để phản 
ánh mức độ nguy cơ được ước tính của yếu tố đó. Để ước tính điểm số 
nguy cơ, có thể sử dụng phương pháp xác suất có điều kiện. Trong phương 
pháp này, mỗi bước trước đó trong một đường dẫn được giả định là đã xảy 
ra. Ví dụ, nếu khả năng một con vật lây nhiễm cho nhiều con vật khác trong 
cùng một chuồng nuôi nhốt đang được phân tích, thì giả định rằng con vật 
đó đã bị nhiễm bệnh.

Ví dụ về các mức độ nguy cơ và định nghĩa được thể hiện trong Bảng 3. 
Sau khi gắn những điểm số nguy cơ chung cho từng bước trên đường dẫn, 
chúng có thể được giữ riêng rẽ hoặc tổng hợp thành một ước tính duy nhất 
cho toàn bộ đường dẫn. Bảng 4 nêu chi tiết một phương pháp ví dụ để tạo 
ước tính chung cho toàn bộ đường dẫn, thông qua phép nhân hai xác suất 
định tính.

Bảng 3. Định nghĩa cho các thuật ngữ nguy cơ định tính
(Spiegelhalter và Riesch, 2011; OIE, 2010)

Bảng 4. Ma trận cho phép nhân hai khả năng định tính
(Mendelow, 1981)

*Nếu nhân các khả năng liên tiếp với nhau, đặc biệt là các khả năng thấp, có thể sử dụng ma trận sửa đổi như được 
đưa ra trong Kelly et al., (2018), cho phép ước tính tốt hơn về việc tính toán nguy cơ cho các nguyên tắc toán học 
cơ bản. Các khả năng được đánh dấu bằng * được giảm xuống mức không đáng kể.

Mức độ nguy cơ Định nghĩa

Không đáng kể Sự kiện rất hiếm, không đáng để xem xét

Rất thấp Sự kiện rất hiếm, nhưng không thể loại trừ

Thấp Sự kiện hiếm, nhưng có xảy ra

Trung bình Sự kiện xảy ra thường xuyên

Cao Sự kiện xảy ra rất thường xuyên

Rất cao Sự kiện xảy ra gần như chắc chắn

Kết quả của 
khả năng 2

 Kết quả của khả năng 1

Không đáng kể Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

Không đáng kể Không đáng kể Không đáng kể Không đáng kể Không đáng kể Không đáng kể Không đáng kể

Rất thấp Không đáng kể Rất thấp* Rất thấp* Rất thấp Rất thấp Rất thấp

Thấp Không đáng kể Rất thấp* Thấp Thấp Thấp Thấp

Trung bình Không đáng kể Rất thấp Thấp Trung bình Trung bình Trung bình

Cao Không đáng kể Rất thấp Thấp Trung bình Cao Cao

Rất cao Không đáng kể Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao
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Sự bất định

Cũng như nhiều tình huống phức tạp khác, một số dữ liệu nhất định có thể 
không khả dụng khi đề cập đến dịch bệnh ở động vật hoang dã. Dữ liệu cho 
một loài hoặc một nhóm loài cụ thể có thể bị hạn chế và các nghiên cứu 
chắc chắn sẽ chỉ tập trung vào các giai đoạn, kịch bản hoặc vị trí địa lý cụ 
thể. Do vậy, mỗi một mức độ nguy cơ nên đi kèm với mức độ bất định để 
phản ánh tính đầy đủ của những dữ liệu có được và độ tin cậy đối với mức 
độ nguy cơ đã ước tính, bao gồm cả việc liệu thông tin tiếp theo có khả 
năng làm thay đổi ước tính đó hay không. Sự bất định có thể được coi là 
thước đo mức độ của việc không đầy đủ thông tin về một chủ đề nhất định.

Vì dữ liệu liên quan đến bệnh ở động vật hoang dã thường bị hạn chế nên 
phân tích định tính là phương pháp phổ biến nhất trong đánh giá nguy cơ 
ở động vật hoang dã. Việc ghi lại tất cả các giả định và hạn chế sẽ bảo 
đảm sử dụng tốt nhất những thông tin khả dụng; nó cũng sẽ giúp xác định 
các khoảng trống dữ liệu cho nghiên cứu tiếp theo và mức độ bất định mà 
người ra quyết định cần xem xét. 

Khi mức độ bất định ở mức trung bình hoặc cao, nhà phân tích cũng cần 
lưu ý cách ước tính nguy cơ tổng thể sẽ thay đổi như thế nào nếu mức độ 
bất định giảm tại các bước khác nhau trong một đường dẫn nguy cơ.

Bảng 5 định nghĩa các thuật ngữ này.

Bảng 5. Các cấp độ định tính để thể hiện sự bất định dựa trên bằng chứng có sẵn
(Spiegelhalter và Riesch, 2011; Kelly và cộng sự, 2018)

Cấp độ bất định và định nghĩa Loại thông tin hoặc bằng chứng khả dụng hỗ trợ cấp độ bất định

Thấp
Thông tin bổ sung không có 
khả năng thay đổi độ tin cậy của 
chúng ta vào ước tính xác suất

Trung bình
Thông tin bổ sung có thể có 
tác động quan trọng đến độ tin 
cậy của chúng ta vào ước tính 
xác suất

Cao
Thông tin bổ sung rất có thể có 
tác động quan trọng đến độ tin 
cậy của chúng ta vào ước tính 
xác suất

• Dữ liệu mở rộng từ các nghiên cứu được phản biện về mầm bệnh này hoặc chủng của 
mầm bệnh cho những kết quả tương tự, ví dụ: thời gian sống sót của mầm bệnh đó 
trong môi trường

• Ý kiến chuyên gia với sự đồng thuận giữa các chuyên gia với nhau
• Tài liệu được ủy quyền, chẳng hạn như hồ sơ vận chuyển hoặc hồ sơ di chuyển động 

vật, xác minh các mốc thời gian
• Thông tin khí tượng từ nguồn được công nhận
• Tài liệu về kiểm tra thú y đối với động vật vào/ra cơ sở
• Thông tin nghiên cứu trong phòng thí nghiệm từ ổ dịch này xác minh theo thời gian
• Thông tin dịch tễ học từ ổ dịch này

• Một số dữ liệu từ các nghiên cứu được phản biện về mầm bệnh hoặc chủng của mầm 
bệnh này nhưng kết quả có thể sẽ rất khác nhau

• Bằng chứng từ các nghiên cứu quan sát/báo cáo giám sát/báo cáo ổ dịch trước đây
• Ý kiến cá nhân của chuyên gia
• Một số tài liệu nhưng có thể không chính xác hoặc không toàn diện
• Bằng chứng từ các quan sát và/hoặc thông tin liên lạc cá nhân được ghi lại từ ổ 

dịch này 

• Dữ liệu hiếm hoặc không có dữ liệu từ các nghiên cứu được phản biện về mầm bệnh 
hoặc chủng của mầm bệnh này

• Bằng chứng từ những báo cáo chưa được công bố, từ quan sát, từ thông tin liên lạc 
cá nhân

• Ý kiến cá nhân không phải của chuyên gia
• Không có tài liệu khả dụng nào
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Quản lý nguy cơ
Quản lý nguy cơ là quá trình xác định, lựa chọn và triển khai các biện pháp 
để giảm thiểu nguy cơ, được dựa trên kết quả và đặc hiệu theo phạm vi 
đánh giá nguy cơ (tức là mối nguy đáng lo ngại, quần thể mục tiêu, khu vực 
địa lý và khoảng thời gian đang được phân tích). Quản lý nguy cơ cũng có 
thể bao gồm các biện pháp bổ sung cho những khoảng trống kiến thức (ví 
dụ: tiến hành giám sát dịch bệnh hoặc tiến hành nghiên cứu), điều này sẽ 
làm giảm sự bất định trong đánh giá nguy cơ.

Khi nguy cơ đo được từ phân tích vượt quá mức độ nguy cơ có thể chấp nhận 
được (do các bên có liên quan quyết định), bước tiếp theo trong việc cải thiện 
tính an toàn của hệ thống buôn bán động vật hoang dã là đưa ra các biện 
pháp quản lý nguy cơ và giảm nguy cơ xuống mức có thể chấp nhận được.

Việc lựa chọn các chiến lược quản lý nguy cơ tiếp theo phải dựa trên những 
thông tin thu thập được trong quá trình nhận diện mối nguy và đánh giá nguy 
cơ, cũng như tính đến các khoảng trống kiến thức. Các chiến lược được lựa 
chọn phải cân bằng các mục tiêu, chẳng hạn như ngăn ngừa sự xuất hiện của 
dịch bệnh, bảo tồn giá trị kinh - tế xã hội và bảo vệ đa dạng sinh học (Bảng 7).

Ví dụ về Bsal trong Biểu đồ 6 nêu bật lý do tại sao phải phân tích cẩn thận về 
nguy cơ. Sau khi xác định rằng nguyên nhân chính gây ra sự lây lan của Bsal là 
do buôn bán thú cưng đang sống, các cơ quan chức năng cần tính đến nhiều 
nguy cơ khác nhau để tạo ra một chiến lược quản lý. Do đó, các cơ quan chức 
năng đã triển khai nhiều chiến lược quản lý nguy cơ, bao quát tất cả vấn đề 
có liên quan đến chuỗi cung ứng động vật hoang dã như mô tả trong Bảng 6.

Nhìn chung, khi đánh giá nguy cơ đã xác định là nguy cơ lớn hơn mức có 
thể chấp nhận được (tức là điểm số nguy cơ lớn hơn mức độ nguy cơ cho 
phép của các bên có liên quan tại quốc gia đó) đối với một hệ thống buôn 
bán động vật hoang dã đã chọn, thì các biện pháp quản lý nguy cơ phải 
được áp dụng. Các biện pháp quản lý nguy cơ được lựa chọn cần:

 y phải cân xứng, khả thi, bền vững về kinh tế và có thể vận hành về 
kỹ thuật;

 y không tạo ra rào cản thương mại bất hợp lý. Nghĩa là, các biện pháp 
phải có cơ sở khoa học (tham khảo Hiệp định của Tổ chức Thương 
mại thế giới về Áp dụng các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch Động 
Thực vật - SPS) và không phải là các hạn chế thương mại trá hình 
để tạo ra sự ưu tiên hay thiên vị;

 y phải dựa trên phân tích nguy cơ và không được lựa chọn một cách 
tùy tiện;

 y phải được các bên liên quan phù hợp trong hệ thống đó đồng ý, 
đồng thời thông báo cho các bên khác;

 y xem xét các nguồn kiến thức và sự bất định khác;
 y phải được áp dụng nhất quán trên nhiều mặt hàng có cùng mối 

nguy, để hạn chế các tình huống có mức độ bảo hộ khác nhau; và
 y phải được phản biện về mặt khoa học để bảo đảm độ bền vững về 

mặt kỹ thuật và các biện pháp phù hợp với các hoàn cảnh và các 
tiêu chuẩn quốc tế (Jakob-Hoff và cộng sự, 2014).

Các chiến lược quản lý nguy cơ chỉ nên được áp dụng ở mức độ cần thiết 
để quản lý hợp lý và hiệu quả mức độ nguy cơ tổng thể đã mô tả.
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Ví dụ về trường hợp buôn bán kỳ nhông
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) (một chủng nấm gây bệnh ở loài lưỡng cư) là một tác nhân gây bệnh đang nổi có 
khả năng gây bệnh và gây chết cho nhiều con kỳ nhông và là một bệnh ở động vật thủy sinh thuộc danh mục của WOAH. Hoa 
Kỳ có sự đa dạng lớn nhất về kỳ nhông trên thế giới và việc du nhập Bsal vào Bắc Mỹ có thể gây ra những tác động nghiêm 
trọng đến đa dạng sinh học và bảo tồn loài lưỡng cư. Năm 2013, xảy ra tình trạng hàng loạt kỳ nhông lửa hoang dã và nuôi nhốt 
(Salamandra salamandra) bị chết bất thường, sau đó đã kết luận nguyên nhân là do Bsal, bệnh này lần đầu tiên được quan sát 
thấy ở Bỉ và Hà Lan, bệnh làm suy giảm đáng kể về số lượng kỳ nhông. Kể từ đó, Bsal cũng được phát hiện trên kỳ nhông nuôi 
nhốt tại Vương quốc Anh và Đức. Các nghiên cứu cho thấy Bsal có khả năng là tác nhân gây bệnh đặc hữu ở châu Á và mầm 
bệnh có thể đã xâm nhiễm vào châu Âu thông qua hoạt động buôn bán thú cưng trên toàn cầu.

Người ta nghi ngờ cao về sự lây lan của bệnh là từ quần thể nuôi nhốt sang quần thể hoang dã. Từ năm 2010 đến năm 2014, 
trên 750.000 con kỳ nhông đã được nhập khẩu vào Hoa Kỳ để làm thú cưng, tạo ra khả năng cao là Bsal có thể đã xâm nhiễm.

Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã xây dựng một chương trình đánh giá nguy cơ để dự đoán khả năng phân bố của sự xâm lấn 
của Bsal bằng cách sử dụng dữ liệu không gian về nhập khẩu kỳ nhông và các cơ sở buôn bán thú cưng. Họ đã sử dụng dữ liệu 
này để phân tích hậu quả tiềm ẩn của việc xâm nhiễm (Richgels và cộng sự, 2016). Đánh giá nguy cơ đã xác định được khả năng 
xâm nhiễm Bsal mà không có biện pháp giảm thiểu sự xâm nhiễm cũng như xác định được các khu vực có nguy cơ cao. Kết 
quả đánh giá nguy cơ đã làm cơ sở để đưa ra phương pháp cảnh báo và phòng ngừa dựa trên nguy cơ của chính phủ đối với các 
hành động quản lý dự phòng, bao gồm việc ban hành các quy định tạm thời đối với nhập khẩu kỳ nhông nuôi nhốt và nỗ lực thực 
hiện giám sát quy mô lớn nhắm đến các khu vực địa lý có nguy cơ phơi nhiễm với mầm bệnh cao nhất.

Đánh giá tiếp theo về hành động quản lý và giám sát của Grear và cộng sự (2021) cho thấy các hành động quản lý được Cơ quan 
quản lý Cá và Động vật hoang dã đưa ra vào năm 2016 theo Đạo luật Lacey đã có tác dụng như mong muốn là giảm nhập khẩu 
kỳ nhông và do đó giảm nguy cơ xâm nhiễm. Một nỗ lực giám sát trên diện rộng được thực hiện bởi Tổ chức Sáng kiến Nghiên 
cứu và Giám sát Lưỡng cư thuộc Hiệp hội Địa chất đã góp phần giảm thiểu nguy cơ hậu quả bằng cách tăng cường sự tin tưởng 
rằng không có Bsal ở các khu vực có nguy cơ cao (Waddle et al., 2020). Tuy nhiên, đánh giá vẫn lưu ý rằng danh sách các loài 
nhập khẩu được quản lý vẫn chưa đầy đủ, vì nghiên cứu mới chỉ xác nhận các loài có khả năng mang mầm bệnh Bsal bao gồm 
cả những loài phổ biến trong mạng lưới thương mại toàn cầu về lưỡng cư nuôi nhốt. Sự phát triển này minh họa cho nhu cầu 
đánh giá nguy cơ và giám sát liên tục để tạo cơ sở cho hành động quản lý thích ứng.

Chương 8.2. của Bộ luật Thú y Thủy sản (WOAH, 2022a) đã đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế về nhập khẩu hoặc quá cảnh đối với 
các sản phẩm động vật thủy sản liên quan đến tình trạng nhiễm Bsal của quốc gia xuất khẩu.

Biểu đồ 6. Bản đồ nguy cơ tương đối của nguy cơ nhiễm Bsal kết hợp
Mỗi điểm là một quận, được tô màu theo điểm số nguy cơ của quận đó về

(a) nguy cơ trước thời điểm hành động (2010–2015);
(b) nguy cơ sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với hơn 200 loài kỳ nhông (điểm số nguy cơ tương đối được điều 

chỉnh theo 2010–2015); và
(c) thay đổi về điểm số nguy cơ tương đối theo từng quận theo tỷ lệ nguy cơ trước thời điểm hành động, tức là thay đổi về nguy cơ 

tương đối sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu
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Bảng 6. Những mối quan tâm khi đánh giá nguy cơ dịch bệnh liên quan đến chợ và chuỗi cung ứng động vật 
hoang dã (Booth và cộng sự, 2021a; Wikramanayake và cộng sự, 2021; Dietrich và cộng sự, 2020; Lin và cộng sự, 2021)

Các hoạt động

Các hoạt động săn bắt

Các hoạt động chăn nuôi

Các hoạt động chăn nuôi động vật hoang dã nuôi nhốt (ví dụ như tại các chợ, trong các trang trại hoặc đối với thú cưng tại nhà)

Các hoạt động khai thác sản phẩm (ví dụ như lông, len, nhung)

Các hoạt động vận chuyển

Các hoạt động vệ sinh và an toàn sinh học (tại mỗi điểm tương tác buôn bán động vật hoang dã, hãy xem phần Các mối quan tâm về 
chuỗi cung ứng động vật hoang dã ở bên dưới)

Các hoạt động giết mổ và chế biến thịt

Các mối quan tâm về loài

Mối quan hệ tiến hóa của loài, sinh thái - xã hội và các mô hình lịch sử cuộc đời

Tình trạng bảo tồn và vai trò trong hệ sinh thái

Quần thể nguồn và tình trạng quản lý hệ sinh thái

Nguồn: bắt ngoài tự nhiên, nuôi nhốt, nuôi trang trại, cơ sở nghiên cứu, triển lãm, thú cưng, chăn thả

Quãng đường di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng: địa phương, khu vực, trong nước, quốc tế

Sống hay chết, tươi, khô, đông lạnh, hun khói

Dịch bệnh đã biết và chưa biết

Tình trạng xã hội-văn hóa và tôn giáo

Đóng góp cho nền kinh tế và sinh kế

Những đóng góp tích cực/tiêu cực (lợi ích/chi phí) cho các Mục tiêu phát triển bền vững

Tiếp xúc giữa các loài, các loại tiếp xúc, mật độ và những điểm tương tác

Con người

Các loài vật nuôi

Các loài động vật hoang dã khác

Các loại tiếp xúc và các điểm tương tác, bao gồm:
•       hoàn cảnh thực tế: ngoài thực địa, tại chợ, tại trang trại, tại nhà (thú cưng)
•       loại sản phẩm: sống hoặc chết, tươi, khô, đông lạnh, hun khói, v.v.

Các mối quan tâm về chuỗi cung ứng động vật hoang dã

Các điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học

Vị trí của trang trại, khu chăn thả hoặc nhà cung cấp động vật

Chiều dài và loại chuỗi cung ứng thương mại (xem xét các cơ hội lây truyền hoặc khuếch đại mầm bệnh)

Số lượng và mức độ thay thế của con người

Giãn cách con người (người mua, người bán, người nuôi, v.v.) di chuyển đến các địa điểm dọc theo chuỗi cung ứng/đến chợ

Giãn cách động vật hoang dã di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng/đến chợ

Thương mại trong nước hoặc quốc tế

Số lượng, giống, mật độ và loại động vật hoang dã hiện có (xem phần Các mối quan tâm về loài ở trên)

Số lượng và loại động vật thuần hóa hiện có

Điểm bán hàng: để tiêu thụ hoặc không tiêu thụ, dễ hỏng hoặc không dễ hỏng (ví dụ: động vật sống/chết, thực phẩm và thuốc)

Các biện pháp quản lý và phi quản lý

Năng lực hiện tại của chính phủ trong việc kiểm soát, thực thi và triển khai các quy chế thương mại

Các quy chế và khuôn khổ chính sách hiện hành

Các biện pháp phi quản lý hiện hành (ví dụ: các chứng nhận và các khuôn khổ, các tiêu chuẩn tự nguyện và quy mô công nghiệp, )
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Người ra quyết định có thể cần cân nhắc phương pháp tiếp cận cảnh báo 
khi có bằng chứng khoa học về mối nguy không chắc chắn hoặc không 
có, nhưng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ở những tình huống khi có 
khoảng trống về kiến thức, một phương pháp tiếp cận khác có thể được áp 
dụng là sử dụng hệ thống phân cấp kiểm soát, được thảo luận trong phần 
tiếp theo. Bất kỳ phương pháp tiếp cận nào được áp dụng đều phải được rà 
soát thường xuyên khi có thông tin mới khả dụng từ nhiều nguồn khác nhau 
(ví dụ: từ các bên liên quan, giám sát, nghiên cứu, theo dõi và đánh giá các 
chiến lược quản lý nguy cơ).

Do sự đa dạng của các loài liên quan đến buôn bán động vật hoang dã, 
cũng như các hoạt động thu hoạch, vận chuyển, tiếp thị và tiêu thụ khác 
nhau, nên có thể cần nhiều phương pháp quản lý nguy cơ. Lý tưởng nhất là 
các phương pháp này sẽ dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ. Chúng phải tập 
trung vào giải pháp trong khi vẫn chú ý và thích ứng với các điều kiện và bối 
cảnh xã hội-sinh thái, xã hội-chính trị và/hoặc văn hóa khác nhau.

Để xây dựng các biện pháp khả thi và hiệu quả nhằm giảm nguy cơ dịch 
bệnh lây lan trong toàn bộ hệ thống buôn bán động vật hoang dã, mỗi điểm 
kiểm soát trong chuỗi cung ứng phải được coi là một điểm tương tác lây 
truyền dịch bệnh tiềm ẩn có thể chứa các tác nhân gây bệnh hoặc mối nguy 
đã biết, mới, chưa biết hoặc chưa được mô tả nhưng gây nguy hiểm cho 
con người, động vật nuôi và động vật hoang dã (He et al., 2022). Các điểm 
kiểm soát tới hạn là các điểm mà tại đó các bước quản lý nguy cơ phải 
được áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các mối nguy xuống mức có 
thể chấp nhận được (Biểu đồ 2). Việc xây dựng, thiết kế và áp dụng quản lý 
dịch bệnh dựa trên nguy cơ tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào tính khả dụng của 
thông tin đầy đủ. Thông tin cụ thể về loài làm cơ sở cho việc quản lý nguy 
cơ có thể bị hạn chế hoặc thiên về một số loài, địa điểm hoặc tình huống 
nhất định; do đó, cần xem xét áp dụng nguyên tắc cảnh báo nếu tác nhân 
gây bệnh đang quan ngại có khả năng gây ra hậu quả lớn.

Điều quan trọng là phải theo dõi và đánh giá các biện pháp can thiệp về tính 
khả thi (đặc biệt liên quan đến chi phí, yêu cầu kỹ thuật và vận hành), hiệu 
quả cũng như hậu quả dự kiến và ngoài dự kiến. Việc đánh giá liên tục sẽ 
cho phép điều chỉnh các biện pháp can thiệp khi cần thiết. Thật không may, 
nhìn chung, việc sử dụng đánh giá tác động là rất hiếm và thiếu sự đánh 
giá có hệ thống đối với các phương án quản lý nguy cơ (Gortazar, 2014).

Hệ thống phân cấp kiểm soát 
(các điểm kiểm soát)
Hệ thống phân cấp kiểm soát cung cấp một bộ công cụ để xây dựng và 
thiết kế các chiến lược quản lý nguy cơ. Nó được sử dụng trong nhiều năm 
để giải quyết vấn đề sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tại nơi làm việc. Hệ 
thống phân cấp kiểm soát mô tả các cách tiếp cận khác nhau (được gọi là 
‘kiểm soát’) có thể được áp dụng cho một hệ thống để giảm thiểu sự phơi 
nhiễm với các mối nguy và xếp hạng các biện pháp kiểm soát này từ mức 
độ bảo vệ hiệu quả cao nhất đến mức hiệu quả thấp nhất (CDC, 2022).
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Hệ thống phân cấp kiểm soát có 5 cấp độ kiểm soát để giảm hoặc loại bỏ 
các mối nguy (xem Biểu đồ 7, đã được điều chỉnh trong Tài liệu Hướng dẫn 
này). Các cấp độ này là 1. tránh né nguy cơ (giảm thiểu hoặc loại bỏ mối 
nguy), 2. thay thế (thay đổi mối nguy), 3. Các kiểm soát kỹ thuật (cô lập 
mối nguy), 4. Các kiểm soát hành chính (thay đổi về quản lý hoặc hành vi),  
5. Các biện pháp an toàn sinh học (bảo vệ con người hoặc động vật).

Có thể xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp để giảm thiểu nguy cơ phơi 
nhiễm đối với các mối nguy bằng cách thực hiện qua các cấp độ khác nhau 
của hệ thống phân cấp, bắt đầu từ cấp độ hiệu quả cao nhất (tránh né nguy 
cơ). Tính khả thi, hiệu quả và hoàn cảnh thực tế của các biện pháp kiểm soát 
để tránh né nguy cơ sẽ được đánh giá trước khi chuyển sang bước tiếp theo 
(thay thế): nghĩa là, nếu không thể chấp nhận hoặc không khả thi khi áp dụng 
các biện pháp kiểm soát nhằm tránh né nguy cơ thì các biện pháp kiểm soát 
nhằm thay thế sẽ được xem xét đến, sau đó đến các biện pháp kiểm soát kỹ 
thuật, v.v. Đánh giá được lặp lại ở mỗi cấp độ trong hệ thống phân cấp, dẫn 
đến việc xác định một số biện pháp cần được xem xét.

Đôi khi có những quan điểm khác nhau về vị trí phù hợp của một chiến lược 
quản lý bệnh cụ thể trong hệ thống phân cấp. Ví dụ, một số người có thể 
coi một biện pháp nhất định là biện pháp tránh né nguy cơ, trong khi những 
người khác có thể coi đó là biện pháp thay thế. Nhưng điều đó không nên 
ngăn cản việc sử dụng bộ công cụ phân cấp kiểm soát. Đôi khi cần phải kết 
hợp các cấp độ kiểm soát khác nhau. Ví dụ, thực hành an toàn sinh học có 
thể yêu cầu tổ chức tập huấn như là một biện pháp kiểm soát hành chính.

Tài liệu Hướng dẫn này sử dụng phiên bản sửa đổi của hệ thống phân cấp 
kiểm soát (Biểu đồ 7) nhằm cung cấp bộ công cụ xác định các kỹ thuật và 
biện pháp can thiệp giảm nguy cơ tiềm tàng để kiểm soát việc phơi nhiễm 
với các mối nguy nghề nghiệp và đổi lại, giảm thiểu hoặc tránh lây truyền 
các mầm bệnh tiềm ẩn từ động vật hoang dã dọc theo chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã. (Xem Phụ lục 3 để biết các ví dụ về các biện pháp can 
thiệp làm giảm nguy cơ.)

Cách tiếp cận này có thể được áp dụng cho:

 y  một điểm tương tác hoặc một hệ thống buôn bán động vật hoang 
dã cụ thể,

 y  buôn bán và sử dụng một loài cụ thể hoặc nhóm phân loại loài cao 
hơn, và/hoặc

 y  buôn bán trong một hoàn cảnh thực tế địa lý, xã hội, chính trị hoặc 
sinh thái cụ thể.

Các phương pháp kiểm soát ở cấp độ cao nhất (tránh né nguy cơ), tập trung 
vào việc giảm thiểu hoặc tránh né nguy cơ dịch bệnh khi có sự tiếp xúc giữa 
động vật hoang dã và con người hoặc động vật nuôi, được coi là hiệu quả 
nhất. Phương pháp ở cấp độ thấp nhất, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân 
(PPE), thường có tính bảo vệ kém nhất, đặc biệt là theo thời gian. Mặc dù 
PPE có thể giảm nguy cơ và bảo vệ ở cấp độ cá nhân, nhưng nó chỉ đóng 
góp một cách tối thiểu vào việc xây dựng một hệ thống có vẻ an toàn hơn 
về bản chất. Các biện pháp can thiệp nhằm tránh hoàn toàn nguy cơ dịch 
bệnh (tức là thông qua thay đổi luật pháp và tuân thủ đầy đủ các luật đã ban 
hành) thường có tác động lâu dài đến toàn bộ hệ thống. Mặc dù chúng có 
thể đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính, xã hội và chính trị hơn, nhưng chúng 
được coi là khoản đầu tư dài hạn vào công tác phòng ngừa dịch bệnh.
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Trong các hệ thống an toàn và sức khỏe thực phẩm, PPE một lần nữa sẽ 
là cấp độ thấp nhất trong hệ thống kiểm soát. Tuy nhiên, vì PPE không thể 
được sử dụng trực tiếp trên chính động vật nên các biện pháp an toàn 
sinh học khác sẽ được triển khai, chẳng hạn như vận chuyển các loài riêng 
biệt hoặc hạn chế tiếp xúc với động vật. Có thể tham khảo thêm các ví dụ 
trong Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc Giảm thiểu Nguy 
cơ Sức khỏe Cộng đồng Liên quan đến việc Bán Động vật Hoang dã Sống 
thuộc Các loài Động vật có vú tại các Chợ Thực phẩm Truyền thống (WHO, 
OIE và UNEP, 2021).

Hệ thống phân cấp kiểm soát áp 
dụng cho chuỗi cung ứng động 
vật hoang dã thông thường

Mỗi bước trong hệ thống phân cấp sẽ được mô tả bên dưới cùng với các 
ví dụ áp dụng cho hoạt động buôn bán động vật hoang dã. Một số ví dụ về 
hậu quả không mong muốn tiềm ẩn được cung cấp, nhưng cần lưu ý rằng 
hậu quả sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Tại thời điểm xuất bản Tài liệu 
Hướng dẫn này, có rất ít nghiên cứu tìm hiểu hậu quả không mong muốn 
của các chiến lược giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã.

Mức độ nỗ lực Hiệu quả

Tránh né nguy cơ

Thay thế

Kiểm soát hành chính

Thiết bị bảo vệ cá nhân

Kiểm soát kỹ thuật

Tă
ng

Biểu đồ 7. Hệ thống phân cấp kiểm soát
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Tránh né nguy cơ (‘Giảm thiểu hoặc Tránh’)
Trong buôn bán động vật hoang dã, việc tránh né nguy cơ thường tập trung 
vào điểm tiếp xúc mà nó tạo điều kiện cho sự lây truyền mầm bệnh (tức là 
điểm tương tác giữa động vật hoang dã được buôn bán, những động vật 
hoang dã khác, con người và/hoặc động vật nuôi). Mục đích là để giảm 
thiểu mối nguy hoặc loại bỏ mối nguy khỏi nơi có hoạt động buôn bán hoặc 
điểm có tương tác.

Các chợ hoặc khu vực nơi động vật sống được nuôi nhốt, giết mổ và chế 
biến có nguy cơ lây truyền mầm bệnh cụ thể cho người lao động tại đó và 
người tiêu dùng (WHO, OIE và UNEP, 2021). Một biện pháp kiểm soát tránh 
né nguy cơ khả dĩ nhằm ‘giảm thiểu hoặc tránh’ có thể liên quan đến việc 
ban hành và thực hiện các quy định nhằm hạn chế hoặc cấm bán động vật 
hoang dã còn sống tại các chợ. Một biện pháp khác là cấm hoặc hạn chế 
sự hiện diện của động vật thả rông tại các trang trại nuôi nhốt động vật 
hoang dã, do đó sẽ giảm thiểu hoặc tránh né điểm tương tác nơi có thể xảy 
ra sự lây truyền mầm bệnh. Ví dụ thứ ba về can thiệp tránh né nguy cơ là 
thực hiện các luật, quy định hoặc thông lệ hiện hành nhằm hạn chế sự tiếp 
xúc giữa con người và động vật hoang dã bằng cách như cấm săn bắt, cấm 
sử dụng hoặc buôn bán một số loài nhất định. Biện pháp can thiệp như 
vậy cũng kết hợp với cấp độ thứ tư, các biện pháp kiểm soát hành chính, vì 
chính sách cần phải được thực thi và quản lý.

Các biện pháp bảo tồn, chẳng hạn như bảo vệ các loài động vật hoang dã 
khỏi bị khai thác quá mức, cũng là một loại biện pháp kiểm soát tránh né 
nguy cơ, vì chúng loại bỏ hoặc giảm nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động 
vật hoang dã sang người, động vật nuôi hoặc các loài động vật hoang dã 
khác thông qua các hoạt động của con người.

Các quy định thương mại cấp quốc gia dựa trên nguy cơ hạn chế việc nhập 
khẩu hoặc xuất khẩu động vật hoang dã cũng có thể là các biện pháp kiểm 
soát tránh né nguy cơ vì chúng ngăn chặn các loài có nguy cơ cao được 
đưa vào một hệ thống buôn bán động vật hoang dã cấp quốc gia.

Trong mỗi trường hợp, cần cân nhắc đến các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn 
không mong muốn của các biện pháp can thiệp cụ thể, đặc biệt là những 
biện pháp có thể khó theo dõi. Ví dụ, việc đưa ra các hạn chế có thể chuyển 
hoạt động buôn bán động vật hoang dã sang các chuỗi cung ứng và thị 
trường không chính thức hoặc không được quản lý.

Tóm lại, các biện pháp kiểm soát tránh né nguy cơ có thể được kết hợp tại 
nhiều điểm trong hệ thống buôn bán động vật hoang dã, thông qua các hạn 
chế làm giảm hoặc loại bỏ hoạt động buôn bán hoặc tiếp xúc với các loài 
động vật hoang dã trong quá trình thu hoạch, nhân nuôi hoặc di chuyển 
dọc theo chuỗi cung ứng.
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Thay thế để giảm nguy cơ
Là một cách tiếp cận để quản lý nguy cơ dịch bệnh trong các hệ thống 
buôn bán động vật hoang dã, việc thay thế có thể diễn ra dưới nhiều hình 
thức. Mục đích là để thay thế mối nguy. Đối với buôn bán động vật hoang 
dã, có thể thay thế việc buôn bán động vật có nguy cơ cao bằng việc buôn 
bán động vật có nguy cơ thấp hơn (dựa trên đánh giá nguy cơ). Hoặc có 
thể bao gồm việc cung cấp các nguồn thu nhập thay thế để ngăn chặn việc 
săn bắt và sử dụng động vật hoang dã.

Khi lựa chọn biện pháp kiểm soát như vậy, cần lưu ý rằng nếu nhu cầu về 
động vật hoang dã được đáp ứng bằng cách chuyển sang một loại động 
vật hoang dã khác có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn thì việc bảo tồn các loài 
động vật được thay thế có thể bị tổn hại.

Ngoài ra, đối với nhiều loài, thông tin về tác nhân gây bệnh có thể bị hạn 
chế hoặc thiên vị về các địa điểm và tình huống cụ thể, do đó, việc thay thế 
một loài này bằng một loài khác có thể có tác dụng không mong muốn là 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Khả năng này làm nổi bật nhu cầu ghi lại các 
giả định và hạn chế trong quá trình đánh giá nguy cơ.

Kiểm soát kỹ thuật để giảm nguy cơ
Kiểm soát kỹ thuật liên quan đến việc thay đổi cơ sở hạ tầng vật lý và thiết 
bị hoặc sửa đổi quy trình để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với mối nguy. 
Các biện pháp kiểm soát như vậy có thể bao gồm:

 y thay đổi môi trường được xây dựng để giảm tiếp xúc giữa động vật 
hoang dã, vật nuôi và con người

 y tách biệt các loài động vật hoang dã với các loài động vật khác để 
ngăn ngừa hoặc giảm sự lây truyền mầm bệnh giữa các loài mà 
thường không tiếp xúc (ví dụ: thông qua hàng rào hoặc an toàn 
sinh học)

 y sử dụng lồng vận chuyển động vật hoang dã hoặc cơ sở vật chất 
dùng để nhốt giữ có thông số kỹ thuật được thiết kế để giảm thiểu 
tiếp xúc giữa động vật hoang dã và chất dịch trong cơ thể chúng, 
chẳng hạn như nước tiểu và phân

 y hạn chế các tình huống mà con người, động vật nuôi và các loài 
động vật hoang dã khác cùng ở chung trong một không gian.

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật khác có thể giảm thiểu tiếp xúc giữa các 
động vật với nhau và giữa động vật với con người, cũng như tối đa hóa 
phúc lợi động vật, bao gồm:

 y sử dụng hệ thống lọc và hệ thống cho ăn hoặc vận chuyển tự động
 y thực hiện các biện pháp an toàn sinh học (ví dụ: khử trùng)
 y sử dụng thiết bị xử lý chuyên dụng dành riêng cho động vật hoang dã.
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Việc triển khai các biện pháp kiểm soát kỹ thuật đối với chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã mà các con đường lây truyền mầm bệnh và hiệu quả 
kiểm soát nguy cơ chưa được hiểu rõ có thể dẫn đến việc đầu tư vào các 
giải pháp cấu trúc không phù hợp với mục đích và gây xung đột hoặc ngăn 
cản các biện pháp kiểm soát “giảm thiểu hoặc né tránh” nguy cơ. Các biện 
pháp cấu trúc có thể khiến những người làm việc với động vật hoang dã có 
cảm giác an toàn vô căn cứ về nguy cơ dịch bệnh nếu các biện pháp này 
không đi kèm với tập huấn về lý do tại sao cần có và phải tuân thủ các cấu 
trúc như vậy. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật thường được kết hợp với 
các biện pháp kiểm soát hành chính vì nhân viên cần được tập huấn. 

Kiểm soát hành chính để giảm nguy cơ
Các biện pháp kiểm soát hành chính nhằm giảm tiếp xúc giữa động vật 
hoang dã, con người và động vật nuôi trong hệ thống buôn bán động vật 
hoang dã bao gồm các biện pháp can thiệp được thiết kế để thay đổi cách 
mọi người làm việc với động vật hoang dã. Ví dụ bao gồm:

 y làm việc với một thành viên trong nhóm thường trực hỗ trợ và cảnh 
giác với các mối nguy

 y  tiêm phòng vắc xin cho người lao động chống lại các nguy cơ mầm 
bệnh đã xác định trong các hoạt động buôn bán động vật hoang dã

 y  theo dõi biểu hiện bệnh tật ở người lao động.

Các biện pháp kiểm soát hành chính cũng bao gồm:

 y các chiến lược tổng hợp để cải thiện vệ sinh và làm sạch ở mọi giai 
đoạn của chuỗi cung ứng động vật hoang dã (từ thu hoạch đến chế 
biến và tiếp thị)

 y các quy định liên quan đến việc di chuyển các loài
 y các quy định yêu cầu kiểm tra các trang trại gây nuôi động vật hoang 

dã và những nơi chế biến động vật hoang dã làm thực phẩm, những 
địa điểm phân phối và tiếp thị, để bảo đảm sự tuân thủ các quy định

 y các quy định liên quan đến sức khỏe và phúc lợi động vật, bao gồm 
kiểm tra quá trình trước và sau khi giết mổ

 y các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, các chiến lược cải thiện điều kiện trong bất kỳ lĩnh vực nào trong 
5 lĩnh vực phúc lợi động vật (dinh dưỡng, môi trường vật lý, sức khỏe, 
tương tác hành vi và trạng thái tinh thần) cũng có khả năng đóng vai trò 
là biện pháp kiểm soát hành chính để giảm nguy cơ dịch bệnh (Mellor và 
cộng sự, 2020).

Nếu việc thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính được thực hiện 
mà không có sự tham gia và ủng hộ hiệu quả của các bên liên quan có thể 
dẫn đến những kết quả không mong muốn, bao gồm kết quả không có hiệu 
quả, không tuân thủ quy định hoặc thúc đẩy hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã vào chuỗi cung ứng không được quản lý (Bonwitt và cộng sự, 
2018; Hueston và cộng sự, 2011).



Hướng dẫn về kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong buôn bán động vật hoang dã 45

Phần 2 – Phân tích Nguy cơ

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để giảm 
nguy cơ
Tại mọi điểm tương tác dọc theo chuỗi cung ứng động vật hoang dã, những 
người có tiếp xúc với động vật hoang dã phải tuân theo hướng dẫn của cơ 
quan y tế về việc sử dụng quần áo chuyên dụng và thiết bị bảo hộ cá nhân 
(PPE) như găng tay, tấm chắn mặt và máy trợ thở.

Mặc dù PPE rất quan trọng, nhưng nó cũng có thể khiến những người làm 
việc với động vật hoang dã có cảm giác an toàn giả về nguy cơ mắc bệnh, 
trừ khi họ đã được tập huấn đầy đủ về mục đích, cách bảo trì và sử dụng 
PPE đúng cách.

Hệ thống phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát tới hạn

Một bộ công cụ khác có thể hướng dẫn việc xây dựng các chiến lược giảm 
thiểu nguy cơ là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, nó 
được sử dụng để xây dựng các hệ thống an toàn thực phẩm dựa trên nguy 
cơ (Campbell và cộng sự, 2022, trình bày một số ví dụ). Tuy nhiên, hệ thống 
này không được khai thác sâu trong Tài liệu Hướng dẫn này.

Quản lý sự đánh đổi

Việc ra quyết định giải quyết nguy cơ buôn bán động vật hoang dã rất phức 
tạp vì tính đa dạng của hoạt động buôn bán và các mục tiêu có khả năng 
cạnh tranh là duy trì phát triển kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe của động vật nuôi và các loài 
động vật hoang dã khác. Do đó, kết quả đánh giá nguy cơ liên quan đến sự 
xuất hiện của dịch bệnh và sự lây truyền mầm bệnh không thể được xem 
xét một cách riêng lẻ.

Các lợi ích - kinh tế xã hội của hoạt động buôn bán động vật hoang dã đối 
với các bên liên quan cần được cân bằng để đối phó với những tác động 
gây hại của nó liên quan đến động vật hoang dã, đa dạng sinh học, con 
người, động vật nuôi và hệ sinh thái.

Quản lý nguy cơ dịch bệnh do buôn bán động vật hoang dã là một thách 
thức với nhiều mục tiêu khác nhau. Những mục tiêu này đôi khi có thể xung 
đột, trong đó lợi ích cho một mục tiêu có thể phải trả giá bằng nhiều mục 
tiêu khác (Biểu đồ 8). Tuy nhiên, cũng có thể có những tình huống mà các 
mục tiêu có tính hiệp lực hoặc cùng có lợi. Khi một hệ thống có nhiều mục 
tiêu, các sự đánh đổi cần được đánh giá một cách có hệ thống. Các công 
cụ và bộ khung ra quyết định rất hữu ích trong môi trường phức tạp này.
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Biểu đồ 8. Sự đánh đổi khi đưa ra quyết định đa mục tiêu trong quản lý 
buôn bán động vật hoang dã

Khung ra quyết định
Khung ra quyết định giúp xác định những hành động phù hợp và cân xứng 
khi cần xem xét nhiều mục tiêu khác nhau và khi cần xem xét sự đánh đổi 
giữa các mục tiêu và biện pháp can thiệp đã được đề xuất trước đó. Khung 
ra quyết định phải tính đến tính phức tạp và sự bất định và phải xem xét 
các lợi ích khác nhau và đôi khi là cạnh tranh. Do đó, nó phải được cung 
cấp đầy đủ thông tin thông qua một quy trình toàn diện, công bằng và minh 
bạch có sự tham gia của các bên có liên quan. Nội dung dưới đây cung cấp 
một số ý tưởng ở cấp độ cao về cách tiếp cận các quyết định mà chúng có 
thể tác động khác nhau đến các lĩnh vực khác nhau.

Sau khi mô tả hệ thống buôn bán động vật hoang dã, các chỉ số liên quan 
đến từng lĩnh vực quan tâm có thể được xây dựng khi tham vấn với các bên 
liên quan. Ví dụ, các chỉ số có thể được rút ra từ 3 lĩnh vực chính liên quan 
đến buôn bán động vật hoang dã (Biểu đồ 8):

 y nguy cơ đối với đa dạng sinh học, bảo tồn hoặc phúc lợi động vật 
(ví dụ: tuyệt chủng của một loài, tổn hại đến khả năng phục hồi của 
môi trường, gây hại đến phúc lợi động vật)

 y nguy cơ đối với giá trị xã hội, văn hóa hoặc kinh tế (ví dụ: giá trị kinh 
tế của việc buôn bán, giá trị văn hóa đối với cộng đồng)

 y nguy cơ về dịch bệnh ở người hoặc động vật (ví dụ: lây lan mầm bệnh).

Sự đánh đổi

 
 

Giá trị 
kinh tế - xã hội

Xuất hiện bệnh
–

Nguy cơ truyền 
lây mầm bệnh

Đa dang 
sinh học 

–
Bảo tổn 

–
Phúc lợi ĐV
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Các chỉ số cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất hoặc tiến độ của chiến 
lược quản lý nguy cơ hoặc tác động đến các lĩnh vực đã xác định. Mỗi chỉ số 
đều cần có các số liệu: các giá trị cụ thể có thể được sử dụng để đo lường 
kết quả đối với các quyết định khác nhau so với một bộ tiêu chí đã thống 
nhất. Trong trường hợp này, các số liệu được sử dụng để phân loại các yếu 
tố thành giá trị cao hay thấp, nguy cơ cao hay thấp hoặc mối đe dọa cao hay 
thấp. Sau đó, các chỉ số có thể được đưa vào khung ra quyết định.

Các lợi ích về sức khỏe và phúc lợi động vật của các quyết định được đưa 
ra, cũng như các kết quả kinh tế, xã hội, sinh học, môi trường và văn hóa 
đều phải được xem xét trong khung ra quyết định.

Các sự đánh đổi cũng chịu ảnh hưởng của các giá trị xã hội. Những giá trị 
này sẽ thay đổi trong các hoàn cảnh thực tế khác nhau, nhưng các giá trị 
được công nhận trên toàn thế giới như Mục tiêu Phát triển Bền vững có thể 
được sử dụng để làm hướng dẫn.

Các hành động có khả năng phát sinh từ khung ra quyết định là:

 y cấm buôn bán động vật hoang dã có giá trị kinh tế và/hoặc có giá 
trị văn hóa - xã hội thấp và nguy cơ cao đối với cả sự phát sinh dịch 
bệnh và tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học;

 y cho phép buôn bán động vật hoang dã có giá trị kinh tế và/hoặc có 
giá trị văn hóa - xã hội cao, có nguy cơ thấp đối với sự phát sinh dịch 
bệnh và ít gây ra mối đe dọa đối với đa dạng sinh học;

 y  tăng cường hoặc củng cố các biện pháp bảo tồn đối với buôn bán 
động vật hoang dã có nguy cơ thấp đối với sự phát sinh dịch bệnh 
nhưng tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học; và

 y tăng cường hoặc đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp vệ sinh 
hoặc các tiêu chuẩn thương mại đối với buôn bán động vật hoang 
dã có nguy cơ cao đối với sự phát sinh dịch bệnh nhưng ít gây ra 
mối đe dọa đối với đa dạng sinh học.

Hoạt động buôn bán động vật hoang dã khó quản lý nhất chính là hoạt 
động buôn bán có giá trị kinh tế và/hoặc có giá trị văn hóa - xã hội cao, có 
nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với việc 
bảo tồn đa dạng sinh học; trong những trường hợp như vậy, việc đạt được 
sự đánh đổi có thể chấp nhận được sẽ khó khăn hơn. Việc quản lý nguy 
cơ đối với loại hình buôn bán này có thể đòi hỏi nhiều bên liên quan phải 
có hành động phối hợp theo cách tiếp cận toàn xã hội, bao gồm giáo dục 
cộng đồng, cải thiện quản trị, các ưu đãi kinh tế, chính sách mới và nghiên 
cứu sâu hơn để xây dựng các mô hình lợi ích-chi phí, đánh giá giá trị của đa 
dạng sinh học và cải thiện việc lựa chọn các biện pháp can thiệp.

Bảng 7 cung cấp một ví dụ về khung ra quyết định đa mục tiêu để quản lý 
các bệnh đang nổi liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Tóm lại, việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện, bao trùm để ra quyết định 
và đưa ra quyết định dựa trên các mục tiêu, chẳng hạn như Một sức khỏe 
hoặc các Mục tiêu Phát triển Bền vững, sẽ bảo đảm giảm thiểu nguy cơ đối 
với sức khỏe cộng đồng và đa dạng sinh học, đồng thời duy trì các lợi ích 
kinh tế - xã hội của hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
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Bảng 7. Khung ra quyết định đa mục tiêu để quản lý các bệnh mới nổi 
liên quan đến buôn bán động vật hoang dã

Truyền thông nguy cơ
Truyền thông nguy cơ là một quá trình mở, toàn diện, tương tác và minh 
bạch để thông báo cho các bên liên quan về những nguy cơ liên quan đến 
các mối nguy đáng lo ngại. Quá trình này liên quan đến các bên liên quan 
trong các cuộc thảo luận và quyết định trong suốt quá trình phân tích nguy 
cơ và trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ.

Với bất kỳ vấn đề nguy cơ nào, kết quả tốt nhất là giảm nguy cơ xuống mức 
có thể chấp nhận được bằng các biện pháp khả thi về mặt kỹ thuật và bền 
vững về mặt xã hội, văn hóa và kinh tế, đồng thời giảm thiểu tranh chấp, bất 
đồng và xung đột giữa các bên có liên quan. Truyền thông nguy cơ có thể 
không giải quyết được mọi bất đồng, nhưng sẽ bảo đảm rằng các bên liên 
quan hiểu rõ hơn về lý do đằng sau các biện pháp quản lý nguy cơ. Các bên 
có liên quan ít có khả năng phản đối kết quả nếu họ đã tham gia đầy đủ vào 
quá trình phân tích nguy cơ và ra quyết định ngay từ đầu và nếu mối quan 
tâm của họ đã được giải quyết một cách thỏa đáng.

Đối với bất kỳ căn bệnh đáng lo ngại nào, truyền thông nguy cơ phải phù 
hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương. Một khía cạnh quan trọng của 
truyền thông nguy cơ là cung cấp cho các bên liên quan quyền truy cập vào 
các nguồn thông tin đáng tin cậy. Phân tích và lập bản đồ các bên liên quan 
có thể giúp xác định người cung cấp thông tin, người sử dụng thông tin và 
xác định cách tốt nhất để nhắm đến mục tiêu truyền thông.

Có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để cung cấp thông tin cho 
thiết kế thông điệp thay đổi hành vi và xã hội (social and behavioural 
change - SBC), bao gồm các nhóm trọng tâm, các nghiên cứu quan sát 
và các khảo sát về thái độ và thực hành (xem các ví dụ của Campbell và 
cộng sự, 2021; Li và cộng sự, 2021; Monagin và cộng sự, 2018; Saylors 
và cộng sự, 2021). Vì nhận thức và sở thích có thể khác nhau giữa các 
nhóm nhân khẩu học (ví dụ: theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, mức thu 
nhập, trình độ học vấn, văn hóa, tôn giáo hoặc loại hình dân cư [thành thị 
hoặc nông thôn]), nên có thể cần các chiến dịch đã được nhắm đến và 
những chiến dịch đã được phân thành nhiều giai đoạn. Hơn nữa, thông 

Nguy cơ xuất hiện bệnh/nguy cơ lan truyền 
mầm bệnh thấp

Nguy cơ xuất hiện bệnh/nguy cơ lan truyền 
mầm bệnh cao

Buôn bán động vật hoang dã có giá trị kinh tế và/hoặc văn hóa xã hội thấp

Mối đe dọa đa dạng sinh học thấp Cho phép Hạn chế, với các biện pháp vệ sinh và tiêu 
chuẩn thương mại được tăng cường

Mối đe dọa đa dạng sinh học cao Hạn chế, với các biện pháp bảo tồn nâng cao Cấm

Buôn bán động vật hoang dã có giá trị kinh tế và/hoặc văn hóa xã hội cao

Mối đe dọa đa dạng sinh học thấp Cho phép Quản lý, với các biện pháp vệ sinh và tiêu chuẩn 
thương mại được tăng cường

Mối đe dọa đa dạng sinh học cao Quản lý, với các biện pháp bảo tồn nâng cao Hạn chế hoặc cấm, chờ đánh giá thêm và các 
biện pháp chính sách bổ sung
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điệp cần được xây dựng xung quanh nhận thức và niềm tin của đối tượng 
đích; thông điệp nên xem xét cả những lợi ích thu được từ việc thay đổi 
hành vi của họ và những rào cản tiềm ẩn đối với việc thay đổi hành vi. Ví 
dụ, những người thợ săn ở khu vực nông thôn thường phụ thuộc vào hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã để kiếm thu nhập hoặc sinh kế có thể 
sẽ cần các kênh và hình thức tiếp cận khác với người tiêu thụ ở thành thị 
(Coad và cộng sự, 2019).

Những rào cản đối với truyền thông nguy cơ hiệu quả có thể bao gồm 
việc thiếu độ tin cậy (tức là thông tin từ nguồn ban đầu không được coi 
trọng), thiếu sự tham gia vào quá trình phân tích nguy cơ và việc sử dụng 
nhiều so sánh nguy cơ, việc này có thể hữu ích nhưng đôi khi gây khó 
hiểu. Điều quan trọng cần nhớ là các bên liên quan khác nhau sẽ có nhận 
thức riêng về nguy cơ và một khi thái độ của họ đã hình thành thì rất khó 
để thay đổi.

Thông thường, có những thách thức đáng kể trong việc truyền thông kết 
quả phân tích nguy cơ. Các bên liên quan có thể thấy những kết quả này 
khó hiểu hoặc khó theo dõi. Kết quả và thông tin phải được cung cấp theo 
cách mà các bên liên quan có thể theo dõi và hiểu, ví dụ sử dụng ngôn ngữ 
dễ hiểu.

Đã có những thành công kết hợp với các chiến dịch nâng cao nhận thức và 
thay đổi hành vi và xã hội (SBC) được triển khai trong thời gian xảy ra dịch 
bệnh nhằm giảm việc buôn bán và tiêu thụ một số loài động vật hoang dã 
có liên quan đến dịch bệnh. Trong một số trường hợp, chúng có vẻ thành 
công nhưng chỉ mang lại tác động ngắn hạn: người dân thích quay lại tiêu 
thụ thịt động vật hoang dã sau khi dịch bệnh kết thúc (Bonwitt và cộng sự, 
2018). Xu thế này có thể do nhiều yếu tố như khả năng chi trả, giá trị văn 
hóa hoặc sở thích về khẩu vị. Nó cũng có thể chỉ ra sự hiểu biết hạn chế 
về quá trình lây truyền dịch bệnh và hiệu quả ứng phó (tức là các cá nhân 
có thể không hiểu hoặc không tự tin vào vai trò cá nhân của họ trong việc 
ngăn ngừa sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh). Để giúp thay đổi nhận 
thức và quan trọng nhất là các hoạt động thực hành trong thời gian dài, 
có thể cần phải duy trì thông điệp SBC một cách rõ ràng giữa các đợt dịch 
cũng như trong suốt thời gian có dịch. Sự thay đổi lâu dài cũng có thể được 
thúc đẩy thông qua tuyên truyền giáo dục cho các bên liên quan và thu hút 
họ vào việc thiết kế các chiến lược giảm thiểu nguy cơ, vì điều này giúp tăng 
sự hiểu biết của họ đối với các nguy cơ và khả năng việc họ chấp nhận các 
giải pháp thay thế.

Các chiến dịch thay đổi hành vi và xã hội cần phải nhạy bén với những tác 
động tiềm tàng đối với nhận thức về động vật hoang dã. Ví dụ, một mặt, 
các chiến dịch SBC có thể trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng để 
giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách tuân thủ các biện pháp an toàn; nhưng 
mặt khác, chúng cũng có thể tạo ra nỗi sợ hãi và nhận thức sai lầm về nguy 
cơ mắc bệnh, cũng như kỳ thị và phỉ báng động vật hoang dã. Nhận thức 
tiêu cực do truyền thông đem lại như vậy có thể dẫn đến việc giết hại bừa 
bãi động vật hoang dã và làm suy thoái hoặc phá hủy môi trường sống của 
chúng. Những biện pháp không phù hợp này thường không hiệu quả trong 
việc giảm thiểu nguy cơ và do đó gây lãng phí tài nguyên. Chúng thậm chí 
có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh bằng cách phân tán động vật, đe dọa 
đa dạng sinh học hoặc làm mất ổn định hệ sinh thái.

Do vậy, việc thiết kế, triển khai và đánh giá truyền thông nguy cơ và thông 

Có thể tìm hiểu sâu hơn về tác 
động tiềm tàng của các chiến 
dịch truyền tải thông tin tập 
trung vào nguy cơ dịch bệnh từ 
hai nghiên cứu gần đây. Trong 
nghiên cứu đầu tiên, 1.000 người 
ở Brazil, Trung Quốc, Việt Nam 
và Hoa Kỳ được các nhà nghiên 
cứu của Đại học Oxford mời 
đánh giá mong muốn sở hữu 
một loài thú cưng ngoại lai của 
họ trước và sau khi được cung 
cấp thông tin về những tác động 
tiêu cực tiềm tàng (Moorhouse 
và cộng sự, 2021). Các tác động 
được chia thành bốn loại:  
1. nguy cơ dịch bệnh, 2. lo ngại 
về phúc lợi động vật, 3. ý nghĩa 
pháp lý và 4. hậu quả đối với 
tình trạng bảo tồn động vật. Mỗi 
người tham gia được cung cấp 
một tuyên bố kiểm soát trung 
lập (về chế độ ăn của con vật) 
hoặc một tuyên bố từ một trong 
bốn loại tác động tiêu cực. Tất 
cả những người trả lời đều thể 
hiện giảm mong muốn sở hữu 
một loài thú cưng ngoại lai nhất 
định khi được cung cấp những 
tác động tiêu cực tiềm tàng.
Thông tin về bệnh tật gây ra sự 
sụt giảm mong muốn lớn nhất 
so với nhóm đối chứng (giảm 
trung bình 26,9%). Để so sánh, 
thông tin đối với các cân nhắc 
pháp lý, mối quan tâm về phúc 
lợi động vật và các vấn đề bảo 
tồn dẫn đến mức giảm trung 
bình lần lượt là 16,2%, 17,9% và 
18,9%. Trong nghiên cứu thứ hai, 
các cuộc khảo sát người tiêu 
dùng ở Nhật Bản cho thấy hơn 
một nửa (57%) những người có 
ý định mua một con thú cưng 
ngoại lai đã không muốn làm 
như vậy vì lo ngại mắc bệnh 
truyền nhiễm lây từ động vật 
sang người (Bergin et al., 2021).
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điệp SBC cần làm cân bằng những mối quan tâm này để tạo cuộc sống an 
toàn cho động vật hoang dã. Ví dụ, thông điệp nhấn mạnh các hành động 
thiết thực để giảm thiểu nguy cơ có thể giúp giảm cảm giác bất lực, sợ hãi 
và lo lắng ở người được tiếp nhận thông tin. Thông tin về động vật hoang dã 
như một nguồn gây bệnh cũng nên được kết hợp với thông tin về lợi ích lớn 
hơn của chúng để tránh gây ra nhận thức quá tiêu cực (Campbell và cộng 
sự, 2021; Leong và Decker, 2020). Phối hợp Một Sức khỏe rất quan trọng 
để giúp bảo đảm rằng các kết quả bất lợi tiềm ẩn đã được xem xét, ngăn 
ngừa và giảm thiểu đầy đủ.
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Theo dõi và Đánh giá
Điều quan trọng là phải đo lường được hiệu quả của chiến lược quản lý 
nguy cơ để bảo đảm rằng nó thực sự giảm thiểu nguy cơ chứ không phải 
tạo ra các vấn đề. Điều quan trọng nữa là phải xác định được các lĩnh vực 
cần cải thiện.

Quy trình theo dõi và đánh giá (monitoring and evaluation - M&E) phải phù 
hợp với hoàn cảnh thực tế tại địa phương và được hỗ trợ bởi các số liệu 
phù hợp.

Sáu câu hỏi có thể hướng dẫn quy trình M&E:

Vì sao phải đầu tư vào việc theo 
dõi và đánh giá?

Điều quan trọng là phải biết liệu một chiến lược quản lý nguy cơ có hiệu 
quả và hiệu suất cao hay không và liệu nó có gây ra hậu quả tiêu cực 
không mong muốn hay không. Việc theo dõi và đánh giá (M&E) giúp đo 
lường các khía cạnh này của một chiến lược. Việc này cũng bảo đảm tính 
minh bạch và khuyến khích sự tham gia. M&E giúp tổ chức tốt hơn việc 
thực hiện một chiến lược và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Mặc dù có tầm quan trọng, nhưng việc đánh giá tác động và đánh giá có 
hệ thống hiếm khi được thực hiện trong thực tế quản lý nguy cơ buôn bán 
động vật hoang dã (Stephen, 2021).

Việc xây dựng hệ thống M&E bảo đảm rằng việc quản lý nguy cơ có thể 
được rà soát thường xuyên. Hệ thống này cung cấp cơ hội để đặt ra các 
mục tiêu chung, kèm theo các chỉ số thành công (ví dụ: chuẩn mực hoặc 
mục tiêu) mà các hành động trong tương lai có thể dựa vào. Hệ thống M&E 
có thể được cấu trúc trong một khuôn khổ như lý thuyết thay đổi.

Bằng cách xác định các số liệu và chỉ số cũng như thiết lập các chuẩn mực 
hoặc mục tiêu tương ứng, người dùng có thể quan sát và ghi lại sự thay 
đổi theo thời gian thông qua việc rà soát thường xuyên. Để hướng dẫn các 
hành động khắc phục, những số liệu được xây dựng cho từng biện pháp 
can thiệp cũng cần được theo dõi và đánh giá về hiệu quả cũng như cho 
những tác động tiêu cực tiềm ẩn không mong muốn. Việc theo dõi và đánh 
giá sẽ cung cấp thông tin cho việc thiết kế và triển khai chiến lược. Đây là 
một quá trình tuần hoàn (Biểu đồ 9).

Tài liệu thu thập được cũng có thể đóng vai trò là thước đo trách nhiệm 
giải trình với các bên liên quan. Đây là một yếu tố quan trọng trong quản trị 
thích ứng, phản ứng với những thay đổi trong môi trường xã hội, kinh tế và 
sinh thái. Nó cũng cho phép đánh giá dữ liệu thương mại khả dụng khi phân 
tích các hệ thống thương mại động vật hoang dã (Green và cộng sự, 2023).

Lý thuyết về  
sự thay đổi

Lý thuyết về sự thay đổi là một 
minh họa về cách thức và lý do 
tại sao một sự thay đổi mong 
muốn được mong đợi sẽ xảy ra 
trong một bối cảnh cụ thể. Các 
thuật ngữ phổ biến khác cho 
khái niệm này là ‘mô hình logic’, 
‘khung logic’ và ‘chuỗi nhân quả’.
Ví dụ, trong trường hợp đánh giá 
nguy cơ dịch bệnh xác định loài 
động vật hoang dã sống ‘X’ có 
nguy cơ cao về mặt lan truyền 
mầm bệnh:

• Nếu việc kiểm tra sức 
khỏe động vật diễn ra 
thường xuyên hơn tại 
các chợ, sau đó các tiêu 
chuẩn sức khỏe tại chợ 
sẽ được ban hành để 
cấm bán loài động vật 
hoang dã sống ‘X’ sẽ 
được thực thi.

• Nếu các tiêu chuẩn 
được thực thi, số người 
bán loài động vật hoang 
dã sống ‘X’ ở các chợ sẽ 
ít đi.

• Nếu ít người bán loài ‘X’ 
hơn, ít người sẽ tiếp xúc 
với loài đó hơn và do đó 
khả năng loại vi rút hoặc 
mầm bệnh lây lan sang 
người sẽ giảm.
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Hệ thống M&E tăng cường rà soát và điều chỉnh liên tục các biện pháp can 
thiệp quản lý nguy cơ và tạo điều kiện cho các kiến thức và thông tin mới 
được xem xét khi khả dụng. Chia sẻ các phương pháp tiếp cận đã được 
đánh giá, thành công và các bài học kinh nghiệm sẽ cung cấp thông tin cho 
các phương pháp can thiệp khi bằng chứng hiện tại đang thiếu và hỗ trợ 
việc điều chỉnh và mở rộng các phương pháp tiếp cận hiệu quả.

Biểu đồ 9. Các giai đoạn vòng đời của một dự án hoặc chính sách

Việc theo dõi và đánh giá có thể 
làm được những gì?

Việc theo dõi và đánh giá sẽ cho thấy các hành động cụ thể liên quan 
đến mục tiêu và kết quả dài hạn như thế nào. Nó sẽ giúp đo lường tiến độ 
hướng tới các kết quả đó. Nếu cách tiếp cận quản lý nguy cơ đang được 
đánh giá là hiệu quả, sự thay đổi sẽ liên quan đến việc giảm nguy cơ trong 
hệ thống buôn bán động vật hoang dã.

Bất kỳ chiến lược nào nhằm giảm thiểu nguy cơ trong các hệ thống buôn bán 
động vật hoang dã (tại điểm tương tác hoặc chuỗi cung ứng) đều sẽ được 
hưởng lợi từ lý thuyết thay đổi. Lý thuyết thay đổi sẽ mô tả cách các hành 
động nhằm giảm thiểu nguy cơ sẽ mang lại kết quả mong muốn. Lý thuyết 
thay đổi luôn cụ thể đối với hoàn cảnh thực tế và điều kiện địa phương.

Sự thay đổi dự kiến sẽ khác nhau tùy thuộc vào điểm can thiệp trong hệ 
thống buôn bán động vật hoang dã. Ví dụ, nếu can thiệp nhằm mục đích 
làm giảm nạn phá rừng, sự thay đổi kết quả từ can thiệp đó có thể được đo 
lường tại thời điểm đó trong hệ thống, ví dụ như tỷ lệ mất rừng hoặc có thể 
được đo lường xa hơn về phía sau đó, ví dụ như sự thay đổi về khối lượng 
buôn bán động vật hoang dã.

Việc không có sự xuất hiện hoặc lây truyền dịch bệnh thường khó hoặc 
thậm chí không thể đo lường được; các chỉ số chắc chắn sẽ chỉ cung cấp 
bằng chứng gián tiếp cho thấy một chiến lược đã thành công trong việc 
giảm thiểu nguy cơ. Khi diễn giải dữ liệu M&E như vậy, các yếu tố gây nhiễu 
và sai lệch có thể phải được đánh giá để bảo đảm rằng những thay đổi 
được quan sát thực sự chỉ ra nguy cơ xuất hiện bệnh hoặc lây truyền mầm 
bệnh giảm chứ không phải là sự thay đổi mang tính hệ thống xảy ra do 
những yếu tố khác.

Đánh giá Thiết kế

Triển khai
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Điều quan trọng nữa là phải đánh giá cao động lực xã hội - sinh thái của 
chuỗi cung ứng động vật hoang dã. Các hoạt động tiêu dùng hoặc thương 
mại mới có thể xuất hiện như một kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố 
khác nhau trong chuỗi cung ứng hoặc như một kết quả của các giải pháp 
quản lý nguy cơ. Nguồn gốc của sự thay đổi như vậy không phải lúc nào 
cũng nằm trong chính chuỗi cung ứng động vật hoang dã. Ví dụ, nguồn 
cung protein giảm từ trồng trọt hoặc chăn nuôi có thể làm tăng nhu cầu về 
thịt động vật hoang dã. Trong một kịch bản có thể xảy ra, một ổ dịch lớn 
của một căn bệnh xảy ra trên gia súc có thể làm giảm số lượng gia súc sẵn 
có phục vụ cho tiêu dùng trong khi các chiến lược quản lý nguy cơ được 
đưa ra để ngăn chặn ổ dịch. Chi phí protein từ các loài vật nuôi đó tăng lên 
do giảm nguồn cung. Những yếu tố này có thể dẫn đến nhu cầu protein 
từ động vật hoang dã tăng lên. Do đó, đối với việc quản lý chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã, điều cực kỳ quan trọng là phải thiết lập các cơ chế phát 
hiện những thay đổi bất ngờ và hậu quả không mong muốn càng sớm càng 
tốt. Điều này cho phép hệ thống đáp ứng phù hợp với sự thay đổi như vậy. 
Ví dụ, M&E kết hợp các chỉ số về những thay đổi trong chính chuỗi cung 
ứng động vật hoang dã, chẳng hạn như những thay đổi về khối lượng buôn 
bán hoặc loại động vật và sản phẩm được giao dịch, có thể cung cấp thêm 
phản hồi và cảnh báo sớm về những thay đổi.

Ai tham gia và chịu trách nhiệm 
theo dõi và đánh giá?

Khung M&E hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan. Tất cả các bên 
liên quan thích hợp nên tham gia ở một mức độ nào đó vào quá trình xây 
dựng bộ khung và được thể hiện trong khung đó. Tuy nhiên, mức độ trách 
nhiệm của mỗi bên liên quan đối với bộ khung này có thể khác nhau.

Việc xây dựng khung M&E thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện và 
tham vấn sẽ bảo đảm các chỉ số và hệ số tiêu chuẩn của bộ khung này 
mang tính thực dụng, thực tế và có thể đo lường được.

Các chỉ số và hệ số tiêu chuẩn được thiết lập có thể khác nhau và phù hợp 
với các nhóm đối tượng khác nhau. Ví dụ, các nhiệm vụ M&E do các nhà tài 
trợ hoặc nhà đầu tư đặt ra có thể tập trung vào chi phí và lợi ích, trong khi 
các nhiệm vụ do bên thực hiện đặt ra có thể tập trung vào quy trình và thực 
hành. Điều quan trọng là phải điều tra xem các chỉ số và hệ số tiêu chuẩn 
có giải quyết được lợi ích của các bên liên quan chủ chốt khác hay không. 
Ví dụ, có bất kỳ chỉ số nào trong bộ khung để đo lường sự tham gia của phụ 
nữ và trẻ em gái (tức là bình đẳng giới) hay không, điều mà cũng có thể liên 
quan đến kết quả chung?

Tài trợ, hành động và tuân thủ đều là chìa khóa để đạt được mục tiêu giảm 
thiểu nguy cơ liên quan đến buôn bán động vật hoang dã. Một phương pháp 
tiếp cận tích cực và toàn diện đối với M&E sẽ mang đến cơ hội chứng minh 
giá trị gia tăng (và/hoặc lợi ích về chi phí) cho tất cả các bên liên quan.

Hoạt động theo dõi và đánh giá có thể được thực hiện bởi các chuyên gia 
đánh giá bên ngoài hoặc thông qua các cơ chế nội bộ. Các chuyên gia 
đánh giá bên ngoài có thể công tâm nhưng họ sẽ dựa vào cam kết của 
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những người tham gia để tiếp cận thông tin có liên quan. Những người 
đánh giá nội bộ thường hiểu rõ sáng kiến nhưng có thể bị thiên vị từ sự 
tham gia của chính họ. Kết quả tốt nhất đạt được thông qua sự cân bằng 
của cả hai. Tương tự như vậy, kết quả tốt nhất đạt được khi có cam kết về 
tính bao trùm và minh bạch (dữ liệu mở) và khi những người lãnh đạo quá 
trình đánh giá M&E hiểu được các vấn đề và mong muốn đưa ra lời phê 
bình mang tính xây dựng thay vì chỉ tìm ra lỗi.

Việc theo dõi và đánh giá nên 
được thực hiện như thế nào?

Các bước chính bao gồm xây dựng kế hoạch cho bộ khung M&E xác định 
mục đích của nó (ví dụ: cần đo lường những gì và tại sao); xác định các 
bên liên quan; thống nhất và mô tả sự thay đổi, mục tiêu, hành động hoặc 
can thiệp mong muốn; xác định các chỉ số có thể đo lường và phù hợp; và 
xây dựng các phương pháp thu thập, phân tích và sắp xếp dữ liệu.

Để có M&E có ý nghĩa, cần thu thập các bộ dữ liệu mới, ít nhất là trong các 
lĩnh vực thuộc chuỗi cung ứng động vật hoang dã chưa được đánh giá 
trước đây. Tuy nhiên, một số khía cạnh của hệ thống có thể đã được theo 
dõi tại những hệ thống cấp quốc gia hoặc các thỏa thuận quốc tế.

Để có cái nhìn toàn diện về sự thay đổi đang diễn ra trong chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã, điều quan trọng là phải tổng hợp các dữ liệu này và liên hệ 
chúng với lý thuyết về sự thay đổi. Kết quả có thể được biểu diễn dưới dạng 
sơ đồ luồng hoặc bản đồ hệ thống. Một mã màu, chẳng hạn như hệ thống đèn 
giao thông, có thể được áp dụng cho các chỉ số: màu xanh lá cây cho những 
chỉ số đang đi theo hướng dự định, màu đỏ cho những chỉ số đang đi theo 
hướng ngược lại và màu hổ phách cho những chỉ số không thay đổi.

Bản thân các chỉ số có thể là định lượng hoặc định tính. Khi có dữ liệu định 
lượng, cần xem xét chất lượng và tính kịp thời của dữ liệu.

Những hậu quả không mong muốn dọc theo chuỗi cung ứng động vật hoang 
dã hiếm khi được ghi lại trong các quan sát định lượng. Mặc dù lý thuyết về 
sự thay đổi có thể xem xét được nhiều khả năng xảy ra, nhưng những hậu 
quả không mong muốn luôn đến bất ngờ. Nếu không xác định được những 
kết quả không mong đợi, thì việc đánh giá sẽ không cung cấp thông tin 
cho hoạt động quản lý thích ứng. Một cách để ghi lại những kết quả không 
mong đợi là thông qua các phương pháp sử dụng giám sát, đánh giá và học 
tập dựa trên sự phức tạp. Các phương pháp này được sử dụng trong các 
lĩnh vực phát triển và xây dựng hòa bình (Befani và cộng sự, 2015; Chigas 
và cộng sự, 2014; Britt và Patsalides, 2013) và nhiều phương pháp trong số 
đó có thể được điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế để theo dõi và đánh giá 
chuỗi cung ứng động vật hoang dã. Điều quan trọng là mục đích của hoạt 
động theo dõi và đánh giá này không phải là để có được thông tin đại diện 
mà là để nhận được các tín hiệu cảnh báo sớm có thể kích hoạt cuộc điều 
tra sâu hơn về những thay đổi tiềm ẩn. Phân tích dữ liệu lớn, chẳng hạn như 
tìm kiếm trên internet cũng có thể cung cấp các dấu hiệu cảnh báo sớm, 
nhưng những dấu hiệu này chỉ nên được coi là bổ sung vì chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã không được thể hiện tốt trong lĩnh vực kỹ thuật số.
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Bảng 8 cung cấp các chỉ số tiềm năng; tuy nhiên, các chỉ số phải được điều 
chỉnh theo khung M&E, vốn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế cụ thể. Các 
chỉ số và số liệu chính cần phải gắn với các kết quả có thể kiểm tra được.

Bảng 8. Các chỉ số liên quan để theo dõi và đánh giá việc giảm thiểu nguy cơ trong chuỗi cung ứng động vật 
hoang dã

Chỉ số kết quả

• Tỷ lệ mắc các tác nhân gây bệnh truyền lây từ động vật sang người có liên quan được phát hiện thông qua chẩn đoán trong phòng 
xét nghiệm

• Số ca mắc bệnh truyền lây từ động vật sang người ở người

• Số ổ dịch do tác nhân gây bệnh truyền lây từ động vật sang người gây ra

• Những thay đổi trong phân bổ nguồn lực (ví dụ: tài chính, con người)

• Mức độ cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành trong các cộng đồng và quần thể ưu tiên (ví dụ: Công ước CITES [2022a] cung cấp 
một bộ tiêu chí hệ số tiêu chuẩn có liên quan đến thay đổi hành vi trong các chiến dịch nhằm giảm nhu cầu cụ thể đối với hoạt động 
buôn bán trái phép các loài được liệt kê trong Công ước CITES)

Chỉ số quá trình

• Số lượng mẫu được xét nghiệm

• Số lượng những hành động được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ (bao gồm việc ban hành và thực thi các chính sách)

• Số lượng các quy trình đánh giá nguy cơ được xây dựng

• Số lượng các chương trình đánh giá nguy cơ được thực hiện

• Số lượng chiến dịch truyền thông nguy cơ được thực hiện

• Các chiến lược giám sát và giảm thiểu nguy cơ được tích hợp vào các kế hoạch cấp quốc gia và cấp khu vực có liên quan (ví dụ: Kế 
hoạch hành động quốc gia về an ninh y tế, Kế hoạch hành động và Chiến lược đa dạng sinh học cấp quốc gia)

Các chỉ số ủy quyền tại các điểm tới hạn trong chuỗi cung ứng động vật hoang dã

• Động vật hoang dã thả rông
»      Đếm quần thể/đếm viễn thám
»      Phần toàn vẹn/xâm lấn của môi trường sống
»      Các chỉ số thay đổi sử dụng đất

• Thu hoạch, bắt giữ, săn bắn
»      Thống kê săn bắt
»      Số lượng giấy phép, chứng chỉ, v.v.
»      Số lượng người được tập huấn có liên quan (ví dụ: tập huấn về an toàn sinh học)

• Giết mổ, xẻ thịt, chế biến
»      Số lượng cơ sở đã đăng ký

• Các cơ sở nhốt giữ /động vật hoang dã được nuôi tại địa phương
»      Số lượng cơ sở nhốt giữ đã đăng ký
»      Số lượng động vật

• Thị trường địa phương
»      Khối lượng thị trường
»      Doanh thu thuế

• Người tiêu thụ tại địa phương
»      Ước tính tiêu thụ không chính thức (khảo sát hộ gia đình)
»      Số ca nhiễm bệnh ở người do bệnh truyền lây từ động vật sang người (tỷ lệ mắc bệnh) và giám sát có mục tiêu
»      Các nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành xung quanh việc tiêu dùng và nhận thức nguy cơ (Meeks và cộng sự, 2022; 

Triezenberg và cộng sự, 2014)
• Vận chuyển hợp pháp qua biên giới

»      Thống kê kiểm soát biên giới
• Vận chuyển trái phép qua biên giới

»      Thống kê kiểm soát biên giới
»      Thống kê của INTERPOL

CITES: Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp INTERPOL: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế
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Khi nào nên thực hiện việc theo 
dõi và đánh giá?

Việc đánh giá có thể được thực hiện theo hướng dự đoán, 
trong quá trình sử dụng và hồi cứu.

Việc theo dõi và đánh giá cần được thực hiện thông qua một quy trình 
quản trị thích ứng và toàn diện. Việc này nhằm mục đích cung cấp luồng 
dữ liệu liên tục hướng tới việc ra quyết định. Tần suất thu thập dữ liệu có 
ý nghĩa sẽ phụ thuộc vào chỉ số cụ thể, ví dụ: khối lượng buôn bán có thể 
thay đổi hàng ngày hoặc hàng tuần, trong khi độ che phủ rừng sẽ cho thấy 
những thay đổi chậm hơn. Chi phí thu thập dữ liệu cũng sẽ quyết định tần 
suất. Nhìn chung, tần suất thu thập dữ liệu cần cho phép xác định sự thay 
đổi theo thời gian thực (hoặc càng gần thời gian thực càng tốt) với chi phí 
hợp lý.

Kết hợp các vòng phản hồi

Việc chia sẻ các phương pháp tiếp cận thành công và bài học kinh nghiệm 
có thể sẽ giúp các chuyên gia về lĩnh vực buôn bán động vật hoang dã 
đưa ra nhiều giải pháp trong các hệ thống buôn bán động vật hoang dã 
khác. Những nền tảng về theo dõi dữ liệu, tổng quan tài liệu và truyền 
thông trực tiếp với các chuyên gia đánh giá và các bên liên quan trong 
hệ thống buôn bán khác sẽ cung cấp các nguồn tiềm năng để thu thập 
thông tin này.

Ngoài ra, việc kể những câu chuyện thành công từ các giải pháp đã đưa ra, 
được hỗ trợ bởi dữ liệu thu được thông qua M&E có thể giúp tác động đến 
công chúng, tạo động lực cho tài trợ dự án và sự thay đổi về chính sách 
và luật pháp. Cuối cùng, dữ liệu do M&E cung cấp có thể tạo điều kiện cho 
hành động của chính phủ nhằm cải thiện hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã, cũng như khuyến khích nhiều dự án dựa trên cộng đồng hơn vì 
mục đích đó (EFSA, 2006).
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Công cụ và Hướng dẫn
Những phần trước đã phác thảo một số thành phần quan trọng đối với 
quản lý nguy cơ trong buôn bán động vật hoang dã. Trong một số trường 
hợp, nhà nước có thể tận dụng các năng lực hiện có hoặc được ưu tiên đầu 
tư thông qua Cơ quan thú y nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền khác, 
các cơ quan ở cấp quốc gia và cấp khu vực khác. Tuy nhiên, năng lực cơ 
bản liên quan đến công tác giám sát mầm bệnh trên động vật hoang dã 
và quản lý dịch bệnh của các cơ quan quản lý động vật hoang dã hoặc cơ 
quan quản lý môi trường thường yếu hơn so với cơ quan thú y, do đó cần 
xây dựng hệ thống hoặc tăng cường phối hợp liên ngành với các ngành y tế 
công cộng và thú y để khắc phục những khoảng trống này. Giống như tất cả 
các sáng kiến trong quản lý dịch bệnh, việc triển khai và duy trì thành công 
các biện pháp giám sát mầm bệnh và giảm thiểu nguy cơ liên quan đến 
buôn bán động vật hoang dã sau cùng vẫn phải đòi hỏi có đủ ý chí chính trị, 
nguồn lực tài chính và con người, năng lực thể chế, kiến thức và hoạt động 
kỹ thuật. Các khía cạnh phù hợp đối với điểm tương tác buôn bán động vật 
hoang dã sẽ được thảo luận dưới đây. Các công cụ hiện có cung cấp điểm 
khởi đầu để đánh giá năng lực và sắp đặt thứ tự ưu tiên.

Công cụ hiện có

Có nhiều công cụ dùng để đánh giá các hệ thống cấp quốc gia về sức khỏe 
động vật và sức khỏe cộng đồng so với các hệ số tiêu chuẩn đã được xác 
định trên toàn cầu. Trong số đó có bộ công cụ đánh giá Hệ thống thú y 
(Performance of Veterinary Services - PVS) của WOAH (WOAH, 2023), phù 
hợp với Các Bộ luật và Cẩm nang của WOAH, và bộ công cụ Đánh giá liên 
ngành JEE (Joint external evaluation) của WHO, phù hợp với Điều lệ Y tế 
quốc tế của WHO (WHO, 2022). Các bộ công cụ này được liên kết và chủ 
yếu dùng để đánh giá các vấn đề có liên quan đến sức khỏe con người và 
sức khỏe của động vật nuôi. Những phát hiện từ những bộ công cụ này 
ngày càng được sử dụng để cung cấp thông tin cho các Kế hoạch hành 
động quốc gia liên ngành về an ninh y tế (các kế hoạch 5 năm trong đó 
trọng tâm là nguy cơ bệnh truyền từ động vật sang người).

Một bộ công cụ khác là Hướng dẫn của IUCN về Tái du nhập và Các hoạt 
động Chuyển dịch Bảo tồn khác (2013).

Một số quốc gia cũng đã sử dụng các tình huống diễn tập về việc Xác 
định danh mục bệnh truyền từ động vật sang người được ưu tiên theo 
nguyên tắc Một sức khỏe nhằm xác định các ưu tiên cụ thể cho từng 
bệnh, bao gồm các bệnh liên quan đến buôn bán động vật hoang dã 
(CDC, 2022; 2023a).

Bộ Công cụ đánh giá giám sát của FAO được xây dựng trong phần mềm 
Excel cho phép đánh giá toàn diện và so sánh hệ thống giám sát dịch bệnh 
động vật của một quốc gia, bao gồm cả những bệnh truyền lây từ động vật 
sang người, với 90 chỉ số được chia thành 7 lĩnh vực và 19 danh mục cụ thể 
cho giám sát bệnh động vật. Công cụ này được xây dựng để hỗ trợ đánh 
giá tập trung cho hệ thống giám sát bệnh và phòng xét nghiệm, nhưng có 
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thể áp dụng cho hoạt động buôn bán động vật hoang dã với mức độ ưu 
tiên, chuyên môn và nhận thức đầy đủ khi tiến hành đánh giá (FAO, không 
có ngày).

Các bộ công cụ hiện có có thể hỗ trợ một số khía cạnh của việc theo dõi 
dịch bệnh và giảm thiểu nguy cơ tại bất kỳ điểm tương tác nào được quan 
tâm. Tuy nhiên, hiện tại chúng không cung cấp một cách thức thống nhất 
để đánh giá năng lực và đặt ưu tiên các nhu cầu nhằm giải quyết nguy cơ 
dịch bệnh trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Việc thiếu một cách tiếp cận thống nhất là do một số hạn chế sau:

 y Các điểm tương tác cụ thể thường không được đề cập chi tiết trong 
các công cụ này.

 y Trọng tâm thường là động vật nuôi, dù là nuôi thả rông hay nuôi nhốt.
 y Các khía cạnh có liên quan (ví dụ: điểm xâm nhập, bệnh truyền 

lây từ động vật sang người, giám sát, các khía cạnh về phòng thí 
nghiệm và chẩn đoán) được chia thành nhiều chương thay vì được 
trình bày cùng nhau trong một phần chuyên biệt để cung cấp bức 
tranh rõ ràng về các nhu cầu cụ thể liên quan đến hoạt động buôn 
bán động vật hoang dã.

Để nhận ra những khoảng trống này, một cuộc đánh giá về nhu cầu đối với 
các chương trình sức khỏe động vật hoang dã cấp quốc gia đã được thí 
điểm. Đánh giá này nhằm mục đích xác định cơ sở hạ tầng và năng lực cần 
thiết để đạt được trạng thái mục tiêu, dựa trên những thuộc tính đã công bố 
từ các chương trình quốc gia (Stephen và cộng sự, 2018). Một cuộc đánh 
giá cấp quốc gia về các dịch vụ sức khỏe môi trường cũng đã được xây 
dựng và thí điểm như một phần mở rộng của khuôn khổ hoạt động Một sức 
khỏe của Ngân hàng Thế giới (Berthe và cộng sự, 2018).

Khoảng trống, nhu cầu và yêu 
cầu về năng lực

Trên toàn cầu, các quy trình lập kế hoạch và đánh giá năng lực hiện có 
chưa giải quyết vấn đề đối với động vật hoang dã một cách có hệ thống. Ví 
dụ, một phân tích về các báo cáo PVS và JEE được công bố từ năm 2007 
đến năm 2020 cho thấy phần lớn báo cáo về những khoảng trống trong 
giám sát bệnh động vật hoang dã hoặc không đề cập đến các mối quan 
tâm về động vật hoang dã (Machalaba và cộng sự, 2021). Điều này đặt ra 
một thách thức đáng kể vì không có bộ công cụ đánh giá năng lực song 
song nào ở cấp độ toàn cầu để xác định các chuẩn mực và tiêu chuẩn năng 
lực cụ thể cho các hệ thống sức khỏe động vật hoang dã và môi trường.

Tại thời điểm soạn thảo tài liệu này, không có tiêu chuẩn nào được quốc 
tế thống nhất đối với việc buôn bán động vật hoang dã và các tiêu chuẩn 
có liên quan nhất đến động vật hoang dã được phân chia ra thành những 
tiêu chuẩn được dùng cho những mục đích khác, chẳng hạn như bảo tồn. 
Do đó, khi hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền khác có liên quan đến 
quản lý động vật hoang dã, cơ quan thú y cần nhận thức được thực tế là họ 
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có thể không quen với ý tưởng về tăng cường hệ thống liên tục hoặc không 
biết về Lộ trình PVS hoặc sự hỗ trợ mà nó cung cấp để tăng cường được 
năng lực.

Mặc dù cần nỗ lực xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như vậy, 
nhưng việc thiếu các tiêu chuẩn cũng không được cản trở tiến trình hiện tại. 
Các quốc gia có thể và nên đặt ra các mục tiêu cải thiện và thấy được tiến 
triển, ngay cả khi không có các tiêu chuẩn quốc tế. Nên được lựa chọn bộ 
công cụ dựa trên tính phù hợp của nó để hỗ trợ nhà nước trong việc quản 
lý nguy cơ dịch bệnh liên quan đến buôn bán động vật hoang dã. Nếu công 
cụ đang sử dụng không phù hợp với hoạt động buôn bán động vật hoang 
dã, nhà nước nên điều chỉnh bộ công cụ khi thấy cần thiết, xây dựng các 
tiêu chí đánh giá năng lực và các lộ trình đầu tư năng lực ở cấp quốc gia 
và quốc tế.

Cấu trúc và nhiệm vụ quản lý

Các nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã, sức khỏe và phúc 
lợi động vật hoang dã, và sự lây truyền dịch bệnh từ việc tiếp xúc với động 
vật hoang dã thường bị phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau, tạo ra 
khoảng trống, sự trùng lặp và mâu thuẫn. Ngay cả khi một cơ quan có 
thẩm quyền đối với một loài hoặc một địa điểm, cơ quan đó có thể không 
có đủ nguồn lực cần thiết để giám sát dịch bệnh hoặc thực thi các quy 
định. Những khoảng trống này có thể dẫn đến việc dễ bị ảnh hưởng tiêu 
cực. Việc lập bản đồ các bên liên quan giúp đánh giá các thực thể có trách 
nhiệm trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã, xác định phạm vi 
nhiệm vụ của họ và xác định các mối liên hệ hoặc mối quan hệ phụ thuộc 
chủ chốt. Nó cũng cung cấp phương thức để đánh giá xem nơi nào cần 
phải cải tiến hoặc tăng cường phối hợp. Việc lập bản đồ các bên liên quan 
cũng có thể xác định được nhu cầu về quan hệ đối tác mới giữa các cơ 
quan với nhau (ví dụ: giữa các cơ quan chịu trách nhiệm về thú y, về buôn 
bán động vật hoang dã, bảo tồn động vật hoang dã, y tế công cộng, thương 
mại, an toàn thực phẩm và an ninh lương thực).

Mặc dù Công ước CITES cung cấp một khuôn khổ cấp quốc tế đối với Luật 
buôn bán động vật hoang dã, danh sách theo Công ước CITES dựa trên mối 
đe dọa mà hoạt động buôn bán gây ra đối với việc bảo tồn loài chứ không 
phải dựa trên nguy cơ dịch bệnh. Do đó, có thể cần có luật bổ sung để điều 
chỉnh hoạt động buôn bán loài dựa trên nguy cơ dịch bệnh.

Nhu cầu về việc tăng cường phối hợp Một Sức khỏe với sự truyền thông 
và hợp tác tốt hơn giữa các cơ quan quốc tế là rất rõ ràng. Ví dụ, phạm 
vi để cải thiện sự hợp tác ở cấp quốc gia nhằm kết nối các cơ quan quản 
lý buôn bán động vật hoang dã với các cơ quan thú y, sức khỏe động vật 
hoang dã và y tế công cộng (ví dụ: giữa các điểm giao nhau của Công ước 
CITES và WOAH).

Tùy thuộc vào thiết kế và mục đích, các chương trình có thể kết hợp giữa 
các mục tiêu về sức khỏe và bảo tồn của con người và động vật với nhau. 
Các chương trình đa mục tiêu cho ra những kết quả mạnh mẽ hơn và dễ 
biện minh hơn.
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Ưu đãi và giải trình về tài chính

Cơ chế tài chính để giải quyết nguy cơ dịch bệnh trong hoạt động buôn bán 
động vật hoang dã cần đến từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn này đến 
từ các tổ chức y tế và môi trường, ở quy mô quốc gia và quốc tế. Có một 
lựa chọn là quỹ trung gian tài chính của Ngân hàng Thế giới để phòng ngừa, 
chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, tức là Quỹ đại dịch.

Cho đến nay, nguồn tài trợ để điều tra nguy cơ lây lan mầm bệnh tại các 
điểm tương tác có nguy cơ cao phần lớn được dành cho các hoạt động 
nghiên cứu hoặc tập huấn chuyên biệt, vốn đã cung cấp cơ sở ban đầu 
để xác định các mầm bệnh lưu hành trong hoạt động buôn bán động vật 
hoang dã. Các khoản đầu tư cấp hệ thống phải bảo đảm rằng các thành 
phần có trong những lĩnh vực khác của hoạt động giám sát sức khỏe động 
vật (ví dụ: lấy mẫu, hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích nguy cơ, quản lý 
thông tin, truyền thông) phải được mở rộng sang hoạt động buôn bán động 
vật hoang dã. Các khoản đầu tư hiện tại cần phải xem xét việc có phạm 
vi bổ sung các hoạt động giám sát mầm bệnh trong hoạt động buôn bán 
động vật hoang dã với chi phí cận biên hay không (ví dụ: thu thập mẫu vật 
như một phần của hoạt động tịch thu buôn bán động vật hoang dã hiện có 
hoặc phát hiện mầm bệnh như một phần của hoạt động sàng lọc an toàn 
thực phẩm).

Đầu tư cũng nên hỗ trợ việc thực hiện và duy trì sự hợp tác và truyền thông 
liên ngành. Ví dụ, có thể cung cấp kinh phí để cho phép các cơ quan Hải 
quan và cảnh sát xây dựng khả năng ứng phó liên ngành đối với hoạt động 
buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp kết hợp với các chuyên gia về 
thay đổi hành vi và xã hội và các cơ quan quản lý động vật hoang dã hoặc 
sức khỏe động vật hoang dã. Điều này có thể hỗ trợ những nỗ lực có hiệu 
quả về chi phí để quản lý nguy cơ lây truyền dịch bệnh, khuyến khích chia sẻ 
thông tin giữa các khu vực pháp lý và bảo đảm kết quả giảm thiểu nguy cơ.

Giống như những hệ thống khác, việc giám sát liên tục đòi hỏi phải có 
nguồn tài chính bền vững để bảo đảm việc thu thập thông tin liên tục, có 
hệ thống và phân tích thông tin kịp thời; nguồn tài chính rất cần thiết cho 
bất kỳ hành động theo dõi nào được thực hiện dựa trên thông tin. Hỗ trợ tài 
chính liên tục cũng rất quan trọng đối với việc giám sát và đánh giá có hệ 
thống và để thực hiện đánh giá tác động của các phương án quản lý nguy 
cơ. Đây là điều cần thiết để xác định các chính sách hoặc hoạt động hiệu 
quả, hiệu suất, có thể chấp nhận được và bền vững nhất nhằm giảm thiểu 
nguy cơ dịch bệnh từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trong bối 
cảnh kinh tế - xã hội cụ thể. Do tính đa dạng của chuỗi cung ứng động vật 
hoang dã, xem xét việc triển khai nguồn lực trong một bối cảnh kinh tế - xã 
hội hoặc khu vực không phải là cách hiệu quả để xác định các giải pháp 
quản lý cho những bối cảnh khác.

Việc phòng ngừa thành công dịch bệnh là lợi ích công cộng và cần được 
xem xét khi tính toán lợi ích từ các khoản đầu tư cho việc củng cố và duy trì 
các hệ thống phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với sự lan truyền mầm bệnh 
trong hoạt động buôn bán động vật hoang dã (Bernstein và cộng sự, 2022; 
Dobson và cộng sự, 2020). Thể chế hóa việc quản lý buôn bán động vật 
hoang dã sẽ đòi hỏi sự thay đổi liên quan đến một nhóm các bên liên quan 
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đa dạng, một số có mục tiêu cạnh tranh và một số khác có mục tiêu chung 
(Machalaba và Sleeman, 2022). Các bước chính hướng tới sự thay đổi là:

 y  hình dung một trạng thái tương lai
 y thu hút các đối tác mua vào và xây dựng liên minh
 y xác định các rào cản và phá vỡ sự chống lại thay đổi
 y thể chế hóa sự thay đổi để phát triển bền vững.

Có sẵn nguồn tài trợ có thể là động lực để bắt đầu giải quyết các nguy cơ 
sức khỏe liên quan đến buôn bán động vật hoang dã, nhưng cũng cần có 
sự lãnh đạo hiệu quả để bảo đảm có ý chí chính trị mạnh mẽ nhằm vượt 
qua các rào cản và sự phản kháng tiềm ẩn và bảo đảm các nỗ lực bền 
vững. Điều quan trọng là, ngoài việc hỗ trợ sự lãnh đạo tốt, nguồn tài trợ 
còn hỗ trợ việc thực hiện hợp tác liên ngành và xuyên ngành. 

Khoảng trống kiến thức

Cần phải tính đến những khoảng trống về kiến thức trong chuỗi cung ứng 
động vật hoang dã do mức độ giám sát thấp đối với một số nhóm phân 
loại nhất định (các loài động vật hoang dã, tác nhân gây bệnh hoặc họ của 
tác nhân gây bệnh) và các hoạt động thu hoạch, nuôi giữ, vận chuyển và 
tiêu thụ khác nhau. Các quốc gia sẽ có nguồn lực khác nhau để giải quyết 
những khoảng trống kiến thức này và cung cấp hiểu biết chính xác hơn về 
động lực của bệnh và hiệu quả của các biện pháp can thiệp. Thật vậy, cho 
đến nay, rất ít nghiên cứu chính thức kiểm tra hiệu quả của các biện pháp 
can thiệp giảm thiểu nguy cơ buôn bán động vật hoang dã (Stephen, 2021). 
Tuy nhiên, hiểu biết dịch tễ học cơ bản từ các bối cảnh khác áp dụng cho 
hoạt động buôn bán động vật hoang dã, cho phép thực hiện hành động 
ngay cả khi không có nguồn lực để nghiên cứu thêm. Ví dụ, các biện pháp 
phòng ngừa chung như tránh tiếp xúc với chất dịch cơ thể (bằng cách đeo 
khẩu trang và găng tay) đã được chứng minh là có hiệu quả và do đó không 
cần có nghiên cứu cụ thể để xác định hiệu quả của chúng trong bối cảnh 
buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, có thể có những yếu tố cản trở 
việc tiếp thu và sử dụng đúng các biện pháp phòng ngừa này, vì vậy có thể 
cần có nghiên cứu thêm để xác định các chiến lược thay đổi hành vi hiệu 
quả (Change Wildlife Consumers, 2019). Những trở ngại như vậy thường 
được hình thành bởi các yếu tố kinh tế - xã hội và văn hóa và do đó có thể 
đòi hỏi sự hợp tác với các chuyên gia trong những lĩnh vực khác (ví dụ như 
nhà nhân chủng học) để bảo đảm rằng các chiến lược tiếp nhận được thiết 
kế hiệu quả.

Phối hợp

Sự liên quan của hoạt động buôn bán động vật hoang dã với một số kết 
quả phát triển bền vững, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện tình 
trạng sức khỏe, an ninh lương thực và sinh kế, khiến việc phối hợp giữa các 
cơ quan và phân bổ nguồn lực công bằng và phù hợp trở nên quan trọng. 
Việc đưa Cơ quan thú y nhà nước vào các nỗ lực của liên cơ quan là rất 
quan trọng vì họ tham gia vào nhiều hoạt động dọc theo chuỗi cung ứng 
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động vật hoang dã. Ví dụ, kết quả Khảo sát Sức khỏe Động vật hoang dã 
năm 2020 của các đại biểu WOAH (OIE, 2020) đã chỉ ra rằng Cơ quan thú y 
nhà nước đã tham gia ở nhiều mức độ khác nhau vào các hoạt động xuất 
nhập khẩu liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã (bao gồm 
cả việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe) (30% phản hồi), kiểm tra các sản 
phẩm và phụ phẩm từ động vật hoang dã (10%) và vận chuyển động vật 
hoang dã (5%).

Các ưu tiên và chính sách do một ngành riêng lẻ thúc đẩy có thể vô tình 
ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh, cho dù là đối với người tiêu dùng, cán 
bộ thu giữ hay quần thể động vật hoang dã. Sự thống nhất giữa Cơ quan 
thú y nhà nước và các cơ quan liên quan khác (ví dụ như CITES, Hải quan, 
y tế công cộng, môi trường và lâm nghiệp) có thể giúp bảo đảm nguy cơ 
dịch bệnh được xem xét đến khi thiết kế, triển khai và đánh giá các sáng 
kiến liên quan đến buôn bán động vật hoang dã. Các nền tảng phối hợp 
này có thể lý tưởng để đưa các nội dung về dịch bệnh vào các quyết định 
về buôn bán động vật hoang dã và tận dụng tối đa các nguồn lực để tạo ra 
lợi ích chung. Tương tự như vậy, giám sát dịch bệnh trên một số loài động 
vật hoang dã cũng có thể lưu giữ thông tin quan trọng để theo dõi đa dạng 
sinh học thông qua nhận dạng trực quan hoặc sử dụng phân tích bộ gen 
để nhận dạng loài.

Tập huấn

Để quản lý nguy cơ dịch bệnh liên quan đến buôn bán động vật hoang dã, 
cần có nhiều kỹ năng khác nhau. Những kỹ năng này bao gồm nhận dạng 
và xử lý an toàn động vật hoang dã và các phụ phẩm của chúng; kiểm tra 
trước và sau khi giết mổ; phương pháp lấy mẫu và sàng lọc mầm bệnh; 
quản lý thông tin và báo cáo; thử nghiệm thực hành; thông thạo các quy 
trình, biện pháp thực hành tốt nhất và kế hoạch (ví dụ: kế hoạch an toàn 
sinh học và an ninh sinh học). Việc lập bản đồ các bên liên quan có thể xác 
định các cá nhân và cơ quan chức năng khác ngoài Cơ quan thú y nhà nước 
cũng có thể cần tập huấn kỹ năng, chẳng hạn như cơ quan Hải quan, cảnh 
sát, nhân viên khu bảo tồn, nhà nghiên cứu và quản lý động vật hoang dã, 
người thu hoạch, vận chuyển và bán động vật hoang dã.

Các diễn tập mô phỏng được sử dụng rộng rãi để kiểm soát bệnh cúm 
gia cầm độc lực cao và các bệnh khác trong danh mục của WOAH (OIE, 
2020a). Đây là một cách thiết thực để kiểm tra các hệ thống và đánh giá 
mức độ sẵn sàng cho các tình huống thường xuyên và khẩn cấp. Các loại 
diễn tập này có thể hữu ích để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu nguy cơ dịch 
bệnh tại các điểm tương tác buôn bán động vật hoang dã ở cấp quốc gia 
và cấp dưới quốc gia. Chúng giúp xây dựng hoặc thực hành các kỹ năng, 
cũng như xác định các nhu cầu bổ sung để tăng cường hệ thống và các bài 
tập tập huấn tiếp theo. Đối với các chủ đề như buôn bán động vật hoang 
dã thường liên quan đến nhiều ngành và bên liên quan dọc theo chuỗi cung 
ứng, việc áp dụng phương pháp Một sức khỏe để mô phỏng và các bài 
tập tập huấn khác có thể đặc biệt hữu ích, vì nó có thể giúp xác thực hoặc 
làm rõ các giả định về vai trò của từng cơ quan và xác định những khoảng 
trống quan trọng. Các tổ chức sử dụng Tài liệu Hướng dẫn này cũng có thể 
tìm kiếm các cơ hội tập huấn có liên quan từ các Trung tâm cộng tác của 
WOAH (WOAH, n.d.[a]; n.d.[b]).
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Giải thích thuật ngữ
Thuật ngữ Định nghĩa

Phúc lợi động vật
Trạng thái thể chất và tinh thần của con vật liên quan đến các điều kiện mà nó sống và chết 
(WOAH, 2022)

An toàn sinh học
Một tập hợp các biện pháp quản lý và vật lý được thiết kế để giảm nguy cơ xâm nhập, hình thành 
và lây lan các bệnh, nhiễm trùng hoặc xâm nhiễm ở động vật vào, ra và trong quần thể động vật 
(WOAH, 2022)

Kế hoạch an toàn sinh học
Một kế hoạch xác định những con đường tiềm ẩn cho việc du nhập và lây lan dịch bệnh trong một 
khu vực hoặc một vùng và mô tả các biện pháp đang hoặc sẽ được áp dụng để giảm thiểu nguy cơ 
dịch bệnh, nếu có thể, theo các khuyến nghị trong Bộ luật về Thú y động vật trên cạn (WOAH, 2022)

Thịt thú rừng

Thịt từ các loài động vật hoang dã. Thịt thú rừng đôi khi có thể hàm ý là thịt thu được từ các hoạt 
động thu hoạch các loài động vật hoang dã được quản lý hoặc không được quản lý để làm thực phẩm 
(International Alliance Against Health Risks in Wildlife Trade, 2022). Xem thêm tài liệu Thịt hoang dã 
và Thịt thú săn (Wild meat and Game meat)

Động vật hoang dã nuôi nhốt
Động vật (trên cạn hoặc dưới nước) có kiểu hình không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự lựa chọn của 
con người nhưng được nuôi nhốt hoặc sinh sống dưới sự giám sát hoặc kiểm soát trực tiếp của con 
người (WOAH, 2022)

Lây truyền/lan truyền [mầm 
bệnh] giữa các loài

Còn được gọi là 'lây truyền liên loài' hoặc 'nhảy vật chủ'. Hàm ý đến sự lây truyền của một tác nhân 
gây bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như vi rút, vi khuẩn hoặc nấm, giữa các vật chủ thuộc các loài khác 
nhau. Khi đã xâm nhập vào một cá thể của một loài vật chủ mới, tác nhân gây bệnh có thể gây bệnh 
cho vật chủ mới và/hoặc có khả năng lây nhiễm cho các cá thể khác cùng loài, cho phép nó lây lan qua 
quần thể vật chủ mới (trích dẫn theo Childs và cộng sự, 2007; Parrish và cộng sự, 2008)

Bệnh Bất kỳ sự xáo trộn nào về sức khỏe hoặc chức năng của một người hoặc một con vật 

Khử trùng
Sau khi làm sạch bề mặt, áp dụng các quy trình nhằm tiêu diệt các tác nhân truyền nhiễm hoặc ký sinh 
trùng gây bệnh cho động vật, bao gồm cả bệnh truyền lây từ động vật sang người; điều này áp dụng 
cho các nhà xưởng, phương tiện và đồ vật có thể đã bị ô nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp (WOAH, 2022)

Buôn bán động vật hoang dã 
trong nước

Bất kỳ hoạt động thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua bán, trong lãnh thổ 
thuộc thẩm quyền của một chính phủ (CITES, 2022)

Bệnh truyền nhiễm đang nổi/
Bệnh đang nổi

Ở động vật, nếu có xuất hiện một căn bệnh, nhiễm trùng hoặc nhiễm khuẩn mới xuất hiện gây tác động 
đáng kể đến sức khỏe cho động vật hoặc cộng đồng do: a) sự thay đổi của tác nhân gây bệnh đã biết 
hoặc sự lây lan của nó sang một khu vực địa lý mới hoặc sang loài mới, hoặc b) một tác nhân gây bệnh 
hoặc bệnh chưa được biết đến trước đó được chẩn đoán lần đầu tiên (WOAH, 2022)

Nuôi, gây nuôi và khai thác
Các chế độ quản lý và sản xuất khác biệt với 'khai thác từ hoang dã', với việc nhân giống và nuôi dưỡng 
diễn ra trong điều kiện được kiểm soát (trích dẫn theo Broad, 2020)

Động vật hoang
Động vật thuộc loài đã thuần hóa hiện tồn tại mà không có sự giám sát hoặc kiểm soát trực tiếp của 
con người (WOAH, 2022)

Thịt thú săn

Thịt từ bất kỳ động vật hoang dã nào bị săn bắt để làm thực phẩm - việc săn bắt chúng được chấp 
nhận về mặt văn hóa cho mục đích thể thao hoặc giải trí; và việc thu hoạch chúng được quy định theo 
luật săn bắn và vệ sinh thực phẩm quốc gia hiện hành (International Alliance Against Health Risks in 
Wildlife Trade, 2022). Xem thêm tài liệu Thịt rừng và Thịt hoang dã

Mối nguy
Bất kỳ tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào tại bất kỳ điểm tương tác nào mà sự lây truyền trực tiếp, 
gián tiếp hoặc do vật trung gian (vector) truyền bệnh có thể dẫn đến nguy cơ lây truyền bệnh cho con 
người, động vật nuôi hoặc động vật hoang dã (trích dẫn theo WOAH, 2022)

Điểm tương tác con người-
động vật-môi trường

Một chuỗi các tiếp xúc và tương tác giữa con người, động vật, sản phẩm động vật và môi trường của 
chúng; trong một số trường hợp, những tương tác này tạo điều kiện cho sự lây truyền/lan truyền của 
các tác nhân gây bệnh hoặc các mối đe dọa sức khỏe chung (trích dẫn theo WHO, OIE và UNEP, 2021). 
Xem thêm tài liệu Sự lây truyền và sự lây truyền/lan truyền [tác nhân gây bệnh] giữa các loài

Buôn bán động vật hoang dã 
bất hợp pháp

Hoạt động buôn bán động vật hoang dã trong đó việc thu thập, sản xuất, sở hữu, vận chuyển, chế biến 
và bán buôn hoặc bán lẻ (hoặc đã từng diễn ra ở một thời điểm nào đó trong chuỗi buôn bán) vi phạm 
một hoặc nhiều luật hoặc các quy định liên quan hiện hành ở cấp quốc tế, quốc gia hoặc dưới quốc 
gia (Kock và Caceres-Escobar, 2022)
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Thuật ngữ Định nghĩa

Nhiễm trùng
Sự xâm nhập và phát triển hoặc nhân lên của tác nhân gây bệnh trong cơ thể người hoặc động vật 
(WOAH, 2022)

Bệnh truyền nhiễm
Một căn bệnh do một sinh vật (hay tác nhân gây bệnh) như vi rút, vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng 
gây ra

Xâm nhiễm
Sự xâm nhập hoặc xâm chiếm từ bên ngoài của động vật hoặc môi trường xung quanh chúng bởi các 
loài chân đốt, có thể gây ra các biểu hiện lâm sàng hoặc là vật trung gian tiềm ẩn của các tác nhân 
gây bệnh (WOAH, 2022)

Buôn bán động vật hoang dã 
hợp pháp

Buôn bán động vật hoang dã không vi phạm luật pháp và/hoặc quy định hiện hành tại bất kỳ thời điểm 
nào trong chuỗi buôn bán (CITES, 2022)

Giám sát và đánh giá

Một quy trình giúp đo lường, theo dõi và cải thiện hiệu suất và đánh giá kết quả của một hoạt động, 
chương trình hoặc chính sách đang diễn ra hoặc đã hoàn thành. Quy trình này thực hiện bằng cách 
cung cấp các chỉ báo về mức độ tiến triển đã đạt được, mức độ sử dụng nguồn kinh phí được phân 
bổ và mức độ đạt được các mục tiêu. Mục đích của quy trình này là cải thiện hiệu suất, bảo đảm trách 
nhiệm giải trình và/hoặc chứng minh giá trị. Giám sát là quá trình thu thập thông tin liên tục và có hệ 
thống về các chỉ số cụ thể liên quan đến dự án hoặc quy trình, trong khi đánh giá là quá trình lượng 
giá có hệ thống và khách quan về mức độ phù hợp, hiệu quả, hiệu suất hoặc tác động của một dự 
án hoặc quy trình. Đánh giá dựa trên thông tin thu thập được về các chỉ số trong quá trình giám sát 
(WHO, FAO và OIE, 2019)

Một sức khỏe

Cách tiếp cận tích hợp, thống nhất nhằm mục đích cân bằng và tối ưu hóa đối với sức khỏe của con 
người, động vật và hệ sinh thái một cách bền vững. Nó khẳng định sức khỏe của con người, động vật 
nuôi, động vật hoang dã, thực vật và môi trường rộng lớn (bao gồm cả hệ sinh thái) có mối liên hệ chặt 
chẽ và chúng phụ thuộc lẫn nhau. Cách tiếp cận này huy động nhiều lĩnh vực, ngành và cộng đồng ở 
nhiều cấp độ khác nhau trong xã hội để cùng làm việc. Các bên liên quan khác nhau hợp tác để thúc 
đẩy an sinh và giải quyết các mối đe dọa đối với sức khỏe và hệ sinh thái. Họ hành động về biến đổi 
khí hậu, đóng góp vào phát triển bền vững và giải quyết nhu cầu chung về thực phẩm an toàn và bổ 
dưỡng, nước sạch, năng lượng và không khí (Adisasmito và cộng sự, 2022)

Mầm bệnh/Tác nhân gây bệnh
Một tác nhân truyền nhiễm hoặc sinh vật có khả năng gây bệnh cho vật chủ, ví dụ như vi rút, vi khuẩn, 
nấm, động vật nguyên sinh, nội ký sinh trùng như giun và ngoại ký sinh trùng như chấy và ve

Tỷ lệ lưu hành
Tỷ lệ quần thể vật chủ bị nhiễm trùng, bệnh tật hoặc có kháng thể, thường được biểu thị dưới dạng 
phần trăm. Một thước đo về mức độ lây nhiễm, dịch bệnh hoặc phơi nhiễm với tác nhân truyền nhiễm 
tại một thời điểm (Jakob-Hoff và cộng sự, 2014)

Đánh giá nguy cơ định tính
Đánh giá mà trong đó đầu ra của đánh giá nguy cơ (khả năng xảy ra kết quả hoặc mức độ hậu 
quả) được thể hiện bằng các thuật ngữ định tính như 'cao', 'trung bình', 'thấp' hoặc 'không đáng kể' 
(WOAH, 2022)

Đánh giá nguy cơ định lượng Đánh giá mà trong đó đầu ra của đánh giá nguy cơ được thể hiện bằng số (WOAH, 2022)

Chăn thả/Động vật hoang dã 
được chăn thả

Nuôi trong môi trường được kiểm soát (ví dụ: có hàng rào, khu vực bị hạn chế) đối với động vật được 
lấy từ trứng hoặc động vật non từ tự nhiên, đôi khi có nguồn gốc từ quần thể hoang dã được quản lý 
lâu dài (CITES, 2022; Kock và Caceres-Escobar, 2022)

Nguy cơ

Tích số của khả năng xảy ra và mức độ hậu quả liên quan tiềm tàng của một sự kiện hoặc tác động 
bất lợi đến sức khỏe của động vật hoặc con người; hậu quả có thể là về sinh học, kinh tế, môi trường, 
văn hóa, v.v., theo định nghĩa của một câu hỏi phân tích nguy cơ cụ thể (trích dẫn theo Jakob-Hoff và 
cộng sự, 2014)

Phân tích nguy cơ
Quy trình bao gồm nhận diện mối nguy, đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ 
(WOAH, 2022)

Đánh giá nguy cơ
Đánh giá khả năng và hậu quả của việc xâm nhập, hình thành hoặc lây lan tác nhân gây bệnh trong 
quần thể động vật hoặc môi trường cụ thể (Jakob-Hoff và cộng sự, 2014)

Truyền thông nguy cơ

Truyền tải và trao đổi thông tin và quan điểm mang tính tương tác trong suốt quá trình phân tích nguy 
cơ có liên đới đến nguy cơ, các yếu tố liên quan đến nguy cơ và nhận thức nguy cơ giữa những người 
đánh giá nguy cơ, người quản lý nguy cơ, người truyền thông nguy cơ, công chúng và các bên quan 
tâm khác (WOAH, 2022)

Yếu tố nguy cơ
Bất kỳ một biến số vật lý hoặc một biến số tình huống góp phần vào khả năng xảy ra hoặc tác động 
của một kết quả đang được phân tích (ví dụ: bệnh xảy ra ở một cá thể hoặc quần thể, lây truyền giữa 
các loài) (trích dẫn theo WHO, FAO và OIE, 2020)
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Thuật ngữ Định nghĩa

Quản lý nguy cơ
Một quá trình xác định, lựa chọn và thực hiện các biện pháp có thể áp dụng để giảm mức độ nguy cơ 
(WOAH, 2022)

Sử dụng động vật hoang dã 
bền vững

Việc sử dụng và thương mại hợp pháp và công bằng động vật hoang dã và các sản phẩm động vật 
hoang dã bảo đảm sự tồn tại lâu dài của các loài và chức năng của hệ sinh thái và bảo vệ sinh kế của 
những người phụ thuộc vào chúng (Kock và Caceres-Escobar, 2022)

Thị trường thực phẩm 
truyền thống

Một thị trường bao gồm các chợ hàng tươi sống, chợ tạm và chợ nông sản bán thực phẩm có nguồn 
gốc từ động vật/không phải từ động vật/hàng khô và nơi đôi khi nuôi nhốt và giết mổ động vật sống 
tại chỗ (WHO, OIE và UNEP, 2021)

Truyền lây

Quá trình mà một tác nhân gây bệnh truyền từ nguồn lây nhiễm sang vật chủ mới (trích dẫn theo 
Jakob-Hoff và cộng sự, 2014). Tác nhân gây bệnh có thể lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác 
theo nhiều con đường khác nhau, cả trực tiếp (thông qua tiếp xúc gần) và gián tiếp (thông qua tiếp xúc 
với sản phẩm hoặc vật liệu bị ô nhiễm, được gọi là fomite) hoặc thông qua các vật trung gian (vector) 
truyền bệnh (trích dẫn theo Wildlife Health Australia, 2018). Xem thêm tài liệu Lây truyền/lan truyền 
[tác nhân gây bệnh] giữa các loài

Chợ cóc

Một khu chợ (chợ tạm, hợp pháp và bất hợp pháp) bán thịt, cá, nông sản tươi sống và/hoặc các hàng 
hóa dễ hỏng khác (bao gồm cả rau), khác với các khu chợ dân sinh thông thường (dry market) là nơi 
bán các hàng hóa khó hỏng như vải và đồ điện tử. Các sản phẩm được bán tại các khu chợ cóc (wet 
market) có thể bao gồm động vật còn sống dùng làm thực phẩm hoặc thịt. Tại các chợ này, động vật 
sống có thể được bán, giết mổ và xẻ thịt tại chỗ (Kock và Caceres-Escobar, 2022; Campbell và cộng 
sự, 2021)

Động vật hoang dã
Động vật (trên cạn hoặc dưới nước) có kiểu hình không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của con người 
và sống độc lập với sự giám sát hoặc kiểm soát trực tiếp của con người (WOAH, 2022)

Thịt động vật hoang dã

Thịt có nguồn gốc từ động vật hoang dã (thu hoạch ngoài tự nhiên hoặc nuôi). Thịt thu hoạch từ động 
vật hoang dã ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới được sử dụng cho mục đích làm thực phẩm và phi 
thực phẩm như sử dụng làm thuốc (International Alliance Against Health Risks in Wildlife Trade, 2022; 
CITES, 2022; SCBD, 2011; CITES, 2019). Xem thêm tài liệu Thịt thú rừng và thịt thú săn

Sinh vật hoang dã
Sinh vật không phải là con người cũng không phải là vật nuôi, bao gồm động vật, nấm và thực vật. Đối 
với mục đích của Tài liệu Hướng dẫn này, Sinh vật hoang dã có nghĩa là động vật hoang dã và động 
vật hoang dã bị nuôi nhốt (WOAH, 2022)

Chợ buôn bán động vật 
hoang dã

Một địa điểm (vật lý hoặc trực tuyến) nơi hoạt động buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra. Nó bao 
gồm việc buôn bán động vật sống, các bộ phận và/hoặc sản phẩm động vật có chứa hoặc được sản 
xuất từ động vật hoang dã. Động vật có thể được nuôi nhốt hoặc bắt ngoài tự nhiên (trích dẫn theo 
International Alliance Against Health Risks in Wildlife Trade, 2022; Broad, 2020)

Sản phẩm từ sinh vật hoang dã
Các sản phẩm có nguồn gốc từ bất kỳ loài sinh vật hoang dã nào và bất kỳ bộ phận hoặc phái sinh 
nào của loài hoang dã (IPBES, 2020)

Khai thác từ tự nhiên (hoặc 
đánh bắt tự nhiên)

Động vật hoang dã, nấm, thực vật hoặc các sản phẩm của chúng được thu thập hoặc khai thác từ các 
quần thể sống tự do (không bị nuôi nhốt, không bị hạn chế) có thể có hoặc không được quản lý một 
cách bền vững (Kock và Caceres-Escobar, 2022)

Chuỗi cung ứng động vật 
hoang dã

Mối liên hệ của tất cả các bên, nguồn lực, doanh nghiệp và hoạt động liên quan đến hoạt động tiếp thị 
hoặc phân phối thông qua đó động vật hoang dã và các sản phẩm phụ từ động vật hoang dã đến tay 
người dùng cuối (OIE, 2021a)

Buôn bán (và sử dụng) động 
vật hoang dã

Hoạt động thương mại và phi thương mại (liên quan đến tiền bạc hoặc trao đổi) đối với động vật 
hoang dã – còn sống hoặc đã chết - và bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ chúng. Điều này bao 
gồm hoạt động thương mại hợp pháp (có kiểm soát và không kiểm soát) và bất hợp pháp, cả trong 
nước và quốc tế. Sử dụng động vật hoang dã bao gồm việc tiêu thụ thịt thú rừng và sử dụng động vật 
cho mục đích du lịch, nghiên cứu, chăn nuôi và những việc khác. Điều này bao gồm việc bắt giữ, thu 
thập, lùa dẫn, vận chuyển, di dời, chuyển địa điểm, tiếp thị và giết mổ (trích dẫn theo OIE, 2021a). Trong 
Tài liệu Hướng dẫn này, 'buôn bán động vật hoang dã' được sử dụng trong toàn bộ văn bản thay cho 
'buôn bán và sử dụng động vật hoang dã', nhưng được hiểu là đề cập đến cả hai

Bệnh truyền lây từ động vật 
sang người

Một bệnh truyền nhiễm có thể lây lan giữa động vật và con người; tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 
có thể lây lan qua thức ăn, nước, vật liệu ô nhiễm hoặc vector truyền bệnh (WHO, FAO và OIE, 2019)
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Lời cảm ơn
WOAH xin cảm ơn các chuyên gia trong Nhóm chuyên gia đặc trách của 
WOAH về những đóng góp và ý kiến của họ cho Tài liệu Hướng dẫn này, 
bao gồm William Karesh và Marcela Uhart (các thành viên của Nhóm công 
tác về Động vật hoang dã của WOAH), Jonathan Sleeman (Cơ quan Khảo 
sát Địa chất Hoa Kỳ và Nhóm công tác về Động vật hoang dã của WOAH), 
Catherine Machalaba (Nhóm chuyên gia về Sức khỏe Động vật hoang dã 
của Ủy ban Bảo tồn Loài IUCN), Carolina Caceres và Mathias Lörtscher 
(Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động vật và Thực vật Hoang 
dã Nguy cấp), Danny Sheath (Tổ chức Y tế thế giới), Kristina Rodina (Tổ 
chức Nông nghiệp và Lương thực của LHQ), Loïs Lelanchon (Quỹ Phúc lợi 
Động vật Quốc tế), Yan Chen (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế), James 
Compton (TRAFFIC), Amanda Fine (Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã) 
và Simon Rüegg. WOAH cũng xin cảm ơn các chuyên gia tại Trung tâm 
Cộng tác về Phân tích và Mô hình hóa Nguy cơ của WOAH về những đóng 
góp và xây dựng thêm cho Tài liệu Hướng dẫn này, bao gồm Helen Roberts 
và Emma Snary. WOAH trân trọng ghi nhận thời gian và công sức to lớn mà 
các chuyên gia này đã dành cho công việc với tư cách cá nhân và tổ chức.

Sáng kiến này được điều phối bởi Tiggy Grillo, François Diaz, Sophie Muset 
và Keith Hamilton (Hội sở WOAH, Bộ phận về Chuẩn bị ứng phó và Phục 
hồi), với sự hỗ trợ của Francisco D’Alessio (Hội sở WOAH, Bộ phận về Tiêu 
chuẩn) và thực tập sinh Mariana Delgado.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những chuyên gia 
phản biện: Nick Ahlers, Gayle Burgess, Sam Campbell, Kirk Douglas, Van 
Ibay, Daniel Mdetele, Rhedyn Ollerenshaw, Dilys Roe, Glenn Sant, Richard 
Suu-Ire và Anastasiya Timoshyna, cũng như những chuyên gia phản biện 
của Cơ quan sức khỏe động vật và thực vật Trung tâm cộng tác của WOAH 
về Nguy cơ (Samantha Rivers, Claire Cobbold và Sebastian Dohne) về thời 
gian, ý kiến và hiểu biết sâu sắc của họ. WOAH cũng xin chân thành cảm ơn 
John Berezowski về biểu đồ của chuỗi cung ứng động vật hoang dã thông 
thường, cung cấp một nền tảng hữu ích giúp triển khai các hợp phần của 
Tài liệu Hướng dẫn này.

Tài liệu Hướng dẫn về kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong buôn bán động 
vật hoang dã được xây dựng từ sự hỗ trợ hào phóng của Chính phủ Úc.
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Phụ lục 1 
Những mối quan tâm cụ thể về  
buôn bán động vật hoang dã

Những mối quan tâm chung
 y Có nhiều loài động vật hoang dã hơn các loài động vật nuôi, nhưng chúng ta biết rất ít về các cộng đồng vi sinh vật, 

bao gồm cả các tác nhân gây bệnh, liên quan đến các loài động vật hoang dã.

 y Các loài động vật hoang dã có thể được bảo vệ hợp pháp, được liệt kê trong các phụ lục Công ước CITES và/hoặc 
trong danh mục bị đe dọa của Sách đỏ IUCN. Trong nhiều trường hợp, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã bị 
luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế kiểm soát hoặc cấm.

 y Hiện tại, chỉ có thể xác định, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát di chuyển đối với một số loài động vật hoang dã (ví 
dụ: động vật sưu tầm, thú cưng), sản phẩm và các chế phẩm.

 y Có nhiều mục đích sử dụng các loài động vật hoang dã, bao gồm làm thực phẩm, thuốc y học cổ truyền, nghiên cứu 
y học, đồ trang trí và cúp giải thưởng, thú cưng, bộ sưu tập động vật, bộ lông, da và xương.

 y Có nhiều cá nhân và nhóm trực tiếp và gián tiếp tham gia, hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động buôn bán động 
vật hoang dã, trong nhiều bối cảnh xã hội, văn hóa và kinh tế khác nhau. Ví dụ:

»  Ngoài người tiêu dùng, chuỗi cung ứng động vật hoang dã còn bao gồm nhiều cá nhân theo đuổi các cơ hội sinh 
kế khác nhau, ví dụ như thợ săn ở khu vực nông thôn, người thu hoạch và nhiều cấp độ của người mua khác nhau, 
bao gồm người bán hàng ở thành thị, nhà bán lẻ thương mại và nhà hàng.

»  Việc sử dụng động vật hoang dã là một phần trong sinh kế, văn hóa và truyền thống của nhiều người dân bản địa 
và cộng đồng địa phương.

 y Hoạt động buôn bán động vật hoang dã diễn ra ở nhiều bối cảnh tự nhiên khác nhau (ví dụ như tại các chợ quy mô 
nhỏ tại địa phương; tại các chợ có quy mô lớn hơn và phức tạp hơn; và dọc theo các chuỗi cung ứng có độ dài và 
độ phức tạp khác nhau).

 y Động vật hoang dã có thể có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc được nuôi nhốt và sau đó được chăn thả hoặc chăn nuôi 
trang trại.

 y Các hệ thống chăn nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là các hệ thống mở và động vật hoang dã thoát khỏi các khu 
vực nuôi nhốt hoặc trang trại có thể du nhập các loài xâm lấn và truyền bệnh cho các loài bản địa và động vật nuôi.

 y Hoạt động buôn bán động vật hoang dã và các chuỗi cung ứng liên quan rất đa dạng và phức tạp (điều này đúng 
với cả hoạt động buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp).

 y Hoạt động buôn bán động vật hoang dã để sử dụng tại địa phương, trong nước có khả năng diễn ra không chính 
thức và ít được quản lý hơn so với hoạt động buôn bán động vật hoang dã quốc tế.

Mối quan tâm về dịch bệnh và sức khỏe
 y Các tác nhân dẫn đến xuất hiện bệnh có thể khác nhau tùy theo địa phương và khu vực.

 y Buôn bán động vật hoang dã tạo cơ hội tiếp xúc giữa các loài mà thường không hòa trộn với nhau (ví dụ: các loài từ 
các vùng địa lý khác nhau).

 y Có các yêu cầu về chăn nuôi và phúc lợi động vật riêng biệt đối với từng loài và từng tình huống (ví dụ: yêu cầu về 
điều kiện vận chuyển hoặc nuôi nhốt ngắn hạn so với nuôi nhốt dài hạn).

 y Các giá trị tham chiếu và kiến thức về sinh học và sinh lý của vật chủ thường bị thiếu.

 y Kiến thức cơ bản về tác nhân gây bệnh có thể bị hạn chế hoặc không có đối với một số loài nhất định.
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 y Kiến thức về các tác nhân gây bệnh thấy ở các loài cụ thể (hoặc thậm chí ở các cấp độ phân loại loài cao hơn) có 
thể bị hạn chế, vì chúng xuất phát từ các nghiên cứu trong các khoảng thời gian, tình huống hoặc vị trí địa lý cụ thể.

 y Các đường lây truyền tác nhân gây bệnh và các yếu tố nguy cơ có thể chưa được biết đến hoặc chưa được hiểu rõ 
và không nhất thiết có thể suy ra từ một loài khác trong cùng chi, họ hoặc cấp độ phân loại cao hơn.

 y Có thể gặp khó khăn khi thu thập các mẫu sinh học đại diện cho sự đa dạng về mặt phân loại loài của các tác nhân 
gây bệnh xuyên suốt không gian và thời gian.

 y Việc vận chuyển mẫu đến các phòng xét nghiệm chẩn đoán có thể bị chậm trễ nếu một loài nằm trong chế độ bảo 
tồn, vì có thể cần phải có giấy phép (ví dụ: giấy phép của CITES).

 y Có thể có ít hoặc không có xét nghiệm chẩn đoán được xác nhận đối với một số loài. Có những thách thức nhất định 
trong việc phê chuẩn các xét nghiệm chẩn đoán đối với động vật hoang dã (Campbell và cộng sự, 2022).

 y Cần phải có tập huấn chuyên biệt (ví dụ: về lùa dẫn, an ninh sinh học/an toàn sinh học) cho tất cả các bên liên quan 
và nhân viên, từ người thu hoạch đến người dùng cuối. Ngoài ra, cần có các chuyên gia được tập huấn về giám sát 
và quản lý sức khỏe động vật hoang dã (ví dụ: bác sĩ thú y động vật hoang dã, nhà nghiên cứu bệnh học động vật 
hoang dã).

 y Giám sát dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh ở động vật hoang dã là một thách thức và có thể bị hạn chế bởi năng 
lực của địa phương và khu vực.

 y Các tiêu chuẩn về xác định và báo cáo các nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn có thể không được thiết lập giữa các cơ quan 
có thẩm quyền và cơ quan quản lý có liên quan.

Danh sách các loài được bảo vệ
 y Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) là một thỏa thuận 

quốc tế giữa các chính phủ nhằm bảo đảm rằng hoạt động buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật 
hoang dã không đe dọa đến sự tồn tại của chúng.

 y Sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là nguồn thông tin toàn diện 
nhất thế giới về nguy cơ tuyệt chủng của động vật, nấm và thực vật. Sách đỏ IUCN cung cấp thông tin về 
phạm vi, quy mô quần thể, môi trường sống, sinh thái học, việc sử dụng và/hoặc buôn bán, các mối đe dọa 
và hành động bảo tồn của một loài.
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Phụ lục 2 
Ví dụ: Mô hình cấp quốc gia về  
phân tích nguy cơ (Vương quốc Anh)
Vương quốc Anh có một nhóm phân tích nguy cơ và quá trình sàng lọc tổng quát (horizon scanning) liên chính phủ đa 
ngành, bao gồm các cơ quan chính phủ chủ chốt và được gọi là nhóm Giám sát nguy cơ và nhiễm trùng ở người và động vật 
(HAIRS). Trong Phụ lục này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu và thuật toán mà HAIRS sử dụng để thực hiện các đánh giá của mình.

Tă
ng

 tá
c 

độ
ng Không Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Rất thấp 

 Thấp

Trung bình 

 Cao

Rất cao 

Có sự lây lan từ người 
sang người không?

Có sự lây lan từ động 
vật sang người hoặc do 

vector truyền không?

Đối với các bệnh truyền lây từ động vật sang 
người/bệnh truyền qua vector, vật chủ/vector 

có hiện diện ở quốc gia của bạn không?

Liệu con người có dễ 
mắc bệnh này không?

Liệu nó có gây ra 
bệnh nghiêm trọng ở 

người không?

Liệu có một số lượng lớn* người 
bị ảnh hưởng không?

Có biện pháp can thiệp 
hiệu quả nào không?

Có biện pháp can thiệp 
hiệu quả nào không?

Có biện pháp can thiệp 
hiệu quả nào không?

Bệnh này có lây nhiễm cao 
cho con người không?

Bệnh này có lây nhiễm 
cao cho con người 

không?

Có biện pháp can thiệp 
hiệu quả nào không?

Có

Có

Có Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

KhôngKhông

Không

Không

* Câu hỏi này đã được thêm vào để phân biệt giữa những bệnh nhiễm trùng gây ra bệnh nghiêm trọng ở một số ít người và những bệnh nhiễm 
trùng gây ra bệnh nghiêm trọng ở số lượng lớn người. ‘Đáng kể’ không được định lượng trong thuật toán nhưng vẫn được để ngỏ để thảo luận và 
định nghĩa trong bối cảnh nguy cơ đang được đánh giá
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Xá
c 

su
ất

 tă
ng
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ần

Rất thấp 

 Thấp

Trung bình 

 Cao

Có*

 

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Có Có

Có

Có

Có

Có

Có

Đây có phải là một căn 
bệnh trên người đã được 

công nhận không

Có bệnh truyền lây hay 
tiềm ẩn bệnh truyền lây 

giữa người và ĐV không?

Căn bệnh này có lưu hành 
trên người tại quốc gia của 

bạn không?

Căn bệnh này có lưu hành trên                         
ĐV tại quốc gia của bạn không?

Có con đường nào đưa động vật 
vào quốc gia của bạn không?

Có biện pháp hiệu quả nào được 
áp dụng để giảm thiểu những vấn 

đề này không?

Điều kiện môi trường ở nước bạn có 
tạo điều kiện cho các vector truyền bệnh 

Kh tự nhiên không?

Có/ 
Không biết

Liệu con người có bị phơi nhiễm không?

Có: cộng đồng nói chung Có: nhóm có nguy cơ cao

Con người có dễ bị nhiễm không?**

Bệnh này có khả năng lây nhiễm cao 
ở người không?

* Con đường này xem xét bệnh truyền lây từ động vật sang người quay trở lại do một tác nhân gây bệnh đã lưu hành trong quần thể người
** Bao gồm khả năng mắc các biến thể có nguồn gốc từ động vật
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Không có hành động
nào nữa

Không có hành động
nào nữa

Mức 1

Mức 2

Mức 3A

Mức 3B

Mức 4

Mức 0
Hội chứng không có trên 

con người

M
ức

 đ
ộ 

ng
uy
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ơ 

tă
ng

 d
ần Không

Có/ 
Không biết

Có

Có/
Không xác định

Có

Có

Có

Có

Có

Không biết

Có hội chứng tương 
đương ở người không?

Không có hành động 
nào nữa

Thiết lập giám sát hội 
chứng hoặc nghiên cứu 

dịch tễ học nhanh

Có hệ thống nào hiện đang hoạt 
động để phát hiện ở người không?

Có phải số ca bệnh ở người
tăng lên không? 

Có mối liên hệ tiềm tàng về bệnh 
truyền lây từ ĐV ở các nhóm nguy 

cơ hay nhóm khác hay không?

 Việc giám sát
có đủ nhạy không?

Mở rộng giám sát trong 
Cộng đồng dân cư 

Nghiên cứu dịch tễ học nhanh

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Có bằng chứng nào về sự lây 
truyền từ người sang người không?

Tiếp tục theo dõi 

Liệu nó có gây ra tình trạng 
bệnh tật/tử vong đáng kể cho

con người không?

Đã xác nhận mối liên hệ dịch tễ 
học với bệnh truyền lây từ ĐV?

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Hội chứng ở người tương 
tự nhưng không có bằng 
chứng dịch tễ học rõ ràng 
về mối liên hệ về bệnh lây 

từ ĐV

Hội chứng có khả năng 
liên quan đến bệnh truyền 

lây từ ĐV 

Hội chứng có khả năng 
liên quan đến bệnh truyền 

lây từ ĐV

Hội chứng đáng kể có khả 
năng liên quan đến bệnh 

truyền lây từ ĐV

Hội chứng đáng kể có liên 
quan đến bệnh truyền lây 

từ ĐV và lây truyền từ 
người sang người
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ần Mức 0

Hội chứng không có trên 
con người

Mức 1

Mức 3A

Mức 3B

Mức 4

Liệu vi sinh vật học có ủng hộ 
khả năng lây nhiễm cho 

con người không?
Không có hành động nào nữa

Có xét nghiệm thích hợp để 
phát hiện không?

Phát triển đánh dấu sinh học

Liệu nó có gây ra bệnh lý lâm sàng 
ở người không?

Liệu nó có gây ra tình trạng bệnh tật 
và/hoặc tử vong đáng kể ở con 

người không?

Có bằng chứng nào về sự lây truyền 
Kh từ người sang người không?

Tiếp tục theo dõi

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Không có hành động 
nào nữa

Không có hành động nào 
nữa (nguồn thay thế đã 

được xác nhận)

Có đủ xét nghiệm để chứng 
minh không có sự lây truyền 

từ ĐV sang người không?

Lấy mẫu/xét nghiệm thêm 
hoặc chờ thêm thông tin 

hoặc bằng chứng

Tiếp tục theo dõi cộng đồng 
dân cư

Có bằng chứng nào cho thấy có 
sự lây nhiễm ở người không? 

Có mối liên hệ tiềm tàng về bệnh 
truyền lây từ ĐV ở các nhóm nguy 

cơ hay nhóm khác hay không?

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Nhiễm trùng ở người mặc 
dù không có nguồn lây 

truyền từ ĐV sang người 
được chứng minh

Mức 2
Nhiễm trùng từ động vật

Tác nhân gây bệnh truyền 
lây từ ĐV sang người đáng 

kể (không lây truyền từ 
người sang người)

Tác nhân gây bệnh truyền 
lây từ ĐV sang người đáng 

kể (có thể lây truyền từ 
người sang người)

Nhiễm trùng từ động vật
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Phụ lục 3 
Ví dụ về các biện pháp giảm thiểu nguy 
cơ dịch bệnh cho từng điểm kiểm soát/ 
điểm tương tác chủ chốt dọc theo chuỗi 
cung ứng động vật hoang dã thông 
thường bằng cách sử dụng hệ thống 
phân cấp kiểm soát
Bảng 9 trình bày các ví dụ về biện pháp giảm thiểu nguy cơ như được mô tả trong Phần 2, Hệ thống phân cấp 
kiểm soát. Các ví dụ về các biện pháp can thiệp trong thế giới thực được đưa ra bằng màu xám. Bước thứ 5 
trong hệ thống phân cấp kiểm soát, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân, không được đưa vào đây vì đây là biện 
pháp thực hành tốt nhất tiêu chuẩn để giảm thiểu nguy cơ lây truyền mầm bệnh và áp dụng cho tất cả các tình 
huống trong bảng.

Bảng 9. Ví dụ về các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh tại mỗi điểm kiểm soát hoặc điểm tương tác chủ chốt 
dọc theo chuỗi cung ứng động vật hoang dã thông thường (Biểu đồ 3) bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp 
kiểm soát (Biểu đồ 8) (WHO, OIE và UNEP, 2021; Gortazar và cộng sự, 2014; Petrovan và cộng sự, 2021)

Điểm kiểm 
soát tới hạn Tránh né nguy cơ Thay thế Kỹ thuật Kiểm soát hành chính
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Thay đổi luật để cấm 
buôn bán và tiêu 
thụ một số động vật 
hoang dã (ví dụ: tất 
cả các loài dơi) hoặc 
các bộ phận hoặc 
sản phẩm

Hạn chế con người 
và động vật nuôi tiếp 
cận các khu vực tự 
nhiên/môi trường 
sống của động vật 
hoang dã

Không khuyến 
khích sử dụng 
hoặc khai thác 
động vật hoang 
dã thả rông để 
lấy protein bằng 
cách tạo điều 
kiện thay thế 
bằng các nguồn 
protein khác*

Thực hiện các hoạt động 
thu hoạch, chăn nuôi và 
tiếp thị giảm thiểu tiếp 
xúc giữa động vật hoang 
dã và con người

Tiêu chuẩn Úc về Sản 
xuất hợp vệ sinh Thịt thú 
săn hoang dã cho người 
tiêu dùng bao gồm các 
hướng dẫn về việc sử 
dụng các phương tiện vận 
chuyển trong quá trình 
thu hoạch. Mục đích là 
giữ cho thân thịt mát và 
bảo vệ chúng khỏi bị ô 
nhiễm (Commonwealth of 
Australia and each of its 
States and Territories, 2007)

Thực hiện các chính sách quản lý các tác 
nhân làm xuất hiện bệnh

Phối hợp các chương trình giám sát sức 
khỏe động vật hoang dã hợp tác để theo 
dõi, điều tra, ứng phó và báo cáo dịch bệnh 
trong các quần thể thả rông

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (Hoa Kỳ) đã đưa ra các khuyến nghị 
nhằm giảm nguy cơ lây lan SARS-CoV-2 
giữa người và động vật hoang dã. Các 
khuyến nghị bao gồm giảm số lượng cá 
nhân tham gia vào các hoạt động bắt giữ 
động vật hoang dã và sử dụng sổ nhật ký 
cho những công nhân đã tiếp xúc với động 
vật hoang dã (CDC, 2023)

Yêu cầu chính phủ thực hiện hợp tác Một 
Sức khỏe

Luật pháp Thụy Sĩ yêu cầu chính phủ xây 
dựng một cơ cấu phối hợp công việc về 
các chủ đề Một Sức khỏe. Đạo luật Liên 
bang Thụy Sĩ về Kiểm soát Bệnh truyền 
nhiễm ở người (Đạo luật Dịch bệnh) cung
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Điểm kiểm 
soát tới hạn Tránh né nguy cơ Thay thế Kỹ thuật Kiểm soát hành chính

cấp ví dụ về thời điểm, cách thức và đối 
tượng cần liên quan khi giải quyết các chủ 
đề cụ thể như phát hiện, giám sát, phòng 
và chống bệnh truyền lây từ động vật sang 
người (Swiss Federal Council, 2022)
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Đặt ra các hạn chế 
đối với việc chăn 
nuôi hoặc nuôi nhốt 
một số loài động vật 
hoang dã nhất định

Tại British Columbia, 
việc chăn nuôi 
chồn hương sẽ bị 
loại bỏ hoàn toàn 
vào năm 2025 
(British Columbia 
Government, 2021a)

Hạn chế hoặc giám 
sát việc thu thập 
động vật hoang dã 
thả rông để đưa vào 
các cơ sở nuôi nhốt; 
thay vào đó hãy sử 
dụng động vật hoang 
dã được nuôi nhốt

Không khuyến 
khích sử dụng 
hoặc khai thác 
động vật hoang 
dã thả rông để 
làm thực phẩm 
và các sản 
phẩm khác (ví 
dụ như lông thú) 
bằng cách tạo 
điều kiện thay 
thế bằng các 
nguồn khác*

Sử dụng thiết bị và cơ sở 
vật chất cho việc lùa dẫn 
dành riêng cho động vật 
hoang dã để tối đa hóa 
kết quả về phúc lợi động 
vật và giảm thiểu tiếp xúc 
giữa con người và động 
vật hoang dã

Phát triển các công cụ 
nhằm cải thiện khả năng 
truy xuất nguồn gốc ở các 
loài không thường được 
nuôi

Yêu cầu các cơ sở nhân giống nuôi nhốt 
phải được cấp phép hoặc đăng ký

Tại British Columbia, Canada, các trang 
trại nuôi chồn hương phải được cấp phép 
(British Columbia Government, 2021b)

Quản lý và thanh tra các cơ sở để bảo đảm 
tuân thủ các hướng dẫn quốc gia hoặc 
quốc tế

Tại Úc, các nhà lãnh đạo và cố vấn thú y 
trong ngành vườn thú đã xây dựng Sổ tay 
an toàn sinh học của vườn thú quốc gia phổ 
biến các biện pháp thực hành tốt nhất về an 
toàn sinh học (Woods và Reiss, 2011)

CITES đã công bố hướng dẫn về việc thanh 
tra các cơ sở nhân giống và cơ sở chăn thả 
(Lyons và cộng sự, 2017)
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Cấm thu hoạch  
hoặc săn bắt ở 
các khu vực nhất 
định hoặc động vật 
hoang dã có nguy cơ 
cao cụ thể*

Khuyến khích 
các cộng đồng 
đang dựa vào 
việc săn bắt 
động vật hoang 
dã để kiếm sống 
hoặc sinh kế tìm 
kiếm các nguồn 
thay thế protein 
và/hoặc nguồn 
thu nhập khác 
thay thế nguồn 
có được từ động 
vật hoang dã*

Tại Lào, sự phát 
triển của du lịch 
sinh thái tại Vườn 
quốc gia Nam 
Et-Phou Louey 
đã cung cấp một 
nguồn thu nhập 
thay thế

Báo cáo về Sinh 
kế thay thế cho 
việc sử dụng 
thịt rừng không 
bền vững của 
Công ước về Đa 
dạng sinh học 
thảo luận về các 
phương pháp 
thay thế và ví dụ 
(Campbell và 
cộng sự, 2021)

Sử dụng các kỹ thuật 
hoặc công cụ giúp giảm 
nguy cơ lây truyền mầm 
bệnh trong quá trình thu 
hoạch, bắt hoặc săn bắn

Hội Thú y Hoa Kỳ đã 
xây dựng các biện pháp 
phòng ngừa dịch bệnh 
cho thợ săn bao gồm các 
khuyến nghị giữ nguyên 
đầu và xương sống khi 
pha lọc thân thịt động vật 
và tránh bắn vào bụng vì 
chúng có thể làm nhiễm 
bẩn thịt (AVMA, 2023)

Đưa ra các yêu cầu giám sát hoặc an toàn 
sinh học đối với việc thu hoạch, bắt giữ và 
săn bắn (giới hạn về phạm vi và khu vực 
địa lý)

Tiểu bang Michigan (Hoa Kỳ) có các hạn 
chế về vận chuyển thân thịt động vật 
và yêu cầu nộp mẫu vật từ hươu do thợ 
săn giết để giám sát bệnh suy mòn mãn 
tính (Michigan Department of Natural 
Resources, 2023a; 2023b.)

Tiêm vaccine cho thợ săn và người thu hoạch

Thực hiện các quy tắc săn bắn cụ thể dựa 
trên cộng đồng

Úc đã xây dưng phương pháp tiếp cận 
hợp tác hỗ trợ các cộng đồng bản địa thu 
hoạch rùa và cá cúi một cách bền vững 
(Australian Department of the Environment 
and Heritage, 2005)

Nâng cao nhận thức về việc sử dụng thịt 
thú rừng an toàn

Dự án EBO-SURSY đã xây dựng một số 
công cụ và nguồn lực xây dựng năng lực 
(WOAH, 2022b)

Thực thi các yêu cầu về phúc lợi động vật 
Các ví dụ bao gồm chương trong Bộ luật Thú 
y Trên cạn về phúc lợi của loài bò sát bị giết 
để lấy da, thịt và các sản phẩm khác (WOAH, 
2022c) và Các thỏa thuận về Tiêu chuẩn Bẫy 
Nhân đạo Quốc tế của Canada và Liên minh 
Châu Âu (ECCC, 2015; European Community, 
Government of Canada and Government of 
the Russian Federation, 1998)
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Điểm kiểm 
soát tới hạn Tránh né nguy cơ Thay thế Kỹ thuật Kiểm soát hành chính
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Cấm giết mổ, xẻ thịt 
hoặc chế biến động 
vật hoang dã tại  
các chợ

Dành một địa điểm (cách 
xa người tiêu dùng) nơi 
động vật hoang dã có thể 
được giết mổ, xẻ thịt hoặc 
chế biến (ví dụ: lò mổ 
chuyên dụng)

Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tập huấn về 
an toàn sinh học, vệ sinh và làm sạch môi 
trường cho người tham gia giết mổ, xẻ thịt 
hoặc chế biến

Cải thiện chuỗi bảo quản 
lạnh tại tất cả các điểm liên 
quan dọc theo chuỗi cung 
ứng động vật hoang dã

Thực hiện kiểm tra trước và sau khi giết mổ

Lắp đặt các rào chắn bằng 
tấm mica (plexiglass) để 
tránh người tiêu dùng tiếp 
xúc trực tiếp với động  
vật sống

Quản lý các cá nhân và tổ chức giết mổ, xẻ 
thịt hoặc chế biến động vật hoang dã

Yêu cầu phải bố trí cơ sở 
vật chất để rửa tay tại nơi 
giết mổ, xẻ thịt hoặc chế 
biến động vật hoang dã
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) Hạn chế buôn bán 
một số loài động vật 
hoang dã Trung Quốc 
đã cải cách luật 
pháp để tăng cường 
hạn chế đối với hoạt 
động buôn bán hoặc 
nuôi động vật hoang 
dã làm thực phẩm (Li 
et al., 2021)

Thu hút các bên liên quan vào quản lý nguy cơ

Rà soát và sửa đổi các quy định liên quan 
đến cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã

Triển khai giám sát các tác nhân gây bệnh 
trước khi buôn bán (trên cơ sở kết quả 
đánh giá nguy cơ dịch bệnh); quá trình triển 
khai cần cân nhắc loại mẫu, quy trình xét 
nghiệm, yêu cầu báo cáo và điểm tương tác 
hoặc điểm kiểm soát phù hợp nhất

Sử dụng các cơ sở tạm giữ hoặc kiểm dịch 
để bổ trợ cho các quy trình sàng lọc sức khỏe 
cho động vật hoang dã trước khi di chuyển và 
thả vào tự nhiên (Woodford, 2001)

IUCN đã ban hành Hướng dẫn quản lý 
động vật sống bị tịch thu (IUCN, 2019)

Cung cấp hướng dẫn, tập huấn và thực thi 
về vệ sinh và an toàn sinh học

Cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã 
Hoa Kỳ cung cấp hướng dẫn về an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp trong thanh tra 
và lùa dẫn động vật hoang dã cho những 
người tham gia thực thi pháp luật (United 
States Fish and Wildlife Service, 2017)

Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm 
của Liên hợp quốc đã ban hành hướng dẫn 
về việc giảm nguy cơ lây truyền tác nhân 
gây bệnh cho những người làm việc tuyến 
đầu (UNODC, 2020)

Giữ tại địa 
phương

Cấm nuôi giữ hoặc 
chăn nuôi một số 
loài động vật hoang 
dã cụ thể

Yêu cầu giám sát tác nhân gây bệnh hoặc 
tác nhân gây bệnh mới (trên cơ sở kết quả 
đánh giá nguy cơ dịch bệnh); việc triển khai 
nên xem xét đến loại mẫu, quy trình xét 
nghiệm, yêu cầu báo cáo và điểm tương 
tác hoặc điểm kiểm soát phù hợp nhất

Giảm thiểu số lượng nhân viên tiếp xúc 
trực tiếp với động vật hoang dã
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Điểm kiểm 
soát tới hạn Tránh né nguy cơ Thay thế Kỹ thuật Kiểm soát hành chính

Vậ
n 

ch
uy

ển
 tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g

Cấm vận chuyển 
động vật hoang dã 
sống thuộc một loài 
cụ thể hoặc tất cả 
các loài trong cùng 
một cấp độ phân 
loại, ví dụ như tất cả 
các loài linh trưởng

Yêu cầu lồng vận chuyển 
động vật hoang dã đáp 
ứng các tiêu chuẩn an 
toàn sinh học và kiểm soát 
sinh học và phù hợp với 
động vật được vận chuyển

Giảm hoặc ngăn ngừa 
việc trộn lẫn động vật 
hoang dã với động vật 
hoang dã khác hoặc với 
động vật nuôi

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
động vật hoang dã và các sản phẩm từ 
động vật hoang dã

Ch
ợ 

đị
a 

ph
ươ

ng

Cấm bán động vật 
hoang dã sống hoặc 
các loài có nguy cơ 
cao tại các chợ

Cân nhắc việc phân khu 
và phân vùng trong trong 
phạm vi điều kiện của chợ

Yêu cầu sàng lọc tác nhân gây bệnh (trên 
cơ sở kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh); 
việc triển khai nên xem xét đến loại mẫu, 
quy trình xét nghiệm, yêu cầu báo cáo và 
điểm tương tác hoặc điểm kiểm soát phù 
hợp nhất

Nâng cao nhận thức về tư vấn sức khỏe 
cộng đồng

Vận chuyển 
xuyên biên 

giới

Hạn chế vận chuyển 
qua biên giới một số 
loài động vật hoang 
dã Cơ quan Quản 
lý CITES Việt Nam 
quyết định không 
đưa chuột lang vào 
danh mục các loài 
động vật hoang dã 
được phép nhập 
khẩu và nuôi nhốt để 
bán thương mại

Phát triển hoặc duy trì các 
cơ sở kiểm dịch phù hợp 
với mục đích

Giáo dục về nguy cơ dịch bệnh

Thực thi kiểm soát biên giới đối với hoạt 
động buôn bán động vật hoang dã quốc tế

Áp dụng hoặc tăng cường kiểm tra sức 
khỏe và kiểm soát kiểm dịch

Úc đặt ra các điều kiện nhập khẩu đối 
với các loài linh trưởng (Australian 
Department of Agriculture Fisheries and 
Forestry, 2017)

Bộ luật Thú y trên cạn bao gồm hướng dẫn 
về kiểm soát kiểm dịch đối với các loài linh 
trưởng (WOAH, 2022d và 2022e)

Triển khai các hệ thống truy xuất nguồn 
gốc hiệu quả đối với động vật hoang dã và 
các sản phẩm từ động vật hoang dã

N
uô

i g
iữ

 
ở 

ph
ạm

 v
i 

qu
ốc

 tế

Kiểm dịch động vật hoang dã nhập cảnh 
vào trong nước (trên cơ sở kết quả đánh 
giá nguy cơ dịch bệnh)
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Điểm kiểm 
soát tới hạn Tránh né nguy cơ Thay thế Kỹ thuật Kiểm soát hành chính

Thị trường/
phân phối 

quốc tế

Cấm buôn bán quốc 
tế tất cả các loài

Phụ lục I của Công 
ước CITES liệt kê 
các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng cao nhất 
trong danh sách của 
CITES (CITES, 2023)

Thay thế thị 
trường buôn bán 
động vật hoang 
dã quốc tế bằng 
động vật có 
nguồn gốc bền 
vững trong nước

Thực hiện sàng lọc mầm bệnh theo quốc 
gia nhập khẩu hoặc xuất khẩu (trên cơ 
sở kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh); 
việc thực hiện nên xem xét đến loại mẫu, 
quy trình xét nghiệm, yêu cầu báo cáo và 
điểm tương tác hoặc điểm kiểm soát phù 
hợp nhất

Xem ví dụ về trường hợp buôn bán kỳ 
nhông Úc đã ban hành luật để kiểm soát 
việc xuất khẩu thịt thú săn hoang dã và 
các sản phẩm từ thịt thú săn hoang dã 
(Australian Department of Agriculture 
Fisheries and Forestry, 2021)

Xây dựng và thực hiện các chiến lược giảm 
nhu cầu 

Quỹ Arcus (2020) đã công bố các chiến 
lược giải quyết nạn buôn bán khỉ dạng 
người bất hợp pháp ngay từ nguồn

CITES (2022a) đã đưa ra hướng dẫn về 
việc xây dựng và thực hiện các chiến lược 
giảm nhu cầu để chống lại nạn buôn bán 
bất hợp pháp các loài được liệt kê trong 
Công ước CITES

Thực thi các yêu cầu về phúc lợi động vật

Các ví dụ về yêu cầu phúc lợi động vật bao 
gồm Quy định về động vật sống của IATA 
(IATA, 2023) và Hướng dẫn của CITES về 
vận chuyển động vật và thực vật hoang 
dã sống không qua đường hàng không 
(CITES, 2022b)

* Dựa trên việc ra quyết định đa tiêu chí và đánh giá nguy cơ liên quan đến các phương pháp tiếp cận thay thế
CITES: Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp
EBO-SURSY: Xây dựng năng lực và giám sát bệnh do virus Ebola (hiện bao gồm 5 tác nhân gây bệnh chính ở 10 quốc gia từ Tây và Trung Phi)
IATA: Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
IUCN: Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế
UNODC: Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc



https://doi.org/�0.20506/woah.3368

�2, rue de Prony, 750�7 Paris, France
T. +33 (0)� 44 �5 �8 88
F. +33 (0)� 42 67 09 87
woah@woah.org
www.woah.org


